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TỔNG QUAN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ, VAI TRÒ CỦA CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG BỐI CẢNH HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ
                  Bà Võ Thị Thu Sương - Sở Thông tin và Truyền Thông TP.HCM
                                                      
Tổng quan về chuyển đổi số 
Trên thế giới, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2015, phổ biến từ năm 2017. Ở Việt Nam, chuyển đổi số bắt đầu được nhắc đến nhiều vào khoảng năm 2018. Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia vào ngày 03/6/2020. Chuyển đổi số là bước phát triển tiếp theo của tin học hóa, có được nhờ sự tiến bộ vượt bậc của những công nghệ mới mang tính đột phá, nhất là công nghệ số. Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.
Những khái niệm cơ bản về chuyển đổi số
a. Tin học hóa 
Tin học hóa, hay còn gọi là ứng dụng công nghệ thông tin, là việc số hóa quy trình nghiệp vụ đã có. Thông thường, tin học hóa không làm thay đổi quy trình đã có hoặc mô hình hoạt động đã có. Khi tin học hóa ở mức cao, dẫn đến thay đổi quy trình hoặc thay đổi mô hình hoạt động, thì gọi là chuyển đổi số.
Ví dụ trong ngành vận tải hành khách, tin học hóa là số hóa quy trình vận tải hành khách truyền thống mà không làm thay đổi nó một cách đáng kể, cũng như không thay đổi mô hình hoạt động. Đối với các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ taxi, nếu như trước đây, hành khách gọi taxi bằng cách vẫy tay ngoài đường hoặc gọi đến tổng đài để đặt chuyến. 
Đến khi các doanh nghiệp như Be, Uber, Grab tham gia thị trường thì mỗi hành khách,mỗi lái xe cài một ứng dụng trên điện thoại thông minh. Người có nhu cầu và người có khả năng cung ứng dịch vụ kết nối với nhau một cách dễ dàng. Uber hay Grab không sở hữu một chiếc xe taxi nào hay một tài xế nào. Chuyển đổi số đã thay đổi mô hình hoạt động trong cung cấp dịch vụ taxi.
b. Sự khác nhau giữa chuyển đổi số và tin học hóa
Tin học hóa, hay ứng dụng công nghệ thông tin, là số hóa quy trình đã có, theo mô hình hoạt động đã có, để cung cấp dịch vụ đã có. Chuyển đổi số là số hóa toàn bộ cả một tổ chức. Chuyển đổi số là thay đổi quy trình mới, mô hình tổ chức mới, phương thức cung cấp dịch vụ hoặc cung cấp dịch vụ mới.
Tuy nhiên, trong quá trình chuyển đổi số của mình, có khá nhiều vấn đề được đặt ra, nổi cộm lên là việc giữ lại được những giá trị cốt lõi của doanh nghiệp trong suốt quá trình chuyển đổi. Ví dụ như Britannica là một công ty kinh doanh theo mô hình bán sách bách khoa toàn thư có chất lượng nội dung cao, phục vụ giáo dục. Britannica đã có gần 250 năm tồn tại bằng cách bán bộ sách bìa bọc da dày 32 tập. Britannica ứng dụng công nghệ thông tin bằng cách số hóa tài liệu của mình và xuất bản dưới dạng đĩa CD. 
Còn khi thực hiện chuyển đổi số, Britannica đã dừng xuất bản sách, dừng in đĩa CD, thay đổi mô hình kinh doanh bán sản phẩm thành mô hình kinh doanh bán dịch vụ truy cập trực tuyến đến kho nội dung của mình. Trong suốt quá trình đó, Britannica vẫn giữ được sứ mạng cốt lõi là chất lượng nội dung cao, phục vụ giáo dục.
c. Công nghệ số là gì?
	Trong cuộc sống, con người giao tiếp với nhau bằng tín hiệu tương tự, biểu diễn dưới dạng giọng nói. Còn trong môi trường số, các thiết bị tính toán giao tiếp với nhau bằng tín hiệu số, biểu diễn dưới dạng tín hiệu nhị phân là 0 và 1. Công nghệ số, hiểu theo nghĩa rộng, là công nghệ xử lý tín hiệu số, hay công nghệ thông tin.
	Còn trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, công nghệ số, hiểu theo nghĩa hẹp, là một bước phát triển cao hơn, là bước phát triển tiếp theo của công nghệ thông tin, cho phép tính toán nhanh hơn, xử lý dữ liệu nhiều hơn, truyền tải dung lượng lớn hơn, với chi phí rẻ hơn. Còn hiểu theo nghĩa rộng, công nghệ số là một trong các nhóm công nghệ chính của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, với đại diện là công nghệ điện toán đám mây, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, chuỗi khối, thực tế ảo… Cách hiểu theo nghĩa rộng phổ biến hơn.
	Một trong những bước đột phá mà công nghệ số giúp mang lại cho nhân loại là khả năng xử lý hay năng lực tính toán tăng đáng kể. Cụ thể, năng lực tính toán tăng gấp đôi sau 18 tháng. Chiếc điện thoại thông minh hiện nay có năng lực tính toán cao hơn gấp hàng nghìn lần so với chiếc máy chủ điều khiển phóng tàu Apollo lên mặt trăng cách đây hơn 50 năm. Chính sự phát triển đột phá này của công nghệ đã cho phép chuyển đổi số một cách tổng thể và toàn diện mà trước kia không thể làm được. Công nghệ ngày càng phát triển, với chi phí ngày càng thấp, tạo điều kiện thuận lợi để toàn dân cùng tham gia vào chuyển đổi số.
	Hơn 30 năm qua, chúng ta đã và đang chứng kiến 3 làn sóng công nghệ, mỗi làn sóng kéo dài khoảng 15 năm.
	Làn sóng thứ nhất, từ năm 1985 đến năm 1999, gắn với sự phổ biến của máy vi tính, có thể tạm gọi là làn sóng số hóa thông tin, chuyển các tài liệu từ bản giấy sang bản điện tử.
Làn sóng thứ hai, từ năm 2000 đến năm 2015, gắn với sự phổ biến của Internet, điện thoại di động và mạng viễn thông di động, có thể tạm gọi là làn sóng số hóa quy trình nghiệp vụ, tin học hóa các quy trình nghiệp vụ để nâng cao năng suất, hiệu quả.
Làn sóng thứ ba, được cho là từ năm 2015 và dự báo kéo dài đến năm 2030, gắn với sự phát triển đột phá của công nghệ số, có thể tạm gọi là làn sóng chuyển đổi số, đưa toàn bộ các hoạt động từ xã hội thực lên không gian mạng, từ môi trường truyền thống lên môi trường số.
Bốn công nghệ số tiêu biểu thúc đẩy chuyển đổi số là trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật, dữ liệu lớn, điện toán đám mây. Ngoài ra, chuỗi khối cũng là một công nghệ số quan trọng của chuyển đổi số.	
d. Sự khác biệt căn bản của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0
Một cuộc cách mạng công nghiệp mới thì có 2 nội dung chủ yếu là công nghệ gì và chuyển đổi gì. Với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư thì công nghệ là công nghệ số và chuyển đổi chủ yếu là chuyển đổi số, chuyển đổi mô hình hoạt động, vận hành của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp dựa trên công nghệ số.
Ba cuộc cách mạng đã qua là cơ khí hóa, điện khí hóa, tự động hóa, là máy móc thay lao động chân tay. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là thông minh hóa, là máy móc thay lao động trí óc.
Công nghệ số càng dùng nhiều, càng nhiều người dùng thì càng rẻ, giá trên đầu người tiệm cận về 0. Công nghệ số thì xử lý dữ liệu nhiều, càng nhiều dữ liệu thì càng thông minh, người dùng quyết định sự thông minh của hệ thống chứ không phải công nghệ gốc. Tức là người dùng đóng vai trò quan trọng hơn là người sáng tạo ra công nghệ gốc. Công nghệ gốc không quan trọng và quyết định như là ở các cuộc cách mạng công nghiệp trước.
Cuộc Cách mạng công nghiệp thứ tư là sự sẵn sàng chấp nhận loại bỏ cái cũ không còn phù hợp, hoặc tạo ra không gian thử nghiệm cho cái mới chưa có tiền lệ, chưa được quy định rõ ràng. Bởi vậy, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư là cuộc cách mạng về thể chế nhiều hơn là cuộc cách mạng về công nghệ.
Ví dụ, trải nghiệm mới đối với các dịch vụ ngân hàng không bắt đầu từ cây ATM hay chi nhánh mà là dịch vụ mọi lúc, mọi nơi. Ngân hàng luôn bên bạn thay thế việc bạn đến ngân hàng. Ngân hàng truyền thống thường có một hội sở chính là một tòa nhà chọc trời và hàng nghìn chi nhánh, điểm giao dịch. 
Ngân hàng số không theo cách như vậy. Điện thoại thông minh có thể thay thế cả ATM lẫn chi nhánh. Điện thoại thông minh cũng đã trở thành kênh huy động tiền gửi thành công nhất thế giới. Visa trung bình có 9.000 giao dịch/giây. Alipay trung bình có 87.000 giao dịch/giây, 84% qua thiết bị di động. Alipay không có chi nhánh để nhận tiền gửi, nhưng huy động được tài sản tiền gửi gần 200 tỷ USD.
e. Trí tuệ nhân tạo (AI)
	Con người nỗ lực làm cho máy móc có những năng lực trí tuệ của con người và gọi đó là trí tuệ nhân tạo. Xét theo nghĩa này, thì trí tuệ nhân tạo còn phải tiếp tục phát triển lâu dài nữa để tới gần hơn điều đó. Nhưng xét theo nghĩa hẹp hơn, là trí tuệ nhân tạo nhằm “tăng cường năng lực trí tuệ của con người”, thì đã có những bước tiến lớn trong vòng 2 thập kỷ vừa qua.
	Cụ thể đối với thời khắc Sputnik về trí tuệ nhân tạo tại Trung Quốc như sau. Năm 1957, Liên Xô lúc đó phóng thành công vệ tinh Sputnik 1 vào quỹ đạo trái đất, khiến nước Mỹ bất ngờ. Thuật ngữ “thời khắc Sputnik” từ đó được sử dụng để mô tả thời điểm khi một quốc gia hoặc xã hội nhận ra rằng họ đang bị đe dọa hoặc thách thức bởi quốc gia khác và họ phải nỗ lực gấp đôi để bắt kịp và vượt qua đối thủ. 
	Có một sự kiện mà thế giới không để ý, xuất phát từ truyền thống văn hóa của Trung Quốc và ra đời từ hơn 2.500 trước; cờ vây được coi là một trong tứ nghệ. Nguyên tắc chơi cơ bản có thể tóm gọn trong vỏn vẹn 9 câu, nhưng số lượng các thế trận khả dĩ trên bàn cờ còn nhiều hơn số lượng các nguyên tử trong vũ trụ quan sát được, nhiều hơn cờ vua và cờ tướng gấp nhiều lần. Chính vì vậy, việc trí tuệ nhân tạo có thể đánh thắng con người khi chơi cờ vây được coi là thử thách lớn nhất mà cộng đồng trí tuệ nhân tạo thế giới chưa vượt qua được trong vài chục năm qua. 
	Vào tháng 3/2016, cỗ máy trí tuệ nhân tạo AlphaGo của Google, với những đột phá mới trong kỹ thuật học sâu, dựa trên dữ liệu lớn, có khả năng tiến hóa qua các lần học, đã đánh bại kỳ thủ đương kim vô địch cờ vây giỏi nhất đại diện cho loài người. Trong chuỗi 5 trận đấu với kỳ thủ huyền thoại đương kim vô địch thế giới, AlphaGo đã thắng 4 ván, hòa 1 ván. Sự kiện trên thu hút được sự theo dõi của hơn 280 triệu khán giả Trung Quốc và đã châm một ngọn lửa trí tuệ nhân tạo vào cộng đồng công nghệ Trung Quốc và ngọn lửa ấy vẫn hừng hực cháy suốt từ đó tới nay, đưa Trung Quốc trở thành một trong những quốc gia đi đầu về trí tuệ nhân tạo.
	Máy học là một nhánh của trí tuệ nhân tạo, có mục tiêu làm cho máy móc có khả năng học tập như con người. Biết học là sẽ tự có được kiến thức mới. Máy học dựa trên dữ liệu. Do dữ liệu ngày càng nhiều, năng lực tính toán ngày càng mạnh, nên đã tạo ra những phát triển đột phá trong máy học.
	Học sâu là một hướng phát triển lớn, đột phá, quan trọng của máy học. Học sâu dựa trên mô phỏng cấu trúc mạng nơ-ron và hoạt động của bộ não con người để xử lý, phân tích dữ liệu lớn, bao gồm cả dữ liệu cấu trúc và phi cấu trúc. Có thể ví trí tuệ nhân tạo như là hệ thần kinh của con người.
f. Internet vạn vật (IoT)
	Internet vạn vật (IoT) là một công nghệ nền tảng của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Nếu như Internet là mạng lưới kết nối các thiết bị như máy tính, điện thoại thông minh… với nhau để trao đổi, chia sẻ dữ liệu, Internet vạn vật là mạng lưới kết nối vạn vật với nhau để làm việc tương tự. 
	Nhờ có các cảm biến thông minh và kết nối mạng, lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, những vật vô tri vô giác, vật dụng gia đình, như chiếc quạt điện, lò vi sóng, hay cành cây, ngọn cỏ “cất tiếng nói” và giao tiếp với nhau và với con người. Internet vạn vật đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giữa môi trường thực và môi trường số. Có thể ví Internet vạn vật như là các giác quan của con người.
g. Dữ liệu lớn (Big Data)
	Dữ liệu được sinh ra từ hàng tỷ điện thoại thông minh, thiết bị cảm biến kết nối vạn vật và hoạt động của con người trên môi trường mạng. Mỗi một ngày dữ liệu sinh ra có thể lên đến tương đương dữ liệu lưu trữ trong một tỷ đĩa DVD trước đây.	Nếu công nghệ trước kia cần một thời gian rất dài để xử lý dữ liệu như vậy thì công nghệ số hiện nay cho phép xử lý, phân tích trong khoảng thời gian ngắn hơn rất nhiều để trích rút ra thông tin, tri thức hoặc đưa ra quyết định một cách phù hợp. 
	Nếu công nghệ trước kia xử lý dữ liệu có cấu trúc thì công nghệ số hiện nay chủ yếu xử lý và phân tích dữ liệu phi cấu trúc. Dữ liệu phi cấu trúc chiếm tới 70-80%, do vậy, chứa nhiều thông tin hơn dữ liệu có cấu trúc. Có thể ví dữ liệu lớn như bộ não của con người.
h. Điện toán đám mây
	Điện toán đám mây là công nghệ cho phép năng lực tính toán nằm ở các máy chủ ảo, gọi là đám mây trên Internet của các nhà cung cấp thay vì trong máy tính gia đình và văn phòng trên mặt đất, để mọi người kết nối, sử dụng như là dịch vụ khi họ cần. Một cách nôm na, điện toán đám mây cũng giống như điện lưới. 
	Cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp thay vì đầu tư máy chủ tính toán của riêng mình, giống như máy phát điện, thì sử dụng dịch vụ điện toán đám mây giống như điện lưới, sử dụng đến đâu trả chi phí đến đó mà không phải bận tâm tới việc vận hành, quản lý. Có thể ví điện toán đám mây như là cơ bắp của con người.
i. Chuỗi khối (Blockchain)
	Chuỗi khối, như tên gọi, là một chuỗi dữ liệu phân tán trên mạng, gồm các khối thông tin được liên kết với nhau bằng mã hóa và mở rộng theo thời gian. Vì mã hóa nên bảo mật. Vì phân tán nên không ai có thể kiểm soát toàn bộ. Vì liên kết nên bất cứ sự sửa đổi nào đều để lại dấu vết, chống chối bỏ. Vì tất cả yếu tố như vậy nên bảo đảm sự an toàn, tin cậy và minh bạch.
	Với các đặc điểm như vậy, các giao dịch trong mạng chuỗi khối diễn ra tự động mà không cần bên thứ ba chứng nhận. Công nghệ chuỗi khối sẽ giảm dần và xóa bỏ vai trò của trung gian trong các giao dịch.
	Một ví dụ về sử dụng chuỗi khối, Zug là một thị trấn nhỏ ở Thụy Sĩ, có lịch sử từ năm 1200, cho đến năm 2013 vẫn là một trong số những thị trấn nghèo ở Thụy Sĩ. Năm 2009, Zug đi tiên phong trong việc ứng dụng chuỗi khối và năm 2013, Zug là nơi đầu tiên trên thế giới chấp nhận tiền kỹ thuật số dựa trên ứng dụng chuỗi khối. Và vì là nơi đầu tiên trên thế giới, nên chỉ trong 3 năm, đến năm 2016, Zug đã thu hút được 600 doanh nghiệp làm về chuỗi khối về Zug, trở thành thung lũng chuỗi khối của thế giới. Câu chuyện của Zug là câu chuyện đi đầu, dám chấp nhận cái mới, cho cái mới một cơ hội và vì thế chính Zug có cơ hội.

Lợi ích của chuyển đổi số đối với các ngành 
Chuyển đối số là một quá trình dài, nhiều bước mà không có một công thức chung nào cho tất cả. Chính vì thế mà tùy từng doanh nghiệp, tổ chức hoặc cá nhân cần xác định được lộ trình trước khi bắt đầu vào thực hiện. Dưới đây là một số những thắc mắc mà doanh nghiệp hay gặp phải.
· Chuyển đổi số trong cơ quan, tổ chức nhà nước: Là hoạt động phát triển chính phủ số của các cơ quan nhà nươc từ trung ưng tới địa phương ứng với các hoạt động phát triền chính quyền số, đô thị thông minh.
· Chuyển đổi số doanh nghiệp: Là việc áp dụng công nghệ vào quá trìn vận hành, hoạt động kinh doanh, sản xuất, quản lý điều hành mọi hoạt động của tổ chức. Với mục đích là gia tăng hiệu quả, tối ưu trải nghiệm khách hàng và tạo được lợi thế cạnh tranh.
· Chuyển đổi số ngành logistics: Để rút ngắn thời gian, nâng cao năng lực cạnh tranh, cắt giảm chi phí logistic, tăng trưởng và có nhiều khách hàng nhằm tối đa hóa lợi nhuận.
· Chuyển đổi số trong sản xuất: Là việc thay đổi một số phương thức làm việc thủ công thay bằng tự động nhờ sự hỗ trợ của máy móc công nghệ. doanh nghiệp thay đổi các vận hành, quy mô kinh để đem lại hiệu quả cao hơn.
· Chuyển đổi số trong nông nghiệp: Là việc tích hợp những công nghệ mới vào việc canh tác và nuôi trồng. Những điều này cũng giúp doanh nghiệp có thể đưa ra nhiều quyết định đúng đắn, nâng cao hiệu suất cũng như hỗ trợ việc quản lý hiệu quả.
· Chuyển đổi số y tế: Là ứng dụng những thành tựu khoa học và hệ thống thông tin toàn diện, chú trọng đến các công nghệ số hiện đại nhằm thay đổi hoạt động chăm sóc sức khỏe.
· Chuyển đổi số trong ngành xây dựng: Áp dụng công nghệ số và tận dụng tối đa sức mạnh của dữ liệu để năng cao hoạt động thi công và quản lý năng suất hiệu quả hơn.
· Chuyển đổi số ngành bán lẻ: Chuyển đổi mô hình kinh doanh từ tập trung vào sản phẩm sang tập trung vào khách hàng, áp dụng dữ liệu để đưa ra những quyết định đúng đắn.
· Chuyển đổi số trong ngành giáo dục: Áp dụng công nghệ vào hoạt động giảng dạy và quản lý vận hành của các đoanh nghiệp giáo dục.
· Chuyển đổi số ngành du lịch: Là sự phát triển thông minh cũng với sự hỗ trợ của công nghệ số đưa đến những trải nghiệp hài lòng nhất cho khách hàng.

Vai trò của chuyển đổi số trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế
Chuyển đổi số là một quá trình quan trọng trong quá trình phát triển của tổ chức, doanh nghiệp. Nó giúp doanh  nghiệp của bạn nhiều tiềm năng phát triền hơn nữa, qua việc mở rộng quy mô hiệu quả, cải thiện mọi hoạt động kinh doanh, tiếp cận nhiều khách hàng, tận dụng tốt data cũ và tối ưu chi phí hơn rất nhiều. Dưới đây là một vài lợi ích của chuyển đổi số mang lại cho doanh nghiệp. 
	Báo cáo của các công ty nghiên cứu thị trường lớn như Gartner, IDC... đều chỉ ra rằng chuyển đổi số thực sự mang lại rất nhiều lợi ích cho mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp: từ điều hành quản lý đến nghiên cứu, kinh doanh…
Những lợi ích dễ nhận biết nhất của chuyển đổi số đối với doanh nghiệp đó là cắt giảm chi phí vận hành, tiếp cận được nhiều khách hàng hơn trong thời gian dài hơn, lãnh đạo ra quyết định nhanh chóng và chính xác hơn nhờ hệ thống báo cáo thông suốt kịp thời, tối ưu hóa được năng suất làm việc của nhân viên... những điều này giúp tăng hiệu quả hoạt động và tính cạnh tranh của tổ chức, doanh nghiệp được nâng cao.
Tận dụng các nền tảng công nghệ sẽ giúp các doanh nghiệp cải thiện được nhiều lĩnh vực và hướng đến 5 mục đích cuối cùng của chuyển đổi số.
Trong khi đó đối với con người bình thường, chuyển đổi số làm thay đổi cách chúng ta sống, làm việc và giao dịch với nhau. Còn đối với nhà nước, chuyển đổi số dùng dữ liệu và công nghệ số để thay đổi trải nghiệm người dùng với các dịch vụ do nhà nước cung cấp, thay đổi quy trình nghiệp vụ, thay đổi mô hình và phương thức hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước.
Chuyển đổi số còn góp phần gia tăng năng suất lao động. Nghiên cứu của Microsoft cho thấy, năm 2017, tác động của chuyển đổi số tới tăng trưởng năng suất lao động ở vào khoảng 15%, đến năm 2020, con số này là 21%.
Nhìn chung, theo các chuyên gia phân tích và nghiên cứu thị trường thì 5 mục đích cuối cùng mà các doanh nghiệp chuyển đổi số hướng đến bao gồm: Tăng tốc độ ra thị trường; Tăng cường vị trí cạnh tranh trên thị trường; Thúc đẩy tăng trưởng doanh thu; Tăng năng suất của nhân viên; Mở rộng khả năng thu hút và giữ chân khách hàng.
j. Cung cấp dữ liệu chi tiết
	Giúp các nhân sự của doanh nghiệp có thể truy cập vào lượng dữ liệu khổng lồ. Họ dễ dàng theo dõi các chỉ số khác nhau như: hiệu quả của quy trình, tỷ lệ chuyển đổi sở các kênh, hành trình khách hàng, sự hài lòng khách hàng và một số các chỉ số  khác nữa.
	Không chỉ giúp doanh nghiệp có thể sắp xếp dữ liệu trực quan và truy cập dễ dàng mà còn giúp việc đưa ra những quyết định chính xác hơn nhờ việc thống kế và phân tích những dữ liệu mà công ty hiện có.
k. Duy trì và khẳng định vị trí doanh nghiệp
	Chuyển đổ số đã trở thành điều tất yếu trong kỷ nguyên 4.0, càng ngày càng phát triển. Đây không phải là sự lựa chọn nữa mà đó là điều cần thiết để duy trì sự cạnh tranh.
	Theo Deborah Ancona giáo sư quản lý tại MIT – Viện công nghệ Massachusetts và là người sáng lập trung tâm lãnh đạo cho biết: “Sự thúc đẩy chuyển đổi kỹ thuật số đang tăng tốc trong một thế giới mà các công ty ngày càng cạnh tranh về sự đổi mới, tốc độ và khả năng thích ứng”.
	Có tới 93% các công ty đồng ý rằng, công nghệ số là yếu tố cần thiết giúp doanh nghiệp có thể đạt được mục tiêu chuyển đổi của họ. Điều đó chứng mình các doanh nghiệp cần lựa chọn công nghệ phù hợp để đáp ứng mục tiêu chuyển đổ số của mình và làm hài lòng khách hàng. Hiện nay các công cụ hỗ trợ chuyển đổi số 4.0 đều được thiết kế để đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng và các tổ chức cần tìm ra được các giải pháp pháp hợp nhằm nâng cao trải nghiệm và đáp ứng các nhu cầu của khách hàng ở hiện tại và tương lai ngày càng tốt hơn.
l. Tối ưu trải nghiệm của khách hàng 
	Theo Accenture công ty chuyên về dịch vụ tư vấn chiến lược, kỹ thuật số, công nghệ và hoạt động của Ireland cho biến: có tới 91% người dùng có nhiều kahr năng mua hàng từ những thương hiệu gọi tên họ, biết được lịch sử mua hàng và đưa ra các giải pháp, đề xuất để sản phẩm dựa trên nhưng mong muốn, sở thích và yêu cầu của họ. Nói ngắn gọn hơn là khách hàng yêu cầu cá nhân hóa và để làm được trên quy mô lớn thì bắc nuộc phải sử dụng kỹ thuật số.
	Công nghệ kỹ thuật số sẽ giúp doanh nghiệp có các thông tin chi tiết về lịch sử dữ liệu của khách hàng gồm các tương tác về sở thích cũng như mức độ tương tác của họ.
	Hơn nữa, công nghệ cũng đưa ra các phương tiện nhằm phân tích dữ liệu một cách nhanh cóng nhằm tối ưu tốt nhất trải nghiệm khách hàng. Giúp doanh nghiệp dễ dàng đáp ứng những mong muốn và nhu cầu của khách hàng lớn hơn.
m. Nâng cao hiệu quả hoạt động và tối ưu chi phí
	Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tối ưu được chi phó trong các hoạt động của mình. Ví dụ như, việc sử dụng phần mềm để quản lý kho bãi, doanh nghiệp sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí trong việc phải kiểm kê sản phẩm mà nắm được tính hình kho bãi một cách nhanh nhất.
	Dữ liệu sẽ được lưu trữ trên điện toán đám mấy và có thể quản lý được bởi nhà cung cấp bên ngaoif, Điều này giúp nhân sự có nhiều thời gian hơn để tập trung vào làm những dự án, công việc khác, mang lại được nhiều gái trị hơn.
	Nhìn chung là khi áp dụng doanh nghiệp có thể dễ dàng thực hiện các tác vụ và quy trình công việc một cách tự động, giúp tiết kiệm được nhiều thời gian. Ví dụ: Dùng phần mềm quản lý công việc để tối ưu công tác vận hành, quy trinh, báo cáo nhanh chóng, sử dụng các phần mềm để quản lý tài chính, nhân sự, dữ liệu khách hàng,..
n. Tăng cường liên kết phòng ban
	Chuyển đổi số trong doanh nghiệp giúp các nhân sự ở các bộ phận có thể giao tiếp tốt và thương xuyên với nhau hơn. Chính nhờ việc sử dụng acsc nền tảng quản trị doanh nghiệp hợp nhất, điều này giúp các phòng ban có thể dễ dàng chia sẻ nhiều loại thông tin, tài liệu ở mọi lúc mọi nơi. Chính vì thế mà khả năng cộng tác giữa các phòng ban được đẩy mạnh.

Ví dụ thực tiễn về vai trò của chuyển đổi số trong ngành Logistics:
United States Cold Storage, Inc. (USCS), là nhà cung cấp hàng đầu về kho lạnh công cộng (PRW) và các dịch vụ logistics liên quan tại Hoa Kỳ. Công ty cung cấp hơn 330 triệu feet khối nhà kho được kiểm soát nhiệt độ và không gian phân phối tại 43 cơ sở nằm ở 13 tiểu bang. USCS là nhà cung cấp PRW Logistics lớn thứ ba ở Bắc Mỹ và là công ty con của John Swire & Sons Ltd. của Vương quốc Anh. Những vấn đề về logistic mà USCS đang gặp phải: 
· Thứ nhất, sự an toàn của phương tiện vận chuyển và hiệu quả hành trình đóng vai trò tiên quyết. Tài xế xe tải ghi lại hơn 70 giờ lái xe mỗi tám ngày. USCS muốn chuẩn bị sẵn sàng nhất có thể cho việc họ đến để dỡ xe kéo một cách nhanh chóng và tối đa hóa thời gian phục vụ của họ. 
· Thứ hai, sự an toàn của các sản phẩm thực phẩm được làm lạnh của khách hàng cũng rất quan trọng. Do đó, việc chuyển sản phẩm từ xe tải về kho kịp thời là điều cần thiết. 
· Thứ ba, khi xe tải 18 bánh chạy không tải, nó tiêu thụ một gallon nhiên liệu – một điều khủng khiếp đối với môi trường. 
· Cuối cùng, các nhà bán lẻ lớn như Walmart áp dụng khoản tiền phạt nặng nề đối với những người vận chuyển không đến đúng giờ hoặc với đơn đặt hàng đầy đủ của họ. 
Nhưng những thách thức như các vấn đề về máy móc, biến động thời tiết, nhận hàng chậm trễ và tắc nghẽn giao thông có thể khiến việc lên lịch chính xác mang tính may rủi cao, gây mất thời gian và tăng chi phí do thừa nhân viên và tiền phạt. Vì vậy, USCS cần một hệ thống điều khiển dữ liệu phát triển có thể lên lịch các cuộc hẹn với nhà cung cấp dịch vụ với độ chính xác cao. 
Giải pháp chuyển đổi số: USCS đã hợp tác với Gramener, một công ty công nghệ, nhằm đưa ra một giải pháp dự đoán và thông minh cho các khó khăn. Gramener đã phát triển Bộ lập lịch hẹn thông minh (IAS) sử dụng dữ liệu lịch sử và tự động hóa các cuộc hẹn của nhà cung cấp dịch vụ với đủ nhân viên và độ chính xác trong việc lên lịch. Giải pháp này sử dụng dữ liệu dự đoán để đề xuất và tự động lên lịch các cuộc hẹn. Nó đánh giá các thông số khác nhau như:
· Độ phức tạp của đơn hàng.
· Tải trọng trong kho.
· Pallet và thùng hàng.
· Độ trễ dự kiến ​​khi kết thúc của nhà vận chuyển.
Với thông tin trực quan như và khả năng học máy, IAS phân tích đống dữ liệu để đưa ra các đề xuất dự đoán và thông minh. Kết quả sau chuyển đổi số: Với giải pháp này, USCS đã giảm được 15% thời gian xếp hàng chờ (turn time). Bên cạnh đó, hệ thống cũng giúp công ty đáp ứng được 650 cuộc hẹn (appointments) mỗi ngày. Hiện tại, hệ thống đã được triển khai rộng rãi tại 26 cơ sở của USCS.
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1. [bookmark: _GoBack] Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
Tầm nhìn và mục tiêu chương trình
Với mục tiêu đưa Việt Nam trở thành quốc gia số, ổn định và thịnh vượng, tiên phong thử nghiệm các công nghệ và mô hình mới; đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, phương thức sống, làm việc của người dân, phát triển môi trường số an toàn, nhân văn, rộng khắp. Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quyết định số 749/QĐ-TTg chính thức phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” với khá nhiều nội dung và quyết định quan trọng giúp cho quá trình chuyển đổi số đôi với doanh nghiệp nói riêng và quốc gia chuyển đổi số nói chung. 
	Quyết định được coi là một văn bản quan trọng - "kim chỉ mam" chuyển đổi số (CĐS) quốc gia, định hướng cho việc điều hành, hoạt động của Chính phủ, các cơ quan Nhà nước, bộ, ngành, doanh nghiệp.
a. Mục tiêu thực hiện đến năm 2025
	Đối với các mục tiêu Chính phủ số và nâng cao hoạt động công, bao gồm:
	- 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;
	- 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 80% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 60% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);
	- 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ;
	- 100% cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu quốc gia về Dân cư, Đất đai, Đăng ký doanh nghiệp, Tài chính, Bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội;
	- 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;
	- Việt Nam thuộc nhóm 70 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

	Đối với nhóm mục tiêu phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
- Kinh tế số chiếm 20% GDP;
- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 10%;
- Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 7%;
- Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI);
- Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI);
- Việt Nam thuộc nhóm 35 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII).

b. Mục tiêu đến năm 2030
	Đối với mục tiêu phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động:
- 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;
- 100% hồ sơ công việc tại cấp bộ, tỉnh; 90% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 70% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);
- Hình thành nền tảng dữ liệu cho các ngành kinh tế trọng điểm dựa trên dữ liệu của các cơ quan nhà nước và hạ tầng kết nối mạng Internet vạn vật (IoT), kết nối, chia sẻ rộng khắp giữa các cơ quan nhà nước, giảm 30% thủ tục hành chính; mở dữ liệu cho các tổ chức, doanh nghiệp, tăng 30% dịch vụ sáng tạo dựa trên dữ liệu phục vụ người dân, doanh nghiệp;
- 70% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;
- Việt Nam thuộc nhóm 50 nước dẫn đầu về Chính phủ điện tử (EGDI).

	Đối với mục tiêu phát triển kinh tế số, nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế:
- Kinh tế số chiếm 30% GDP;
- Tỷ trọng kinh tế số trong từng ngành, lĩnh vực đạt tối thiểu 20%;
- Năng suất lao động hàng năm tăng tối thiểu 8%;
- Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về công nghệ thông tin (IDI);
- Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về chỉ số cạnh tranh (GCI);
- Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về đổi mới sáng tạo (GII).

	Đối với mục tiêu phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số
	- Phổ cập dịch vụ mạng Internet băng rộng cáp quang;
	- Phổ cập dịch vụ mạng di động 5G;
	- Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 80%;
	- Việt Nam thuộc nhóm 30 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng (GCI).

Nhiệm vụ phát triển kinh tế số của chương trình
Thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
	1. Phát triển 04 loại hình doanh nghiệp công nghệ số, bao gồm:
	a) Các tập đoàn, doanh nghiệp thương mại, dịch vụ lớn trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội chuyển hướng hoạt động sang lĩnh vực công nghệ số, đầu tư nghiên cứu công nghệ lõi;
	b) Các doanh nghiệp công nghệ thông tin đã khẳng định được thương hiệu đảm nhận các sứ mệnh tiên phong nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ số và chủ động sản xuất;
	c) Các doanh nghiệp khởi nghiệp ứng dụng công nghệ số để tạo ra các sản phẩm, dịch vụ mới trong các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội;
	d) Các doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới, sáng tạo về công nghệ số.
2. Chuyển dịch từ lắp ráp, gia công sang làm sản phẩm theo hướng “Make in Viet Nam” - sáng tạo tại Việt Nam, thiết kế tại Việt Nam và sản xuất tại Việt Nam.
Nghiên cứu, phát triển, làm chủ công nghệ, sản xuất các thiết bị số như điện thoại thông minh, tivi thông minh, máy tính bảng, các thiết bị IoT,... để phục vụ nhu cầu của xã hội, đáp ứng được các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về bảo đảm an toàn, an ninh mạng.
	3. Phát triển sản phẩm nội dung số, truyền thông số, quảng cáo số. Phát triển công nghiệp sáng tạo, hệ sinh thái nội dung số Việt Nam đa dạng, hấp dẫn. Các bộ, ngành, địa phương cùng tham gia phát triển công nghiệp sáng tạo.
Triển khai các biện pháp kỹ thuật và phi kỹ thuật để nâng cao hiệu quả quản lý các nền tảng số toàn cầu hoạt động xuyên biên giới tại Việt Nam, tạo môi trường cạnh tranh công bằng, bình đẳng đối với doanh nghiệp nội dung số trong nước.
	4. Xây dựng và triển khai Đề án Hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thông minh và từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp.
	5. Phát triển thương mại điện tử
	a) Xây dựng thị trường thương mại điện tử lành mạnh có tính cạnh tranh và phát triển bền vững, trong đó hỗ trợ ứng dụng rộng rãi thương mại điện tử trong doanh nghiệp và cộng đồng;
b) Phát triển nền tảng thương mại điện tử thông qua chuỗi giá trị, không chỉ dừng lại ở người tiêu dùng. Các nhà sản xuất lớn, các nhà phân phối vừa và nhỏ, các nhà bán buôn và các kênh thương mại bán lẻ, các công ty thương mại điện tử cùng cấu thành nên chuỗi cung ứng;
c) Tăng cường xây dựng các hệ thống hạ tầng và dịch vụ nhằm hỗ trợ phát triển thương mại điện tử.

Các lĩnh vực chuyển đổi số ưu tiên trong chương trình
Một số ngành, lĩnh vực cần ưu tiên chuyển đổi số trước, trong đó, chú trọng tới việc triển khai các sáng kiến nhằm liên kết giữa các ngành, lĩnh vực để cung cấp một trải nghiệm mới, hoàn toàn khác, mang lại giá trị cho người dân, doanh nghiệp và xã hội.

	1. Chuyển đổi số trong lĩnh vực y tế
	Phát triển nền tảng hỗ trợ khám, chữa bệnh từ xa để hỗ trợ người dân được khám, chữa bệnh từ xa, giúp giảm tải các cơ sở y tế, hạn chế tiếp xúc đông người, giảm nguy cơ lây nhiễm chéo; 100% các cơ sở y tế có bộ phận khám chữa bệnh từ xa; thúc đẩy chuyển đổi số ngành y tế.
	Xây dựng và từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe và phòng bệnh dựa trên các công nghệ số; ứng dụng công nghệ số toàn diện tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh góp phần cải cách hành chính, giảm tải bệnh viện, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, sử dụng hồ sơ bệnh án điện tử tiến tới không sử dụng bệnh án giấy, thanh toán viện phí, hình thành các bệnh viện thông minh; xây dựng nền tảng quản trị y tế thông minh dựa trên công nghệ số, tích hợp thông tin, dữ liệu, hình thành cơ sở dữ liệu quốc gia về y tế.
	Thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi người dân có một bác sĩ riêng” với mục tiêu mỗi người dân có một hồ sơ số về sức khỏe cá nhân, trên cơ sở đó được bác sĩ tư vấn, chăm sóc cho từng người dân như là bác sĩ riêng, hình thành hệ thống chăm sóc y tế số hoàn chỉnh từ khâu chăm sóc sức khỏe ban đầu, dự phòng đến điều trị.
	Tạo hành lang pháp lý để tạo điều kiện cho khám chữa bệnh từ xa và đơn thuốc điện tử cho người dân, nhằm bảo đảm người dân có thể tiếp xúc bác sỹ nhanh, hiệu quả, giảm chi phí và thời gian vận chuyển bệnh nhân.

	2. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giáo dục
	Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến. Phát triển công nghệ phục vụ giáo dục, hướng tới đào tạo cá thể hóa.
	100% các cơ sở giáo dục triển khai công tác dạy và học từ xa, trong đó thử nghiệm chương trình đào tạo cho phép học sinh, sinh viên học trực tuyến tối thiểu 20% nội dung chương trình. Ứng dụng công nghệ số để giao bài tập về nhà và kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh trước khi đến lớp học.

	3. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng
	Xây dựng tài chính điện tử và thiết lập nền tảng tài chính số hiện đại, bền vững. Triển khai ứng dụng toàn diện công nghệ số trong các ngành thuế, hải quan, kho bạc, chứng khoán.
	Chuyển đổi số trong các ngân hàng thương mại để cung cấp dịch vụ ngân hàng số theo hướng phát triển đa dạng các kênh phân phối, đổi mới sáng tạo, tự động hóa quy trình, thúc đẩy hợp tác với các công ty công nghệ tài chính (fintech) và trung gian thanh toán trong việc xây dựng hệ sinh thái dịch vụ tài chính ngân hàng để thúc đẩy phổ cập tài chính quốc gia, đưa dịch vụ tài chính - ngân hàng đến gần hơn những đối tượng vùng sâu, vùng xa chưa có khả năng tiếp cận hoặc chưa được ngân hàng phục vụ dựa vào sự đổi mới sáng tạo của công nghệ như thanh toán di động, cho vay ngang hàng.
Hỗ trợ khả năng tiếp cận vốn vay nhờ các giải pháp chấm điểm tín dụng với kho dữ liệu khách hàng và mô hình chấm điểm đáng tin cậy.

	4. Chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp
Phát triển nông nghiệp công nghệ cao theo hướng chú trọng nông nghiệp thông minh, nông nghiệp chính xác, tăng tỷ trọng của nông nghiệp công nghệ số trong nền kinh tế.
	Thực hiện chuyển đổi số trong nông nghiệp phải dựa trên nền tảng dữ liệu. Tập trung xây dựng các hệ thống dữ liệu lớn của ngành như về đất đai, cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Xây dựng mạng lưới quan sát, giám sát tích hợp trên không và mặt đất phục vụ các hoạt động nông nghiệp. Thúc đẩy cung cấp thông tin về môi trường, thời tiết, chất lượng đất đai để người nông dân nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng, hỗ trợ chia sẻ các thiết bị nông nghiệp qua các nền tảng số.
	Ứng dụng công nghệ số để tự động hóa các quy trình sản xuất, kinh doanh; quản lý, giám sát nguồn gốc, chuỗi cung ứng sản phẩm, bảo đảm nhanh chóng, minh bạch, chính xác, an toàn, vệ sinh thực phẩm. Xem xét thử nghiệm triển khai sáng kiến “Mỗi nông dân là một thương nhân, mỗi hợp tác xã là một doanh nghiệp ứng dụng công nghệ số” với mục tiêu mỗi người nông dân được định hướng, đào tạo ứng dụng công nghệ số trong sản xuất, cung cấp, phân phối, dự báo (giá, thời vụ, ...) nông sản, đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử trong nông nghiệp.
	Thực hiện chuyển đổi số mạnh mẽ trong công tác quản lý để có các chính sách, điều hành kịp thời phát triển nông nghiệp như dự báo, cảnh báo thị trường, quản lý quy hoạch.
	5. Chuyển đổi số trong lĩnh vực giao thông vận tải và logistics
	Phát triển hệ thống giao thông thông minh, tập trung vào các hệ thống giao thông đô thị, các đường cao tốc, quốc lộ. Chuyển đổi các hạ tầng logistics (như cảng biển, cảng thủy nội địa, hàng không, đường sắt, kho vận ...).
	Phát triển các nền tảng kết nối giữa các chủ hàng, các nhà giao vận và khách hàng để phát triển thành một hệ thống một cửa để cho phép chủ hàng có thể tìm ra phương tiện tối ưu để vận chuyển hàng hóa và các kho bãi chính xác cũng như hỗ trợ việc đóng gói và hỗ trợ đăng ký, hoàn thiện các quá trình xử lý các văn bản hành chính liên quan.
	Chuyển đổi việc quản lý kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện kinh doanh vận tải, quản lý người điều khiển phương tiện, cho phép quản lý kết cấu hạ tầng giao thông số, đăng ký và quản lý phương tiện qua hồ sơ số, cấp và quản lý giấy phép người điều khiển phương tiện số.

	6. Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng
	Chuyển đổi số trong lĩnh vực năng lượng, trong đó ưu tiên tập trung cho ngành điện lực hướng đến tối đa hóa và tự động hóa các mạng lưới cho việc cung ứng điện một cách hiệu quả.
	Kết nối các đồng hồ đo điện số để cải thiện tốc độ và sự chính xác của hóa đơn, xác định sự cố về mạng lưới nhanh hơn, hỗ trợ người dùng cách tiết kiệm năng lượng và phát hiện ra các tổn thất, mất mát điện năng.

	7. Chuyển đổi số trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
	Xây dựng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu lớn toàn diện nhằm quản lý hiệu quả lĩnh vực tài nguyên và môi trường, cụ thể như: Cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia; các cơ sở dữ liệu về lĩnh vực khác (nền địa lý quốc gia; quan trắc tài nguyên và môi trường; đa dạng sinh học; nguồn thải; viễn thám; biển và hải đảo; biến đổi khí hậu; khí tượng - thủy văn; địa chất - khoáng sản;...); xây dựng bản đồ số quốc gia mở làm nền tảng phát triển các dịch vụ số phát triển kinh tế - xã hội; triển khai các giải pháp thông minh trong quan trắc, giám sát, quản lý, xử lý sự cố môi trường, cảnh báo sớm thiên tai.

	8. Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp
	Chuyển đổi số trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp theo hướng chú trọng phát triển các trụ cột: xây dựng chiến lược và cơ cấu tổ chức thông minh, xây dựng nhà máy thông minh, vận hành thông minh, tạo ra các sản phẩm thông minh, xây dựng dịch vụ về dữ liệu và phát triển kỹ năng số cho người lao động.

Những quy định khác của chương trình
Với vai trò là cơ quan tham mưu tổng hợp cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về phát triển doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư luôn phát huy tinh thần đồng hành cùng doanh nghiệp, tiên phong đề xuất các chính sách, sáng kiến và giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, bứt phá và phát triển. Đồng thời nhấn mạnh, đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu của các quốc gia nếu muốn phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững, nhất là các nước đang phát triển, trong đó có Việt Nam. Đây là một chủ trương lớn, quan trọng, định hướng mang tầm chiến lược của Đảng và Nhà nước. Trong đó, thúc đẩy chuyển đổi số là một trong những nội dung quan trọng của đổi mới sáng tạo. Đây cũng là con đường hiệu quả nhất, ngắn nhất và nhanh nhất để giúp doanh nghiệp Việt Nam có thể đuổi kịp, bắt kịp và vươn lên.
	Quyết định số 749/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đặt ra nhiệm vụ thúc đẩy phát triển kinh tế số với trọng tâm là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh. Thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và cả nền kinh tế.
	Chính vì vậy, việc xây dựng Chương trình chuyển đổi số cho doanh nghiệp nhằm hiện thực hóa chủ trương của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, đồng thời hướng dẫn cho doanh nghiệp tìm được giải pháp, con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất trong lộ trình chuyển đổi số của doanh nghiệp.
	Nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số tại Bộ giai doạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030, trong đó nhấn mạnh, chuyển đổi số phải được thực hiện một cách tổng thể, có lộ trình phù hợp tiến tới toàn diện và đồng bộ trong mọi lĩnh vực của Bộ.
	Theo đó, Bộ đặt ra mục tiêu cơ bản đến năm 2025: Phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả hiệu lực hoạt động; 80% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 90% hồ sơ công việc tại cấp bộ, cấp vụ, cục và tương đương được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế - xã hội phục vụ việc chỉ đạo, điều hành của Bộ được triển khai trên Hệ thống thông tin báo cáo của Bộ và các chỉ tiêu tổng hợp, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ được kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ; Hoàn thành và kết nối, chia sẻ trên toàn quốc các cơ sở dữ liệu quốc gia do Bộ Kế hoạch và Đầu tư quản lý; từng bước mở dữ liệu để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội.
	Việc kết nối, chia sẻ dữ liệu được triển khai trên nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu chung của Bộ và theo Kế hoạch triển khai, thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về quản lý, kết nối, chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành tại Quyết định số 1265/QĐ-BKHĐT ngày 13/8/2020; 50% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý…
	Đến năm 2030, phát triển Chính phủ số, nâng cao hiệu quả, hiệu lực hoạt động: 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động; 100% hồ sơ công việc tại cấp Bộ được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước); 70% hoạt động kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước của Bộ được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý. Đồng thời, thực hiện phát triển xã hội số, thu hẹp khoảng cách số.
	Theo quan điểm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, chuyển đổi số trước tiên là chuyển đổi nhận thức. Một cơ quan, tổ chức có thể tiến hành chuyển đổi số ngay thông qua việc sử dụng nguồn lực, hệ thống kỹ thuật sẵn có để số hóa toàn bộ tài sản thông tin của mình, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, cơ cấu tổ chức và chuyển đổi các mối quan hệ từ môi trường truyền thống sang môi trường số.
	Thể chế cần phải đi trước một bước khi có thể; kiến tạo thể chế, chính sách nhằm sẵn sàng chấp nhận và thử nghiệm cái mới một cách có kiểm soát; hình thành văn hóa chấp nhận và thử nghiệm cái mới; làm điểm, làm nhanh, sau đó đánh giá và nhân rộng; thúc đẩy phát triển công nghiệp sáng tạo; đẩy nhanh tiến trình phát triển Chính phủ điện tử, hướng tới Chính phủ số.
	Phát triển nền tảng số là giải pháp đột phá để thúc đẩy chuyển đổi số nhanh hơn, giảm chi phí, tăng hiệu quả. Bảo đảm an toàn, an ninh mạng là then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững, đồng thời là phần xuyên suốt, không thể tách rời của chuyển đổi số. Mọi thiết bị, sản phẩm, phần mềm, hệ thố ng thông tin, dự án đầu tư về công nghệ thông tin đều có cấu phần bắt buộc về an toàn, an ninh mạng ngay từ khi thiết kế. Phải coi chuyển đổi số là một nhiệm vụ quan trọng trong chỉ đạo, điều hành.
	Nhiệm vụ, giải pháp tạo nền móng chuyển đổi, bao gồm chuyển đổi nhận thức về sứ mệnh, sự cần thiết, tính cấp bách của chuyển đổi số trong các hoạt động của Bộ, lan truyền từ điểm tới diện, từ một nhóm tổ chức, cá nhân tiên phong tới toàn thể các đơn vị; Kiến tạo thể chế; Phát triển nền tảng số; Tạo lập niềm tin, bảo đảm an toàn, an ninh mạng; Hợp tác quốc tế, nghiên cứu, phát triển và đổi mới sáng tạo trong môi trường số.
	Quyết định cũng đưa ra các nhiệm vụ, giải pháp phát triển Chính phủ số; kinh tế số; xã hội số. Trong đó, đối với nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế số, Quyết định nêu rõ thúc đẩy chuyển đổi số trong các doanh nghiệp để nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và của cả nền kinh tế. Xây dựng và triển khai Chương trình Thúc đẩy chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ngành nghề truyền thống, doanh nghiệp sản xuất chuyển đổi sang cung cấp sản phẩm, dịch vụ trên các nền tảng số, sản xuất thống minh và từng bước thực hiện tái cấu trúc doanh nghiệp, nâng cao năng lực nội tại của doanh nghiệp.

Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn Nghị định 80/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV)
Cụ thể, DNNVV được hỗ trợ công nghệ theo nội dung và mức hỗ trợ quy định tại khoản 1, 2, 3, 4 Điều 11 Nghị định 80/2021/NĐ-CP cụ thể như sau:
· 1. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
· 2. Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
· 3. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
· 4. Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
· 5. Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai các dự án đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua xây dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng có sẵn để hình thành cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, máy móc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin cho cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV thực hiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4, Điều 5 Thông tư 06/2022/TT-BKHĐT và một số quy định như sau:
-  DNNVV được hỗ trợ chi phí để thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số đã được công bố trên Cổng thông tin hoặc trang thông tin của Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc trang thông tin của bên cung cấp.
- DNNVV đánh giá mức độ sẵn sàng chuyển đổi số để đề xuất hỗ trợ phù hợp. DNNVV sử dụng bộ công cụ đánh giá mức độ chuyển đổi số đăng tải tại địa chỉ https://digital.business.gov.vn hoặc https://dbi.gov.vn hoặc do các cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV ban hành.
- Cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV sử dụng kết quả đánh giá mức độ chuyển đổi số của DNNVV để xem xét hỗ trợ phù hợp với năng lực tiếp nhận của DNNVV.

CHÍNH SÁCH, QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA                                                       
                                                      Luật sư Phạm Thị Thoa
Công Ty Apolat Legal

1. Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 2017
Tổng quan thực trạng, tiêu chí hỗ trợ
Hiện nay, phần lớn doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) nước ta đang gặp khó khăn trong nghiên cứu khoa học, tiếp cận và ứng dụng công nghệ tiên tiến do thiếu kinh phí. Ngoài ra, sự hỗ trợ của Nhà nước chưa sát sao, phù hợp với tình hình thực tế. Do đó, loại hình doanh nghiệp này rất yếu thế trong cạnh tranh, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm.
	Theo ông Nguyễn Trọng Hiệu- Phó Cục trưởng Cục Phát triển Doanh nghiệp - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, về trình độ sử dụng công nghệ, chỉ có khoảng 8% số DNNVV đạt trình độ công nghệ tiên tiến (phần lớn là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài). Còn về doanh nghiệp trong nước, hầu hết đang sử dụng công nghệ cũ, lạc hậu. Đặc biệt, khả năng cạnh tranh về công nghệ của các doanh nghiệp phía Bắc là rất thấp. Chỉ tiêu về sử dụng công nghệ thông tin cũng cho thấy, tuy số doanh nghiệp có sử dụng máy vi tính lên đến hơn 60% nhưng chỉ có 11,55% doanh nghiệp có sử dụng mạng nội bộ - LAN, số doanh nghiệp có website là rất thấp chỉ 2,16%.
	Để hỗ trợ DNNVV, Bộ Khoa học- Công nghệ (KH-CN) và Hiệp hội DNNVV Việt Nam đã ký chương trình phối hợp hoạt động "Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm". Mục đích của chương trình là hỗ trợ DNNVV đổi mới công nghệ dựa trên ứng dụng và chuyển giao công nghệ, làm chủ các công nghệ then chốt, nâng cao năng suất, chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến, công cụ cải tiến năng suất, chất lượng thích hợp với DNNVV. Chương trình cũng nghiên cứu bổ sung, đề xuất giải pháp trợ giúp DNNVV ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất, đổi mới công nghệ để phát triển bền vững; khai thác hiệu quả Quỹ phát triển KH-CN trong DNNVV để thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ứng dụng và đổi mới công nghệ trong doanh nghiệp; phát triển dịch vụ KH-CN, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hỗ trợ DNNVV thực hiện hợp đồng chuyển giao công nghệ.
	Để thực hiện những nội dung phối hợp, Hiệp hội DNNVV sẽ nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, đề xuất hoàn thiện cơ chế chính sách hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ. Các biện pháp, chương trình khoa học công nghệ hỗ trợ DNNVV sẽ là cầu nối giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các chuyên gia công nghệ, nhóm nghiên cứu, nhà khoa học trong và ngoài nước. Bộ KH - CN sẽ thí điểm hỗ trợ DNNVV nâng cao năng lực công nghệ, đổi mới công nghệ phục vụ sản xuất, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp; nghiên cứu đề xuất xây dựng mô hình mẫu về ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ. Thông qua quá trình hợp tác, Bộ KH - CN thí điểm xây dựng bản đồ công nghệ trong lĩnh vực cơ khí chế tạo dựa trên cơ sở hiện trạng năng lực công nghệ và nhu cầu công nghệ của các doanh nghiệp trong lĩnh vực cơ khí chế tạo; tổng kết kinh nghiệm quốc tế về xây dựng bản đồ công nghệ; số liệu điều tra, khảo sát về DNNVV trong lĩnh vực cơ khí chế tạo và lĩnh vực khác có liên quan.
	Liên quan đến vấn đề này, theo một số chuyên gia về công nghệ, ngoài chương trình hỗ trợ, Bộ KH-CN cũng cần hỗ trợ tư vấn về thiết bị, công nghệ mới hiện đại, thích hợp và cung cấp thông tin công nghệ, thị trường cho các DNVVN; tạo lập và phát triển thị trường công nghệ, tạo điều kiện để các DN này tăng cường cạnh tranh trong sản xuất, chế biến sản phẩm. Chính phủ thành lập một số tổ chức hỗ trợ tư vấn (bằng những hình thức đa dạng) trong các lĩnh vực, ngành nghề khác nhau, giúp các DNVVN, có thêm tiềm lực mới trong công cuộc hội nhập quốc tế.

[bookmark: _Toc118828953]Các quy định hỗ trợ công nghệ
	Theo Luật hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 kết hợp với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa ngày 12 tháng 6 năm 2017; Nghị định 80/2021/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Các doanh nghiệp có thể được hỗ trợ về công nghệ trong quá trình chuyển đổi số như sau:
· Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp về quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 50 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
· Hỗ trợ tối đa 50% chi phí cho doanh nghiệp thuê, mua các giải pháp chuyển đổi số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình kinh doanh, quy trình quản trị, quy trình sản xuất, quy trình công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh nhưng không quá 20 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp siêu nhỏ; không quá 50 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp nhỏ và không quá 100 triệu đồng/năm đối với doanh nghiệp vừa.
· Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn xác lập quyền sở hữu trí tuệ; tư vấn quản lý và phát triển các sản phẩm, dịch vụ được bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ của doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
· Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn chuyển giao công nghệ phù hợp với doanh nghiệp nhưng không quá 100 triệu đồng/hợp đồng/năm/doanh nghiệp.
· Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh triển khai các dự án đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua xây dựng mới cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; cải tạo, nâng cấp cơ sở hạ tầng có sẵn để hình thành cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung; mua sắm, lắp đặt trang thiết bị, máy móc, phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin cho cơ sở ươm tạo, cơ sở kỹ thuật, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

[bookmark: _Toc118828954]Các quy định hỗ trợ về thông tin
	Bên cạnh yếu tố quan trọng của chuyển đổi số là công nghệ, yếu tố thông tin trong quá trình chuyển đổi số của các doanh nghiệp cũng đóng một vai trò thiết yếu. Cụ thể các quy định về hỗ trợ thông tin cho các doanh nghiệp như sau:
· Doanh nghiệp nhỏ và vừa được miễn phí truy cập các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên Cổng thông tin và trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.
· Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được cấp tài khoản trên Cổng thông tin để cung cấp các thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; công khai, theo dõi và cập nhật thông tin hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 29 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân khác có nhu cầu cung cấp thông tin, tương tác và kết nối với các đối tác tham gia trên Cổng thông tin có thể đề nghị cấp tài khoản. Tài khoản sử dụng trên Cổng thông tin được quản lý tập trung trên Cổng thông tin.
· Cổng thông tin do Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng, duy trì, vận hành và kết nối với trang thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh nhằm cung cấp thông tin quy định tại khoản 1 Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và các thông tin khác cho doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có nhu cầu tra cứu.
· Kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin, phần mềm cho hoạt động của Cổng thông tin, cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí từ nguồn vốn đầu tư công theo quy định của pháp luật về đầu tư công và các nguồn vốn hợp pháp khác (nếu có).
	Kinh phí nâng cấp, duy trì, quản lý, vận hành Cổng thông tin và thu thập, cập nhật thông tin vào cơ sở dữ liệu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa được bố trí từ nguồn kinh phí thường xuyên theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và các nguồn hợp pháp khác (nếu có).

[bookmark: _Toc118828955]Các quy định về hỗ trợ tư vấn 
o. Mạng lưới tư vấn viên
· Mạng lưới tư vấn viên được xây dựng trên cơ sở cá nhân, tổ chức tư vấn đã và đang hoạt động theo quy định của pháp luật chuyên ngành hoặc hình thành mới, đảm bảo nguyên tắc:
· Đối với cá nhân tư vấn phải đảm bảo về trình độ đào tạo, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm công tác phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và tiêu chí về tư vấn viên của bộ, cơ quan ngang bộ nơi cá nhân tư vấn dự kiến đăng ký.
· Đối với tổ chức tư vấn phải đảm bảo đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp luật chuyên ngành, phù hợp với nhu cầu của doanh nghiệp nhỏ và vừa và tiêu chí về tổ chức tư vấn của bộ, cơ quan ngang bộ nơi tổ chức tư vấn dự kiến đăng ký.

· Hồ sơ đăng ký vào mạng lưới tư vấn viên
· Đối với cá nhân tư vấn, hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên; Sơ yếu lý lịch và hồ sơ tóm tắt năng lực; bản sao có chứng thực văn bằng đào tạo; bản sao có chứng thực các văn bản, giấy tờ có liên quan được cơ quan có thẩm quyền cấp.
· Đối với tổ chức tư vấn, hồ sơ bao gồm: Đơn đăng ký tham gia mạng lưới tư vấn viên; bản sao có chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Quyết định thành lập; hồ sơ tóm tắt năng lực; bản sao có chứng thực hồ sơ của các cá nhân tư vấn thuộc tổ chức; bản sao có chứng thực các văn bản, giấy tờ chứng minh đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật (đối với doanh nghiệp kinh doanh ngành, nghề kinh doanh có điều kiện).
· Cá nhân, tổ chức tư vấn nộp hồ sơ quy định tại điểm b khoản này thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tới đơn vị được giao đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên thuộc bộ, cơ quan ngang bộ để được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên và được công bố trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ trong thời hạn 10 ngày làm việc.
· Trường hợp cá nhân, tổ chức tư vấn chưa đủ điều kiện để được công nhận, đơn vị được giao đầu mối tổ chức hoạt động mạng lưới tư vấn viên thuộc bộ, cơ quan ngang bộ gửi thông báo lý do chưa đủ điều kiện thông qua hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến tới cá nhân, tổ chức tư vấn trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đăng ký.
· Cá nhân, tổ chức tư vấn được tham gia mạng lưới tư vấn viên của nhiều bộ, cơ quan ngang bộ nếu đáp ứng điều kiện, tiêu chí theo quy định. Sau khi được công nhận vào mạng lưới tư vấn viên và được công bố trên trang thông tin điện tử của bộ, cơ quan ngang bộ, tư vấn viên truy cập vào Cổng thông tin (tại địa chỉ www.business.gov.vn) để đăng ký vào cơ sở dữ liệu mạng lưới tư vấn viên và thực hiện tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Nghị định này.
· Kinh phí để bộ, cơ quan ngang bộ hình thành, vận hành, quản lý, duy trì hoạt động của mạng lưới tư vấn viên và kinh phí bồi dưỡng, đào tạo phát triển mạng lưới tư vấn viên được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hằng năm của bộ, cơ quan ngang bộ và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).

p. Nội dung hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp 
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận mạng lưới tư vấn viên để được hỗ trợ sử dụng dịch vụ tư vấn về nhân sự, tài chính, sản xuất, bán hàng, thị trường, quản trị nội bộ và các nội dung khác liên quan tới hoạt động sản xuất - kinh doanh của doanh nghiệp (không bao gồm tư vấn về thủ tục hành chính, pháp lý theo quy định của pháp luật chuyên ngành) như sau:
· Hỗ trợ 100% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 50 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ hoặc không quá 70 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp siêu nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp siêu nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp siêu nhỏ là doanh nghiệp xã hội;
· Hỗ trợ tối đa 50% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 100 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ hoặc không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp nhỏ do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ là doanh nghiệp xã hội;
· Hỗ trợ tối đa 30% giá trị hợp đồng tư vấn nhưng không quá 150 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa hoặc không quá 200 triệu đồng/năm/doanh nghiệp đối với doanh nghiệp vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp vừa là doanh nghiệp xã hội.

[bookmark: _Toc118828956]Các quy định về hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực 
a. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
· Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khóa đào tạo về khởi sự kinh doanh và tối đa 70% tổng chi phí của một khoá quản trị doanh nghiệp cho doanh nghiệp nhỏ và vừa;
· Miễn học phí cho học viên của doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc địa bàn kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội khi tham gia khóa đào tạo quản trị doanh nghiệp.
b. Hỗ trợ đào tạo trực tuyến về khởi sự kinh doanh và quản trị doanh nghiệp
· Miễn phí truy cập và tham gia các bài giảng trực tuyến có sẵn trên hệ thống đào tạo trực tuyến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Doanh nghiệp nhỏ và vừa truy cập hệ thống đào tạo trực tuyến để học tập theo thời gian phù hợp. Hệ thống đào tạo trực tuyến bao gồm nền tảng quản trị đào tạo trực tuyến, nền tảng đào tạo trực tuyến và hệ thống nội dung bài giảng trực tuyến.
· Kinh phí để Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xây dựng, duy trì, nâng cấp hệ thống đào tạo trực tuyến; khảo sát về nhu cầu đào tạo trực tuyến, truyền thông, quảng bá hệ thống đào tạo trực tuyến cho doanh nghiệp nhỏ và vừa được tổng hợp trong kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hằng năm của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có).
· Miễn phí tham gia các khoá đào tạo trực tuyến, tương tác trực tiếp với doanh nghiệp nhỏ và vừa thông qua các công cụ dạy học trực tuyến có sẵn ứng dụng trên các thiết bị điện tử thông minh của đối tượng được đào tạo (Zoom Cloud Meeting, Microsoft Teams, Google Classroom và các công cụ khác).
c. Hỗ trợ đào tạo trực tiếp tại doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực sản xuất, chế biến
· Hỗ trợ tối đa 70% tổng chi phí của một khóa đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa nhưng không quá 01 khoá/năm/doanh nghiệp;
· Hỗ trợ 100% tổng chi phí của một khoá đào tạo tại doanh nghiệp nhỏ và vừa do phụ nữ làm chủ, doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nhiều lao động nữ và doanh nghiệp nhỏ và vừa là doanh nghiệp xã hội nhưng không quá 01 khoá/năm/doanh nghiệp.
d. Hỗ trợ đào tạo nghề
	Hỗ trợ chi phí đào tạo cho người lao động của doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề trình độ sơ cấp hoặc chương trình đào tạo từ 03 tháng trở xuống. Các chi phí còn lại do doanh nghiệp nhỏ và vừa và người lao động thỏa thuận. Người lao động tham gia khóa đào tạo phải đáp ứng điều kiện đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 06 tháng liên tục trước khi tham gia khoá đào tạo.

[bookmark: _Toc118828958]Các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số sau dịch bệnh Covid-19
[bookmark: _Toc118828959]Chính sách giảm thuế suất
	Với mục tiêu phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 43/2022/QH15 với nhiều chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp do ảnh hưởng của Covid-19.
· Giảm thuế GTGT từ 10% xuống 8% trong năm 2022 :
Đây là một trong những chính sách đáng chú ý tại Nghị quyết 43/2022/QH15. Cụ thể, khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 nêu rõ
Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng trong năm 2022, áp dụng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất thuế giá trị gia tăng 10% (còn 8%), trừ một số nhóm hàng hóa, dịch vụ sau: viễn thông, công nghệ thông tin, hoạt động tài chính, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh bất động sản, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, sản phẩm khai khoáng (không kể khai thác than), than cốc, dầu mỏ tinh chế, sản phẩm hoá chất, sản phẩm hàng hóa và dịch vụ chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;
Cho phép tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản chi ủng hộ, tài trợ của doanh nghiệp, tổ chức cho các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam cho kỳ tính thuế năm 2022.
Với chính sách này sẽ phần nào góp phần hỗ trợ doanh nghiệp cũng như người dân vượt qua khó khăn do tác động tiêu cực của đại dịch Covid-19

· Hỗ trợ lãi suất cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
Ngoài giảm thuế giá trị gia tăng cho các loại dịch vụ, hàng hoá để hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, điểm c khoản 1 Điều 3 Nghị quyết 43/2022/QH15 còn hỗ trợ lãi suất cho vay như sau
Hỗ trợ lãi suất (2%/năm) tối đa 40 nghìn tỷ đồng thông qua hệ thống các ngân hàng thương mại cho một số ngành, lĩnh vực quan trọng, các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh có khả năng trả nợ, có khả năng phục hồi; cho vay cải tạo chung cư cũ, xây dựng nhà ở xã hội, nhà cho công nhân mua, thuê và thuê mua;
Cấp vốn điều lệ cho Quỹ Hỗ trợ phát triển du lịch tối đa 300 tỷ đồng;
Tiếp tục cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay đối với khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Tiếp tục cấp vốn cho người sử dụng lao động vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động thông qua việc cấp vốn cho ngân hàng Chính sách xã hội.

· Giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19
Trong hai năm 2022 và 2023, Nghị quyết 43/2022/QH15 đặt ra mục tiêu phấn đấu giảm lãi suất cho vay khoảng 0,5 – 1% nhất là đối với các lĩnh vực ưu tiên thông qua thực hiện các nghiệp vụ thị trường mở, tái cấp vốn, tiết giảm chi phí hoạt động

· Các chính sách khác
Ngoài những chính sách nổi bật, đáng chú ý nêu trên, Nghị quyết 43/2022/QH15 cũng đưa ra một số chính sách khác như:
Hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động đang ở thuê, trọ, làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm.
Hỗ trợ cá nhân vay mua, thuê mua nhà ở xã hội, xây dựng mới/cải tạo, sửa chữa nhà ở chính sách nhà ở xã hội, hỗ trợ việc làm…

[bookmark: _Toc118828960]Chính sách hỗ trợ vốn và tiếp cận tín dụng
	Nguồn vốn hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa bao gồm:
· Nguồn vốn từ ngân sách nhà nước;
· Tín dụng có hỗ trợ, bảo lãnh của Nhà nước;
· Hỗ trợ từ miễn, giảm thuế,… và các khoản khác phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật;
· Nguồn vốn hợp pháp từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài.

	Trong từng thời kỳ, Chính phủ quyết định chính sách hỗ trợ tổ chức tín dụng tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa; khuyến khích tổ chức tín dụng cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa dựa trên xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp và biện pháp phù hợp khác; khuyến khích thành lập tổ chức tư vấn độc lập để xếp hạng tín nhiệm doanh nghiệp nhỏ và vừa.
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ xây dựng phương án sản xuất, kinh doanh khả thi, tăng cường năng lực quản trị, kỹ năng quản lý, minh bạch hóa tài chính của doanh nghiệp để nâng cao khả năng tiếp cận tín dụng.
	Doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp bảo lãnh tín dụng tại Quỹ bảo lãnh tín dụng doanh nghiệp nhỏ và vừa theo quy định tại Điều 9 của Luật này.



CÁCH THỨC TRIỂN KHAI CHUYỂN ĐỔI SỐ CHO 
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                                    		Ông Triệu Đức
Công ty TNHH Công nghệ Innostor

1. Khó khăn trong chuyển đổi số đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa

Theo Báo cáo thường niên chuyển đổi số doanh nghiệp 2021: “Rào cản và nhu cầu chuyển đổi số”, hiện nay, cả nước có khoảng 870 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động với hơn 97% doanh nghiệp ở quy mô nhỏ và vừa. Trên thực tế, hoạt động chuyển đổi số trong doanh nghiệp đã diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây như một nhu cầu tự nhiên của rất nhiều doanh nghiệp nhằm đáp ứng sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng của khách hàng cũng như nhu cầu quản lý. Nhiều doanh nghiệp đã ứng dụng các giải pháp phần mềm vào hoạt động quản lý bán hàng, tiếp thị trực tuyến, quản lý kênh phân phối, quản trị kinh doanh hoặc tạo ra những sản phẩm, dịch vụ mới.
Tuy nhiên, dịch COVID-19 diễn ra từ đầu năm 2020 đã khiến các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề. Các doanh nghiệp Việt Nam với sức cạnh tranh còn thấp càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết. Nhu cầu chuyển đổi số trở nên cấp thiết để các doanh nghiệp đổi mới mô hình, chuyển dần các hoạt động kinh doanh trên các nền tảng số, tìm kiếm thêm thị trường, cắt giảm chi phí và nâng cao hiệu quả hoạt động, khả năng cạnh tranh, thích ứng với bối cảnh mới.
Cuộc cách mạng công nghệ lần thứ 4 đang diễn ra vô cùng mạnh mẽ, việc chuyển đổi số là quá trình không thể đảo ngược, đặc biệt trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, trong quá trình chuyển đổi số, doanh nghiệp đang gặp phải một số rào cản sau:
Thứ nhất, rào cản về chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ: Doanh nghiệp cho rằng chi phí đầu tư vào các giải pháp công nghệ số và chi phí triển khai, duy trì công nghệ tương đối cao so với các chi phí khác mà doanh nghiệp đang phải chịu, trong khi hiệu quả của việc ứng dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh không thể hiện rõ trong thời gian ngắn hạn.
Thứ hai, khó khăn trong thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh: Chuyển đổi số đòi hỏi phải thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh trong khi yếu tố này được coi là lâu dài, khó khăn khi thực hiện thay đổi, phụ thuộc nhiều vào người đứng đầu doanh nghiệp.
Thứ ba, thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng công nghệ số: Thiếu chuyên gia, nhân lực nội bộ am hiểu về công nghệ số là điểm nghẽn đối với doanh nghiệp, khiến khả năng đạt thành công trong chuyển đổi số thấp hơn.
Thứ tư, thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ số: Hạ tầng công nghệ số được coi là một trong những yếu tố quan trọng hàng đầu khi doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số. Tuy nhiên hệ quả của chi phí đầu tư cao có thể dẫn đến việc thiếu hụt cơ sở hạ tầng cần thiết để doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số một cách hiệu quả và toàn diện.
Thứ năm, thiếu thông tin về công nghệ số: Các giải pháp và công nghệ số rất đa dạng, phong phú và liên tục được cập nhật theo nhu cầu của thị trường. Việc không nắm được thông tin về các giải pháp và công nghệ hiện có và mức độ phù hợp với doanh nghiệp có thể khiến doanh nghiệp gặp khó khăn khi bước đầu áp dụng công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
Thứ sáu, khó khăn trong tích hợp các giải pháp công nghệ số: Việc sử dụng các phần mềm quản lý, phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh một cách rời rạc và không có quy hoạch khiến doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn trong việc tích hợp các giải pháp công nghệ thành một hệ thống xuyên suốt, gây khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện chuyển đổi số.
Thứ bảy, thiếu cam kết, hiểu biết của Ban lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp: Để chuyển đổi số một cách hiệu quả cần phải có sự cam kết của lãnh đạo từ cấp giám đốc điều hành cho đến cán bộ quản lý cấp trung. Do vậy, đây là một trong các yếu tố quan trọng để tránh việc chuyển đổi số được triển khai dang dở hoặc chưa được đầu tư đúng mức.
Thứ tám, thiếu cam kết, hiểu biết của người lao động: Để dẫn dắt và triển khai chuyển đổi số thành công, người lao động cần phải được đào tạo đầy đủ nhận thức về tầm quan trọng của chuyển đổi số. Việc người lao động không chấp nhận rủi ro, ngại thay đổi và bước ra "vùng an toàn" có thể khiến việc triển khai chuyển đổi số trở nên gian nan hơn.
Thứ chín, sợ rò rỉ dữ liệu cá nhân/ doanh nghiệp: Chuyển đổi số không còn là khái niệm mới, tuy nhiên e ngại về vấn đề bảo mật thông tin khi sử dụng các giải pháp công nghệ, v.v. khiến các doanh nghiệp chưa dám bước ra khỏi giới hạn an toàn để thay đổi.
Kết quả khảo sát 1.300 doanh nghiệp ở các quy mô khác nhau, từ nhiều lĩnh vực ngành nghề trong nền kinh tế (cơ khí, chế biến, chế tạo, sản xuất, nông nghiệp, thực phẩm, logistics, du lịch khách sạn, nhà hàng, dệt may, thời trang, tiếp thị, thương mại, bán lẻ, xây dựng, bất động sản …) cho thấy:
Có đến 60,1% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho biết rào cản mà họ gặp phải khi áp dụng công nghệ số là bởi chi phí đầu tư, ứng dụng công nghệ còn cao. Điều này một phần cũng do tác động bởi đại dịch Covid-19 khiến các doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn về giảm doanh thu, thiếu hụt nguồn vốn nói chung, trong đó ảnh hưởng đến chi phí đầu tư, triển khai, duy trì các giải pháp cho chuyển đổi số cho chuyển đổi số.
Khó khăn trong thay đổi thói quen, tập quán kinh doanh được coi là rào cản lớn thứ hai khiến doanh nghiệp gặp khó khăn, chiếm tỷ lệ 52,3% số doanh nghiệp khảo sát. Qua phản ánh của các doanh nghiệp, việc chuyển đối số sẽ thay đổi thói quen và cách làm việc của người lao động. Một số doanh nghiệp đã ứng dụng phần mềm nhưng nhân viên, người lao động không ứng dụng, hoặc chỉ ứng dụng một phần, khiến mục tiêu chuyển đổi số của doanh nghiệp không đạt được mục tiêu đề ra.
Tiếp đến, khó khăn về thiếu nhân lực nội bộ để ứng dụng công nghệ số là rào cản thứ ba, chiếm 52,3% số doanh nghiệp tham gia khảo sát. Trong một năm qua, nhận thức về chuyển đổi số của doanh nghiệp đã được cải thiện nhiều, nhiều doanh nghiệp đã có ý định, nhu cầu chuyển đổi số. Khi doanh nghiệp bắt đầu mục tiêu chuyển đổi số, thì bắt gặp khó khăn về việc thiếu các cán bộ có kinh nghiệm, kiến thức, kỹ năng để triển khai dự án chuyển đổi số cho doanh nghiệp mình.
Rào cản lớn thứ tư đối với doanh nghiệp chính là thiếu cơ sở hạ tầng công nghệ số, được 45,4% doanh nghiệp phản ánh. Thiếu thông tin về công nghệ số và Khó khăn trong tích hợp các giải pháp công nghệ số là hai rào cản chính tiếp theo, chiếm tỷ lệ lần lượt là 40,4% và 38,5%.
Các rào cản còn lại như: Thiếu cam kết, hiểu biết của Ban lãnh đạo và quản lý doanh nghiệp; Thiếu cam kết, hiểu biết của người lao động; và Lo sợ rò rỉ dữ liệu cá nhân, doanh nghiệp xếp ở mức thấp nhấp với tỷ lệ lần lượt là 32,1%, 26,6% và 23,4%.
Bên cạnh đó, qua kết quả khảo sát cũng như qua phỏng vấn chuyên sâu khi xây dựng lộ trình chuyển đổi số cho một số doanh nghiệp, Chương trình Hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhận diện một số hạn chế của doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi số như sau:
q. Hạn chế về nguồn tài chính triển khai chuyển đổi số: 
	Các dự án chuyển đổi số có thể tốn nhiều chi phí đầu tư, trong khi năng lực tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là DNNVV còn khá hạn chế. Chi phí triển khai chuyển đổi số không chỉ bao gồm chi phí đầu tư thêm các công nghệ số, mà có thể phát sinh thêm các chi phí như:
· Chi phí thay đổi quy trình, đào tạo nhân sự để thích ứng với quy trình mới;
· Chi phí đầu tư cho hạ tầng công nghệ thông tin: Việc phải triển khai một số hệ thống công nghệ thông tin sẽ dẫn tới việc tăng đầu tư và các chi phí vận hành hệ thống công nghệ thông tin; trong nhiều trường hợp, thách thức sẽ lớn hơn nếu phải thay đổi, xóa bỏ các hệ thống truyền thống.
· Chi phí trong việc xây dựng hệ thống, đảm bảo an ninh, an toàn và phòng chống rủi ro: So với các mô hình kinh doanh truyền thống thì việc chuyển đổi số, áp dụng nhiều công nghệ, lưu trữ và phân tích dữ liệu sẽ dẫn tới việc cần thiết phải bảo vệ an ninh, an toàn dữ liệu của các hệ thống.
Việc phải trang bị, đầu tư mà chưa nhìn rõ kết quả, lợi ích của chuyển đổi số trong tương lai là một thách thức rất lớn để các chủ doanh nghiệp quyết định đầu tư ngân sách cho chuyển đổi số.
r. Thách thức trong thay đổi, điều chỉnh văn hóa tổ chức: 
Các dự án chuyển đổi số có thể tác động đến mô hình hoạt động của doanh nghiệp, các quy trình, hoạt động cụ thể và có thể tác động đến cơ cấu tổ chức, nhân sự và văn hóa của doanh nghiệp, thói quen và cách làm việc. Doanh nghiệp cần phải sẵn sàng để có những điều chỉnh cần thiết và phù hợp. Đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, đây không phải là khó khăn quá lớn. Nhưng đối với doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, cơ cấu tổ chức phức tạp với nhiều phòng ban, bộ phận và nhiều cấp quản lý thì đây là một rào cản rất lớn. Điều đó khiến việc tích cực truyền thông, đào tạo về chuyển đổi số trong các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn là điều cần thiết.
s. Hạn chế về nhận thức, năng lực triển khai: 
Với rất nhiều doanh nghiệp chưa có nhiều kinh nghiệm về ứng dụng, khai thác công nghệ thì việc quyết định thực hiện chuyển đổi số như thế nào, lựa chọn các giải pháp nào là một rào cản rất lớn. Chuyển đổi số nếu chỉ trong kế hoạch mà không có nhân lực phù hợp triển khai thì cũng thành vô nghĩa. Để dẫn dắt, triển khai được chuyển đổi số, nhân sự thường phải có kiến thức và kinh nghiệm về cả kinh doanh và công nghệ, được sự tin tưởng của cả bộ máy lãnh đạo. Các doanh nghiệp quy mô càng lớn thì thách thức này càng khó khăn, phức tạp.
t. Hạn chế về thông tin các giải pháp chuyển đổi số: 
Hiện nay, các giải pháp số trên thị trường của các nhà cung cấp trong nước và quốc tế rất đa dạng và phong phú. Tuy nhiên, để xác định được đâu là giải pháp phù hợp với điều kiện, nhu cầu của cơ sở sản xuất kinh doanh không phải là đơn giản, nhất là các doanh nghiệp quy mô vừa và lớn, cần các giải pháp công nghệ phức tạp và tốn kém chi phí. Hầu hết các doanh nghiệp quyết định lựa chọn mua giải pháp thông qua tư vấn của các nhà cung cấp giải pháp công nghệ và đôi khi chưa khách quan và phù hợp nhất với cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua trao đổi, phỏng vấn chuyên sâu với các doanh nghiệp, các nhu cầu sau được các doanh nghiệp phản ánh khi triển khai chuyển đổi số:
· Cần có các cơ quan, tổ chức đóng vai trò như một kênh độc lập để đánh giá khách quan ưu, nhược điểm của các giải pháp công nghệ để các cơ sở sản xuất kinh doanh có đủ thông tin về các giải pháp công nghệ số để quyết định lựa chọn. Đồng thời, đây cũng là những thông tin hữu ích để hỗ trợ doanh nghiệp cung cấp giải pháp hoàn thiện các giải pháp của mình.
· Cung cấp đầy đủ thông tin, minh bạch và phân tích cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số về tất cả các khía cạnh trong chuyển đổi số (về tính sẵn sàng, hiệu quả của giải pháp kinh doanh số, phân tích các công nghệ số, rủi ro, kinh phí đầu tư, v.v…).
· Nghiên cứu các ví dụ thành công điển hình để lan tỏa, truyền cảm hứng, chia sẻ.
Đối với doanh nghiệp, chuyển đổi số tác động tích cực tới các yếu tố bên ngoài về kinh doanh, thị trường, khách hàng và cả yếu tố bên trong về quản trị, vận hành, nhân sự, an toàn, hạ tầng sản xuất, doanh nghiệp cần nhận ra những yêu cầu cấp bách trong việc chuyển đổi số để nắm bắt cơ hội chuyển đổi số thành công, không tụt hậu, lệ thuộc.
Thay đổi thói quen là khó khăn lớn nhất của chuyển đổi số, do vậy, bên cạnh việc chủ động nắm bắt cơ hội, các doanh nghiệp cần chú trọng sự thay đổi trong quy trình, nhận thức, thói quen chứ không chỉ riêng vấn đề công nghệ, mỗi doanh nghiệp cần đánh giá phân tích rủi ro của riêng mình, trong đó có thể bao gồm những rủi ro như an toàn, an ninh mạng, quản trị dữ liệu, tính riêng tư, chất lượng giảm, giảm việc làm… từ đó xác định và tích hợp chiến lược chuyển đổi số vào chiến lược phát triển chung của doanh nghiệp, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế và khả năng chuyển đổi của doanh nghiệp.

Cách thức, quy trình chuyển đổi số trong doanh nghiệp nhỏ và vừa 
Xác định ý nghĩa của Chuyển đổi số với doanh nghiệp
Trong quy trình chuyển đổi số, điều quan trọng là doanh nghiệp phải có được góc nhìn toàn cảnh và xác định được tại sao mình cần chuyển đổi số. Bất chấp sự khác biệt về ngành, điểm xuất phát và mục tiêu, mọi doanh nghiệp đều có thể xác định được ý nghĩa của Chuyển đổi số nếu trả lời được những câu hỏi sau:
· Doanh nghiệp có cần đáp ứng nhanh hơn nhu cầu của khách hàng không? Năng suất có cần cải tiến thay đổi không? Khả năng đổi mới hiện nay có đang bị tụt hậu so với thị trường và đối thủ không?
· Doanh nghiệp nên làm gì và bắt đầu từ đâu để chuyển đổi số? Phạm vi Chuyển đổi số của doanh nghiệp và ngành nghề là rất khác nhau, doanh nghiệp sẽ cần tập trung vào con người (ví dụ: hoạt động linh hoạt ứng dụng trên quy mô lớn) hay nâng cấp công nghệ và hạ tầng công nghệ thông tin (thay thế các nền tảng CNTT cũ và chuyển sang các nền tảng mới như điện toán đám mây)?
· Làm thế nào để hiện thực hóa câu chuyện Chuyển đổi số? Lãnh đạo sẽ cần tập trung vào phát triển năng lực, chuyên môn nào để dẫn dắt doanh nghiệp chuyển đổi số thành công?…
Khi đã trả lời được các câu hỏi trên, ban lãnh đại sẽ xác định được ý nghĩa, mục tiêu của chuyển đổi số. Tuy nhiên, mục tiêu này phải phù hợp với nguồn lực và những gì doanh nghiệp có thể nâng cao, cải thiện được. Chính vì thế, hạng mục tiếp theo của quy trình chuyển đổi số của doanh nghiệp là đánh giá tình hình và khả năng hiện tại. Từ đó sẽ có kế hoạch chuyển đổi số khả thi hơn.
Đánh giá hiện trạng và mong muốn của doanh nghiệp
Bước 1 – Phân tích các tác động và xu hướng bên ngoài: Một trong các bước chuyển đổi số trong doanh nghiệp là liệt kê chi tiết các tác động và xu hướng phát triển của nhà cung cấp, của khách hàng, các rào cản gia nhập đối với sản phẩm mới, mức độ ảnh hưởng của các sản phẩm/dịch vụ thay thế và mức độ cạnh tranh,… 
Bước 2 – Phân tích các công nghệ số: Ở yếu tố này, doanh nghiệp cần thống kê và xác định lại các công nghệ số hiện có của mình, sau đó đánh giá thực trạng dựa trên việc trả lời những câu hỏi như:
· Doanh nghiệp có thường xuyên cập nhật các công nghệ, nền tảng không?
· Trong đó có thể tối ưu, cải thiện được nhóm nào? Cần loại bỏ thay thế nhóm nào? Khâu nào chưa sẵn sàng để chuyển đổi và khắc phục?
· Doanh nghiệp có đội ngũ chuyên nghiên cứu, phân tích và phát triển công nghệ số không?
Bên cạnh đó doanh nghiệp cũng cần tập trung tìm hiểu thêm các công nghệ số đột phá, hứa hẹn mang lại hiệu quả cho sự phát triển. Lưu ý là các công nghệ được lựa chọn nghiên cứu phải dựa trên khả năng cần cải thiện của công ty cũng như đáp ứng nhu cầu của khách hàng.
Bước 3 – Phân tích mô hình hoạt động & kinh doanh hiện tại: Mô hình kinh doanh và hoạt động hiện tại cũng cần được phân tích, đánh giá chi tiết từ khía cạnh phục vụ nhu cầu và mong muốn của khách hàng. Mô hình kinh doanh cho thấy các nguồn lực (quy trình, công nghệ, tổ chức, con người và kinh phí) được kết nối như thế nào để tạo ra giá trị cho khách hàng. 4 – Phân tích con người và tiềm năng văn hóa để thay đổi: Công nghệ cũng chỉ là công cụ hỗ trợ chuyển đỏi số còn con người mới là yếu tố quan trọng hơn cả. Hiểu rõ năng lực, động lực, hệ thống khen thưởng cũng như văn hóa tổ chức và tiềm năng để điều chỉnh theo thực tế mới là điều cốt lõi cần thực hiện để đảm bảo thành công của Chuyển đổi số. Để đánh giá được yếu tố này, doanh nghiệp cần tập trung trả lời một số câu hỏi:
· Doanh nghiệp đã truyền đạt và đảm bảo mỗi nhân viên đều hiểu rõ mục tiêu chuyển đổi số, vai trò và nhiệm vụ của họ trong chuyển đổi số chưa?
· Doanh nghiệp có một hệ thống dữ liệu và truyền thông nội bộ hiệu quả chưa?
· Doanh nghiệp hiện có văn hoá phản hồi cởi mở, hướng đến mục tiêu chung chưa?…
Sau khi phân tích được toàn bộ thực trạng hiện tại, đã đến lúc doanh nghiệp bắt tay ngay vào xây dựng chiến lược và tiến hành chuyển đổi số.
Xây dựng chiến lược chuyển đổi số
Sau khi có cái nhìn tổng quan về bức tranh của doanh nghiệp, hạng mục tiếp theo trong quá trình chuyển đổi số là bắt đầu xây dựng chiến lược chuyển đổi số. Doanh nghiệp cần đưa ra một tầm nhìn rõ ràng bao gồm các định hướng chiến lược và kết quả kinh doanh được lượng hóa. 
Qua đó, doanh nghiệp có thể liên kết chiến lược số với chiến lược kinh doanh tổng thể để tạo lợi thế cạnh tranh bền vững. Theo kinh nghiệm chung trong xây dựng quy trình chuyển đổi số, việc thiết lập một chiến lược chuyển đổi số thành công thường bắt đầu bằng việc đối mặt với ba câu hỏi chính:
· Ngành kinh doanh hiện đang hướng đến tương lai nào?
· Vai trò của doanh nghiệp sẽ như thế nào trong tương lai đó?
· Làm thế nào để có thể tạo ra một con đường phía trước cân bằng giữa cảm giác định hướng với khả năng liên tục thích ứng?
Trong đó, hoạt động chuyển đổi số phải hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt cơ hội kinh doanh phù hợp tại thời điểm hiện tại cũng như triển khai các hoạt động phù hợp với định hướng trong tương lai. xây dựng chiến lược chuyển đổi số 

Lập kế hoạch thực hiện chi tiết 
Sau khi đã có chiến lược rõ ràng thì việc lập một kế hoạch thực hiện chi tiết là tiền đề để đạt được hiệu quả cao nhất. Một số bước cần thực hiện bao gồm:
Xác định các sáng kiến số ​​dựa trên các mục tiêu định hướng: Các lựa chọn cần phải phù hợp với thực trạng hiện có của doanh nghiệp. Ngoài ra mỗi sáng kiến ​​nên tập trung vào một hoặc nhiều mục tiêu cụ thể, đồng thời chú ý không để có sự chồng chéo giữa chúng.
Có danh sách sáng kiến số ưu tiên: Mỗi sáng kiến sẽ ​​được cấp một ngân sách và các nguồn lực riêng. Do nguồn lực là có hạn nên việc sắp xếp thứ tự ưu tiên cần được thực hiện dựa trên tầm quan trọng của mục tiêu và dựa trên phân tích chi phí/lợi ích khi thực hiện sáng kiến đó.
Tạo các tiêu chí đo lường sáng kiến ​​& KPI: Theo dõi tiến độ của từng sáng kiến ​​đòi hỏi phải xác định các tiêu chí đo lường và các KPI kèm theo. Mỗi KPI cần được ghi chép đầy đủ (dữ liệu nào sẽ được sử dụng; làm thế nào, khi nào và ai sẽ thu thập dữ liệu; dữ liệu sẽ được phân tích như thế nào; KPI sẽ được đo lường ra sao…)
Thiết lập kế hoạch dự án: Mỗi sáng kiến số sẽ cần một kế hoạch dự án ngắn gọn xác định chính xác các mục tiêu, phạm vi, những người liên quan, tiến trình, rủi ro, v.v. Việc có một bộ kỹ năng quản lý dự án phù hợp là điều quan trọng để đảm bảo điều hành dự án theo đúng kế hoạch.
Đánh giá mức độ thành công: Đánh giá và truyền đạt hiệu quả của hành trình Chuyển đổi số tới tất cả các bên liên quan sẽ liên tục được thực hiện. Điều quan trọng là tất cả các bên liên quan phải hiểu rằng đây không phải là điểm kết thúc của hành trình Chuyển đổi số mà là điểm dừng đầu tiên trên một chặng đường dài phía trước.


Xây dựng nền tảng dữ liệu, công nghệ 
Sự thiếu linh hoạt trong nền tảng công nghệ đã khiến nhiều doanh nghiệp trước đó phải vật lộn trong công cuộc Chuyển đổi số. Vì thế, ở giai đoạn này của quy trình chuyển đổi số, doanh nghiệp bạn sẽ cần tập trung vào đầu tư nền tảng dữ liệu và công nghệ hiện đại. Các nền tảng dữ liệu, công nghệ này phải được thiết kế xung quanh các ưu tiên kinh doanh và thường được chia thành 2 nhóm chính:
Nền tảng làm việc nội bộ: Ví dụ như các công nghệ giúp tiết kiệm thời gian quản lý tài liệu, tăng năng suất làm việc của nhân sự, giảm chi phí nhân sự mới…
Nền tảng làm việc với khách hàng, đối tác: Là những công nghệ giúp thu thập thông tin từ khách hàng hiệu quả hơn, phục vụ nhu cầu, mong muốn khách hàng nhanh chóng hơn…
Xây dựng nền tảng công nghệ thông tin 
Chuẩn bị đội ngũ nhân lực thích hợp 
Trong quy trình chuyển đổi số thì nhân lực giữ vai trò cực kỳ quan trọng để hướng tới thành công. Ở hạng mục này, doanh nghiệp có thể cân nhắc kết hợp cả 2 phương án sau:
Đào tạo nhóm nhân sự nội bộ: Với nhóm nhân sự hiện tại, doanh nghiệp hãy tiến hành đào tạo về việc lấy người dùng làm trọng tâm, cách ứng dụng công nghệ mới vào thực tiễn và tư duy cởi mở, sẵn sàng thay đổi tiếp thu cái mới. Bằng cách này, theo thời gian doanh nghiệp có thể tiếp tục phát triển chuyên môn nội bộ và liên tục phát triển hơn nữa.
Tuyển dụng người phù hợp: Trong lĩnh vực số hóa, nhiều doanh nghiệp sẽ cần tiến hành tuyển dụng hoặc thuê những người có chuyên môn về nghiên cứu, tìm hiểu và ứng dụng các công nghệ mới. Lúc này, khi có được một nhóm nhân sự mới có chuyên môn, thích ứng nhanh và mong muốn học hỏi những điều mới sẽ là cơ hội để doanh nghiệp có thể đột phá và thành công trong chuyển đổi số.

Thực hiện số hóa thông tin, số hóa quy trình tiến tới chuyển đổi số tổng thể.
Sau khi đã có sự chuẩn bị đầy đủ về mục tiêu, kế hoạch, các nguồn lực cần thiết thì đã đến lúc doanh nghiệp cần bắt tay vào tiến hành chuyển đổi số. Ở quá trình này, khi tiến hành từng đầu công việc, tác vụ theo kế hoạch doanh nghiệp cần lưu ý ghi chép toàn bộ số liệu, thông tin, vấn đề… để có dữ liệu phục vụ cho việc đánh giá. 
a. Số hóa thông tin
Đây là hạng mục cơ bản trong thực hiện chuyển đổi số ở tất cả các doanh nghiệp. Số hóa thông tin chính là các hoạt động chuyển đổi thông tin dạng giấy tờ, văn bản sang dạng file điện tử như excel, PDF và lưu trữ online hoặc trong hệ thống máy tính của công ty. Để hoàn thiện cho quy trình số hóa thông tin, doanh nghiệp cần tập trung vào một số hạng mục công việc sau:
· Thu thập số lượng, chủng loại tài liệu, số liệu cần số hóa.
· Phân loại tài liệu và chuẩn bị công nghệ, nền tảng để số hóa dữ liệu
· Thực hiện số hóa số liệu (Tùy mỗi loại dữ liệu mà sẽ có cách số hóa khác nhau. Ví dụ: dữ liệu bằng văn bản có thể scan hoặc chuyển định dạng sang file docx, excel thông qua công nghệ OCR, .v.v.)
· Kiểm tra về chất lượng và số lượng tài liệu đã số hóa
b. Số hóa quy trình 
Số hóa quy trình cần thực hiện qua hai khía cạnh: quy trình nội bộ doanh nghiệp và quy trình làm việc với khách hàng. Việc này sẽ giúp doanh nghiệp năng suất xử lý công việc và giải quyết vấn đề, giảm thiểu chi phí nhân sự… 
Cùng với đó, quy trình làm việc với khách hàng sẽ dễ dàng hơn, tăng sự hài lòng của khách hàng. Ví dụ: Trước đây, mỗi lần muốn ký hợp đồng phải gặp mặt trực tiếp, thay vì phải gửi hợp đồng qua các công ty chuyển phát. Mỗi lần sai sót, chỉnh sửa đều phải gửi qua lại, thời gian ký được một hợp đồng có thể mất đến vài ngày, đến vài tuần, thậm chí cả tháng nếu khách hàng ở xa. 
c. Thực hiện chuyển đổi số 
Chuyển đổi số sẽ tác động toàn diện tới các lĩnh vực kinh doanh, công nghệ và con người. Một chiến lược chuyển đổi số thành công được bắt đầu từ sự thống nhất về chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp. Nên nhớ chuyển đổi số là một hành trình dài, diễn ra liên tục không có điểm kết thúc. 
Vì thế định kỳ doanh nghiệp cần tổ chức hoạt động đánh giá lại các quy trình chuyển đổi số theo trình tự và kết quả, từ đó có những điều chỉnh, cải thiện phù hợp nhất. Có thể thấy, chuyển đổi số trong doanh nghiệp không phải là một quá trình dễ dàng và không có công thức chung nào cho tất cả ngành nghề, doanh nghiệp. 

Một ví dụ cụ thể đối với ngành dịch vụ của Netflix như sau:
Thành lập từ năm 1997, Netflix ban đầu cung cấp dịch vụ cho thuê trả tiền và bán DVD trực tiếp tại cửa hàng. Tuy nhiên, sự phát triển mạnh mẽ của mạng internet đã đặt Netflix vào thách thức nếu không thay đổi có thể đối mặt với nguy cơ khủng hoảng, thậm chí là phá sản. 
Năm 2007, Netflix đã có một bước đi vô cùng táo bạo là ứng dụng internet vào mô hình kinh doanh, hướng đến việc khuyến khích khách hàng xem phim qua các thiết bị internet tại nhà. Netflix tận dụng công nghệ lưu trữ đám mây để tạo ra không gian trực tuyến chứa vô vàn các bộ phim ở nhiều thể loại khác nhau. 
Tiếp đó, Netflix đã hợp tác với Amazon để phát triển cơ sở hạ tầng back-end đẳng cấp thế giới. Netflix đồng thời cũng ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp để thu thập dữ liệu chi tiết nhất có thể về khách hàng, tự động đưa đề xuất phù hợp với nhu cầu riêng – mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho người dùng.
Nhờ nhạy bén thực hiện chuyển đổi số, Netflix thu được những thành công ngoài mong đợi. Đến nay, Netflix đã phát triển để trở thành trang web hàng đầu thế giới – nền tảng giải trí phổ biến trên toàn cầu. 
Năm 2020 tạo ra doanh thu 24,9 tỷ đô la, tăng 23,8% so với cùng kỳ năm trước, lợi nhuận hoạt động là 4,5 tỷ đô la, tăng 73% so với cùng kỳ năm trước.
Năm 2021, Netflix có 209 triệu người đăng ký trên toàn thế giới…
Với trình chuyển đổi số gồm 7 hạng mục cơ bản bên trên, doanh nghiệp nhỏ và vừa hoàn toàn có thể tự tin bắt tay vào chuyển đổi số ngay từ hôm nay.


THỰC TRẠNG CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA DOANH NGHIỆP TẠI TP.HCM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHỆ 4.0                                    					Bà Vũ Thị Thu Hương                 
Trung tâm Công nghệ Thông tin và Truyền Thông TP.HCM

1. Thực trạng chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tổng quan thực trạng chuyển đổi số tại Thành phố Hồ Chí Minh
Theo Chương trình chuyển đổi số thành phố Hồ Chí Minh, mục tiêu đến năm 2025, kinh tế số của thành phố chiếm 25% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP), năng suất lao động hằng năm tăng tối thiểu 7%. Mới đây, Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố đã công bố chương trình chuyển đổi số nhằm tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận các gói giải pháp chuyển đổi số phù hợp. Chương trình giới thiệu hai gói ứng dụng chuyển đổi số cơ bản: X-Starter (dành cho doanh nghiệp khởi nghiệp - Startup) và X-SME (dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa).
Phó Trưởng ban Điều hành hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp (Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) Trần Anh Tuấn cho biết, chương trình chuyển đổi số tập trung hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (chiếm 98% số lượng doanh nghiệp) với các nhóm doanh nghiệp như: Công ty khởi nghiệp; doanh nghiệp thương mại - dịch vụ; logistics; dịch vụ y tế và chăm sóc sức khỏe... “Với nguồn quỹ 4 tỷ đồng, chương trình bước đầu sẽ hỗ trợ miễn phí 6 tháng đầu tiên cho 300 doanh nghiệp sử dụng ứng dụng chuyển đổi số X-Starter và X-SME”, ông Trần Anh Tuấn cho hay.
Giám đốc Trung tâm Dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố Hồ Chí Minh) Nguyễn Mạnh Tuệ cho biết, Trung tâm sẽ tổ chức các chương trình tọa đàm, hội thảo giúp doanh nghiệp hiểu rõ hơn về lợi ích của chuyển đổi số, từ đó chủ động hơn trong việc hoạch định kế hoạch chuyển đổi số cho doanh nghiệp mình.
Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong thông tin, chuyển đổi số là cơ hội để thành phố vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 và thực hiện thành công "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch vừa phát triển kinh tế. Hiện thành phố đang triển khai chương trình chuyển đổi số và hệ thống nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu, trong đó số hóa nhiều thủ tục hành chính và tích hợp nhiều dữ liệu để người dân và doanh nghiệp sử dụng. 
“Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển thương mại điện tử, thúc đẩy chuyển đổi số tại các doanh nghiệp; đồng thời hỗ trợ, đào tạo nguồn nhân lực để tiến tới làm chủ công nghệ; tập trung đầu tư hạ tầng viễn thông, internet vạn vật, trí tuệ nhân tạo… làm tiền đề xây dựng chính quyền số và kinh tế số”, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh.

Thực trạng chuyển đổi số tại một số doanh nghiệp 
Sau giai đoạn dịch bệnh COVID-19, đổi mới sáng tạo, trong đó ứng dụng chuyển đổi số trong sản xuất trở thành nhiệm vụ sống còn để bảo đảm mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
Đây là những chia sẻ của các doanh nghiệp tại sự kiện kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam với chủ đề "Khát vọng doanh nhân" và hội thảo "Đổi mới sáng tạo trong hoạt động sản xuất kinh doanh", do Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam tổ chức chiều tối ngày 11/10.
Theo đánh giá của Hội Doanh nhân tư nhân Việt Nam, ngay khi dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, đặc biệt là khi Chính phủ ban hành Nghị quyết 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, nền kinh tế được phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các DN khởi sắc trở lại.
Trong 6 tháng đầu năm 2022, doanh nghiệp đã nắm bắt cơ hội, "biến nguy thành cơ" nên tất cả các ngành nghề sản xuất, dịch vụ, du lịch… phục hồi rất nhanh.
Tuy nhiên, sang quý III/2022,  tình hình kinh tế thế giới có nhiều diễn biến không thuận lợi, lạm phát tăng cao ở nhiều nước, giá nguyên vật liệu đầu vào tăng cao ảnh hưởng trực tiếp đến một số ngành nghề của doanh nghiệp. Dự kiến quý IV/2022, một số ngành nghề sẽ tiếp tục gặp nhiều thách thức, tuy nhiên theo các chuyên gia, với nhiều ngành thế mạnh như da giày, dệt may, thủy hải sản... nhiều doanh nghiệp Việt Nam nắm bắt công nghệ khá tốt, đẩy mạnh tái cấu trúc, chuyển đổi số để vượt qua các thách thức.
Là doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đai trong sản xuất từ sớm, ông Phạm Văn Việt, Tổng giám đốc Công ty TNHH Việt Thắng Jean, Phó Chủ tịch Hội dệt may thêu đan TPHCM cho rằng, bất kể DN nào trong thời buổi này cũng phải tái cấu trúc lại, trong đó ứng dụng chuyển đổi số từ quản trị đến sản xuất, dịch vụ trở thành nhiệm vụ sống còn để bảo đảm mục tiêu phát triển của doanh nghiệp.
Đối với ngành dệt may, nguy cơ lạm phát những thị trường xuất khẩu chủ lực đang ngày càng gia tăng, nhu cầu nhập khẩu sản phẩm may mặc vì vậy bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, những doanh nghiệp đã đầu tư chuyển đổi số, hiện đại hoá sản xuất từ sớm sẽ có chi phí sản xuất cạnh tranh và có nhiều cơ hội duy trì, phát triển đơn hàng mới.
Theo đó, DN dệt may như Việt Thắng Jean có thể chuyển các thiết kế cho các đơn vị phân phối và đặt hàng, trong vòng 1 tuần có thể ra được sản phẩm thay vì phải mất vài tháng như trước kia.
Cũng theo ông Việt, việc chuyển đổi số, khai thác hiệu quả dữ liệu khách hàng, thị trường, từ đó sẽ giúp DN đưa ra các chiến lược kinh doanh và sản phẩm phù hợp, mang lại hiệu quả cao. Mặt khác, từ năm 2023, các nước châu Âu ưu tiên mua hàng của những doanh nghiệp "xanh" khi biết ứng dụng công nghệ cao vào sản phẩm "xanh". Những doanh nghiệp chậm chuyển đổi "xanh" hoá sản xuất sẽ mất cơ hội, buộc phải tuân thủ "luật chơi" chung hoặc tìm thị trường khác.
Cũng nhờ mạnh dạn đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ thành công mà Công ty Trà Tâm Lan đã và đang ngày càng phát triển trên thị trường trong và ngoài nước.
Bà Võ Thị Lấn, Giám đốc công ty Trà Tâm Lan cho biết, với xu hướng hội nhập quốc tế và tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo trở thành nền tảng quan trọng nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa cho các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp sản xuất chè.
Doanh nghiệp đổi mới kinh doanh, phát triển dịch vụ số
Theo kết quả khảo sát của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), dịch COVID-19 không chỉ mang lại những tác động tiêu cực đến sức khỏe của người dân và doanh nghiệp mà còn làm thay đổi thói quen của người tiêu dùng và phương thức kinh doanh của doanh nghiệp.
Tuy nhiên, đây cũng được đánh giá là thời điểm để doanh nghiệp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trên nền tảng cơ sở đã và đang chuyển đổi số trong thời gian nỗ lực vượt qua thách thức của dịch bệnh để đưa hàng hóa, dịch vụ đến khách hàng.
Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa tìm kiếm một mô hình hoạt động kinh doanh linh hoạt hơn, vừa tiết giảm chi phí, vừa tối ưu nguồn lực đảm bảo phục hồi và phát triển bền vững trong tương lai.
Trên thực tế, những câu chuyện thành công về chuyển đổi số cho thấy, những doanh nghiệp sẵn sàng đi tiên phong trong chuyển đổi số là những đơn vị sẵn sàng thay đổi mô hình kinh doanh truyền thống bằng việc thiết lập mô hình kinh doanh mới, sáng tạo lại các chuỗi cung ứng.
Đặc biệt, với bối cảnh Việt Nam hội nhập kinh tế toàn cầu ngày càng sâu rộng và hậu dịch COVID-19, thì chuyển đổi số trong doanh nghiệp là quá trình tất yếu với hầu hết doanh nghiệp, bất kể quy mô ngành nghề, lĩnh vực. Ngoài ra, Việt Nam cũng cho thấy là thị trường giàu tiềm năng và nhiều dư địa cho hoạt động hỗ trợ, tư vấn và hình thành hệ sinh thái chuyển đổi số trong thời gian tới.
Liên quan đến chuyển đổi số trong phương thức kinh doanh của doanh nghiệp, ông Lê Duy Khang, Phụ trách Marketing của Zoho Vietnam (Zoho Corporation - Tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới về các giải pháp cloud software) chia sẻ, sự rời rạc giữa những phần mềm khác nhau, ở những bộ phận phòng ban khác nhau đang cản trở tốc độ số hóa trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.
Do đó, chuyển đổi số trong doanh nghiệp cần một nền tảng hợp nhất và nơi mà tất cả hoạt động diễn ra nhịp nhàng, thông suốt... chính là điều doanh nghiệp cần để phát triển nhanh và bền vững trên thị trường thương mại tự do, cũng như thương mại, dịch vụ xuyên biên giới.
Ghi nhận từ giai đoạn bùng phát dịch COVID-19 cho đến hiện nay, ngày càng nhiều người tiêu dùng mong muốn tăng cường sử dụng các công nghệ không chạm sau dịch COVID-19. Điển hình, khách hàng của doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch có nhu cầu mua sắm trực tuyến (online), cũng như tiếp cận đa dạng giải pháp không chạm đang tăng nhanh hơn bao giờ hết.
Về phía cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam, hai nhu cầu chuyển đổi số lớn nhất mà doanh nghiệp quan tâm là sản phẩm số cho quản trị nội bộ và sản phẩm số cho bán hàng; tiếp đó mới đến sản xuất và tối ưu hóa quy trình...
Khảo sát cũng chỉ ra những thách thức lớn nhất của doanh nghiệp đã và đang gặp phải trong sử dụng sản phẩm công nghệ số là chi phí ứng dụng công nghệ cao; thiếu phương pháp triển khai, nhân lực, thông tin về công nghệ số...
Trước thực trạng này, đại diện Viện phát triển Doanh nghiệp thuộc VCCI cho rằng, để chuyển đổi số hiệu quả, cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam; trong đó có doanh nghiệp thương mại, dịch vụ, du lịch phải đổi mới mô hình kinh doanh, xác lập mô hình quản trị dựa trên công nghệ số, hướng tới các mục tiêu phát triển sáng tạo, bền vững. Đồng thời, đổi mới doanh nghiệp cần dựa trên nền tảng văn hoá sáng tạo mới có thể tạo ra động lực cho quá trình chuyển đổi số hiệu quả.
Theo đại diện Viện phát triển Doanh nghiệp, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, VCCI đã và đang phối hợp với các bộ ngành, hiệp hội có liên quan thực hiện các chương trình hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số cho doanh nghiệp. Đây cũng là một trong ba nhiệm vụ đột phá chiến lược của VCCI trong nhiệm kỳ 2021-2026.
Để góp phần định hướng, tiếp sức cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam nói chung và trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh vừa ký kết thỏa thuận hợp tác (MOU) với Công ty cổ phần Công nghệ Du lịch (GOTADI) trong thúc đẩy quan hệ hợp tác, góp phần đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, dịch vụ, du lịch...
Hai bên cũng thống nhất tăng cường hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp thực hiện quá trình đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, vận chuyển logistics, du lịch-lữ hành...
Theo ông Trần Ngọc Liêm, Phó giám đốc VCCI chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh, thỏa thuận hợp tác (MOU) giữa VCCI chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh và GOTADI có những mục tiêu cụ thể như xây dựng cộng đồng doanh nghiệp và hình thành nên những chuỗi cung ứng sản phẩm, dịch vụ, hàng hóa do doanh nghiệp Việt Nam làm chủ, có sức cạnh tranh với khu vực và thế giới.
Bên cạnh đó, hai bên xem chuyển đổi nhận thức là nhóm giải pháp hàng đầu tạo nền móng cho chuyển đổi số, theo tinh thần của Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 3/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, nhận thức đóng vai trò quyết định trong chuyển đổi số.
Tương tự, trên cơ sở đánh giá tầm quan trọng của chuyển đổi số trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động của ngành du lịch, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh đã và đang đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án Du lịch Thông minh.
Với đề án này, ngành du lịch Thành phố Hồ Chí Minh triển khai xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu dịch vụ du lịch, gồm: kho dữ liệu này được thiết kế và xây dựng trên cơ sở tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau của thành phố phục vụ cho 4 đối tượng là khách du lịch, người dân, doanh nghiệp hoạt động du lịch và cơ quan quản lý du lịch.
Cùng với đó, Đề án xây dựng một hệ sinh thái các giải pháp công nghệ thông tin có mối liên hệ chặt chẽ, sử dụng nguồn cơ sở dữ liệu chia sẻ du lịch giúp du khách và người dân tra cứu thông tin du lịch, săn tìm đặt vé vận chuyển, chọn lựa đặt phòng lưu trú, tìm hiểu đặc sản kết hợp mua sắm sử dụng dịch vụ... tăng cường thu hút và trải nghiệm cho người tiêu dùng trong và ngoài nước.
Theo bà Bùi Thị Ngọc Hiếu, Phó giám đốc Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, hiện tại những ứng dụng công nghệ thông tin đã và đang triển khai vận hành ứng dụng phần mềm (App) du lịch thông minh trên nền tảng Android và iOS; ứng dụng Công nghệ 3D trong thông tin, quảng bá du lịch; cập nhật 366 tài nguyên du lịch lên nền tảng Google Earth và Google Map...
Ngoài vận hành trang website thông tin chính thức giới thiệu du lịch thành phố là www.visithcmc.vn; Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh còn vận hành một số trang thông tin trên mạng xã hội (Facebook, Youtube, Instagram...) và đưa sản phẩm du lịch lên sàn giao dịch thương mại điện tử (Shopee, Traveloka).
Thống kê 9 tháng năm 2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 804.728 tỷ đồng, tăng 25,9% so với cùng kỳ. Tính đến tháng 9/2022 Thành phố Hồ Chí Minh đã đón được 21,6 triệu lượt khách nội địa và hơn 2,1 triệu lượt khách quốc tế.
Ngoài ra, sức mua hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chung tại Thành phố Hồ Chí Minh trong tháng 9/2022 tăng nhẹ so với tháng 8/2022. Với kết quả này, nhiều sở ngành, hiệp hội trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cho hay sẽ không ngừng nỗ lực đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp chuyển đổi số trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ, du lịch để đón đầu cơ hội kinh doanh trong những tháng cuối năm 2022.
Tầm nhìn chuyển đổi số của Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn tới
Chuyển đổi để tăng giá trị kinh tế
Năm 2022, TPHCM thực hiện chuyển đổi số một cách toàn diện, phát triển kinh tế số, xây dựng xã hội số; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền số; thiết kế đồng bộ, xây dựng và đưa vào vận hành hệ thống tích hợp, kết nối liên thông các cơ sở dữ liệu lớn (big data) - nhất là dữ liệu về dân cư, quy hoạch, y tế, giáo dục, bảo hiểm, doanh nghiệp, đất đai, nhà ở… phục vụ hoạt động, vận hành công tác quản trị thành phố và đời sống Nhân dân. Hiện nay, TPHCM đã triển khai nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu để kết nối chính thức nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu quốc gia về kho dữ liệu dùng chung của Thành phố. 
Hơn 900 đơn vị trên địa bàn Thành phố, bao gồm cơ quan nhà nước, các tổng công ty, các đơn vị sự nghiệp… đã liên thông văn bản điện tử thông qua nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu. Các lĩnh vực giao thông, y tế, giáo dục đào tạo, môi trường, quy hoạch đô thị, an ninh trật tự cũng triển khai nhiều ứng dụng phục vụ công tác chuyên môn và cung cấp dịch vụ cho người dân.
Đánh giá về nỗ lực số hóa của Thành phố, bà Trần Thị Lan Hương, Chuyên gia quản trị công cao cấp Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, cho rằng: “TPHCM cần thực hiện cụ thể chuyển đổi để tăng giá trị của nền kinh tế số vì Thành phố có sức cạnh tranh tốt, khả năng phục hồi tốt hơn sau dịch Covid-19. TPHCM hiện đang xếp vị trí thứ 05/63 tỉnh, thành phố trong bảng xếp hạng chỉ số sẵn sàng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin. TPHCM đóng góp 1/3 GDP của quốc gia, do đó TPHCM cần tiên phong hơn nữa trong chuyển đổi số”. 
Tập trung xây dựng chính quyền số, ông Lâm Đình Thắng cho biết, chú trọng vào lĩnh vực cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công, mang lại các tiện lợi cho người dân và doanh nghiệp. Đồng thời, triển khai các ứng dụng nhằm nâng cao sự tương tác giữa chính quyền - người dân và ngược lại; tích cực và đẩy nhanh hơn việc hỗ trợ chuyển đổi số cho doanh nghiệp trong mọi lĩnh vực; xây dựng nền kinh tế số, xã hội số có trọng tâm và chuyển đổi số tập trung các ngành, lĩnh vực ưu tiên như y tế, giáo dục...
Phát triển chuyển đổi số toàn diện
Nhằm triển khai hiệu quả Chương trình chuyển đổi số, TP Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều nhóm nhiệm vụ và giải pháp để thực hiện. Theo đó, thời gian gần đây tại TP đã diễn ra nhiều chương trình, sự kiện thể hiện quyết tâm của TP trong thực hiện chương trình Chuyển đổi số, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội một cách bền vững, dựa trên hoạt động khoa học-công nghệ và đổi mới sáng tạo.
Cùng với việc tổ chức công bố Chương trình Chuyển đổi số và nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu của TP, TP Hồ Chí Minh đang tiến hành xây dựng kế hoạch số hóa và sử dụng dữ liệu hiệu quả trong hoạt động của chính quyền. Các hồ sơ điện tử về dịch vụ công được quản lý bằng các hệ thống quản lý hồ sơ. Các loại văn bản hành chính cần được hỗ trợ khai thác, sử dụng bởi các hệ thống khai phá văn bản. Trên cơ sở đó, xây dựng hệ thống thu thập và tổ chức lưu trữ các báo cáo của thành phố cùng đơn vị trực thuộc; xây dựng hệ thống tự động phân tích văn bản báo cáo và đưa ra các nhận định, thống kê phục vụ sự chỉ đạo, điều hành nhanh chóng, kịp thời. Tiếp tục hoàn thiện nền tảng xử lý dữ liệu giúp hoàn thiện hơn quy trình tích hợp, xử lý dữ liệu hiện có, hướng đến xây dựng Kho dữ liệu dùng chung và Hệ sinh thái dữ liệu mở của thành phố. Đây có thể là những bước đi đầu tiên quan trọng và sáng tạo trong chiến lược chuyển đổi số của TP Hồ Chí Minh.
Vừa qua UBND TP cũng hợp tác cùng Tập đoàn Công nghiệp Viễn thông Quân đội – Viettel triển khai và ra mắt Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số Thành phố Hồ Chí Minh. Không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP Hồ Chí Minh hướng đến 2 mục tiêu là tạo ra không gian để người dân TP tham quan, trải nghiệm các sản phẩm, công nghệ số, chính quyền điện tử, đô thị thông minh qua đó nhìn được bức tranh tổng thể về quá trình chuyển đổi số và cảm nhận được những dịch vụ công, quyền lợi người dân sẽ được thụ hưởng trong tương lai khi chính quyền TP đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong quá trình xây dựng TP Hồ Chí Minh trở thành đô thị thông minh. Đồng thời tạo ra khu vực cho các DN công nghệ trên địa bàn TP trình diễn các sản phẩm, công nghệ số phục vụ Chương trình chuyển đổi số của TP. 
Theo Phó Chủ tịch UBND TP Dương Anh Đức, không gian sáng tạo và trải nghiệm chuyển đổi số TP là nền tảng để TP từng bước hình thành và phát triển Trung tâm Chuyển đổi số TP. Trong tương lai, TP sẽ xây dựng và phát triển Trung tâm Chuyển đổi số TP với nhiệm vụ và chức năng quan trọng, đặc biệt là có thể thay đổi tư duy và thống nhất nhận thức về chuyển đổi số thông qua việc để người dân và DN được trải nghiệm, sử dụng các dịch vụ, tiện ích do chuyển đổi số mang lại. Từ đó, tăng cường sự tham gia của người dân và DN trong việc giám sát, góp ý cho chính quyền TP hoàn thiện Chính quyền số hướng đến xây dựng TP trở thành đô thị thông minh.
Chính quyền Thành phố cam kết thực hiện vai trò kiến tạo, hỗ trợ và đồng hành cùng cộng đồng thông tin, đặc biệt là doanh nghiệp công nghệ thông tin, doanh nghiệp công nghệ số trong quá trình nghiên cứu, sáng tạo và cho ra đời các sản phẩm số phục vụ quá trình phát triển chính quyền số, kinh tế số, chuyển đổi số trong các ngành của Thành phố.
Cùng với đó, Hiệp hội doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh (HUBA) đã công bố chương trình chuyển đổi số nhằm tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vừa và nhỏ trên địa bàn TP tiếp cận với các gói giải pháp chuyển đổi số phù hợp. Chương trình với mục tiêu lớn nhất là làm sao thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy những ứng dụng do chính các DN công nghệ thông tin tại TP phát triển cho cộng đồng DN. Từ đó, từng bước xây dựng nền kinh tế số, dần chuyển đổi DN kinh doanh theo hình thức truyền thống sang các kinh doanh trên nền tảng số. Chương trình bước đầu hỗ trợ miễn phí sáu tháng đầu tiên cho 300 DN sử dụng ứng dụng chuyển đổi số X-Starter, X-SME, giảm 20% trong sáu tháng tiếp theo. Bên cạnh đó sẽ tổ chức các chương trình hội thảo nâng cao nhận thức của DN về chuyển đổi số…. Qua đó, giúp DN vừa và nhỏ tiếp cận giải pháp chuyển đổi số, nâng cao sức cạnh tranh cho DN mình.
TP Hồ Chí Minh là địa phương đầu tiên công bố đề án xây dựng đô thị thông minh, đồng thời cũng là địa phương đầu tiên công bố đề án chuyển đổi số. Theo Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân cho điều này phản ánh nỗ lực, khao khát của TP là chọn con đường phát triển bằng phát huy trí tuệ của mình, phát huy sức mạnh của công nghệ thông tin, truyền thông, của trí tuệ nhân tạo. Với những định hướng phát triển một cách vững chắc theo hướng kinh tế tri thức và tăng trưởng xanh dựa trên nền tảng khoa học - công nghệ - đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp sẽ là nền tảng để TP giữ vững vai trò là đô thị đặc biệt, một trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục, có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao.
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1. Quy định pháp luật về chuyển đổi số tại Trung Quốc
Đôi nét thực trạng chuyển đổi số tại Trung Quốc
Nền tảng thương mại điện tử đầu tiên của Trung Quốc, Alibaba Taobao, được ra mắt vào tháng 6/2003 trước khi Tổ chức Y tế Thế giới tuyên bố đã ngăn chặn được dịch SARS. Tuy nhiên, lúc này mọi giao dịch trực tuyến vẫn hạn chế bởi số lượng người dùng máy tính bàn và kết nối 2G chưa nhiều, chưa kể công nghệ có phần lạc hậu vào thời đó.
Khi điện thoại thông minh kết nối Internet trở nên phổ biến, thương mại điện tử thực sự bùng nổ khi số lượng người mua sắm trực tuyến tăng “phi mã”. Tuy nhiên, Alibaba gặp một trở ngại lớn - đó là thanh toán trực tuyến. Sự thiếu tin tưởng giữa người mua và người bán khiến việc hoàn tất giao dịch trực tuyến trở nên khó khăn.
Vào cuối năm 2004, Alibaba tung ra Alipay, nhà cung cấp dịch vụ thanh toán di động lớn nhất thế giới. Đến giữa năm 2019, Alipay đã có 1,2 tỷ người dùng. Theo Trung tâm thông tin mạng Internet Trung Quốc, tính đến tháng 6/2021, có hơn 872 triệu người dùng thanh toán kỹ thuật số tại Trung Quốc.
Đối thủ cạnh tranh lớn nhất của Alipay là WeChat Pay được ra mắt vào năm 2013. WeChat Pay đã thu hút một lượng lớn người dùng bằng cách giới thiệu lì xì điện tử trong dịp Tết Nguyên đán 2014. Đến giữa năm 2019, WeChat Pay có khoảng 900 triệu người dùng.
Thanh toán di động là sản phẩm công nghệ tài chính thành công nhất ở Trung Quốc, đóng vai trò to lớn đối với các hoạt động kỹ thuật số trong đại dịch Covid. Với smartphone và các mạng 4G/5G, người dân có thể tận hưởng dịch vụ thanh toán và tài chính khác ở mọi nơi. Một số nghiên cứu cho thấy, khi nông dân bắt đầu sử dụng dịch vụ thanh toán di động, cơ hội việc làm của họ sẽ mở rộng và thu nhập tăng lên.
Thanh toán di động mở ra cơ hội giúp những người bị bỏ lại bởi các tổ chức tài chính truyền thống. 
Ngày nay, các nền tảng thanh toán trực tuyến như AliPay và WeChat không chỉ còn là phương thức thanh toán nữa mà còn là “hệ sinh thái” toàn diện. Người dùng có thể tổ chức cuộc sống hàng ngày của họ trên các hệ sinh thái này: đặt khách sạn, gọi taxi, mua vé máy bay, đặt giao đồ ăn…
Một số công ty công nghệ lớn như Ant (chi nhánh fintech của Alibaba) và Tencent (công ty tạo ra WeChat), bắt đầu cung cấp tín dụng bằng cách phát triển một hệ thống quản lý rủi ro tín dụng Big Tech mới. Hệ thống bao gồm hai trụ cột: nền tảng Big Tech và đánh giá rủi ro tín dụng dữ liệu lớn.
Các nền tảng Big Tech của Trung Quốc như Taobao, Alipay và WeChat thu hút một lượng lớn khách hàng với chi phí thấp, tận dụng lợi thế của chiến lược “cái đuôi dài” (bán số lượng ít cho nhiều người thay vì bán số lượng lớn cho ít người) của nền tảng. Đồng thời, ghi lại hoạt động kỹ thuật số của khách hàng và tích lũy dữ liệu lớn nhằm theo dõi thời gian thực các hoạt động của khách hàng vay tiền tiềm năng, tạo đầu vào cho phân tích rủi ro tín dụng. Cuối cùng, họ cũng có thể giúp người dùng quản lý việc trả nợ.
Sự kết hợp giữa nền tảng Big Tech và đánh giá rủi ro tín dụng dữ liệu lớn cho phép các công ty Big Tech cấp tín dụng cho số lượng lớn cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN), hầu hết trong số họ chưa bao giờ vay ngân hàng. Công ty cho vay MYbank đưa ra mô hình “3-1-0”, người dùng chỉ mất chưa đầy 3 phút để đăng ký trực tuyến, nếu được chấp thuận, số tiền được tự động chuyển vào tài khoản người đăng ký trong vài giây, không có sự can thiệp của con người. Bằng cách này, mỗi công ty cho vay lớn của Trung Quốc có thể cấp hơn 10 triệu khoản vay mỗi năm.
Tín dụng công nghệ lớn cũng đứng sau hoạt động kinh tế tương đối ổn định hơn của Trung Quốc trong cuộc khủng hoảng Covid-19. Một đóng góp quan trọng cho sự ổn định kinh tế vĩ mô và tài chính là loại bỏ cái mà cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ Ben Bernanke gọi là ‘máy gia tốc tài chính’. Vì hầu hết các khoản vay DNVVN từ các ngân hàng thương mại đều được thế chấp nên có liên quan giữa giá tài sản và chính sách tín dụng.
Nghĩa là sự sụt giá nhẹ bất động sản có thể dẫn đến một cuộc khủng hoảng tài chính. Độ co giãn của tín dụng có tài sản đảm bảo của các ngân hàng thương mại đối với giá bất động sản trong nước là khoảng 0,6, tức là giá trị tài sản giảm 10% dẫn đến siết tín dụng là 6%. Các công ty Fintech không bị ảnh hưởng do cho vay dựa trên dữ liệu hơn là tài sản thế chấp. Độ co giãn của tín dụng MYbank đối với giá bất động sản trong nước là không đáng kể về mặt thống kê.
Công nghệ kỹ thuật số đang thay đổi nền kinh tế Trung Quốc, trở nên thuận tiện hơn, tăng hiệu quả, giảm chi phí, thay thế lao động và cải thiện trải nghiệm người dùng. Điều này đặc biệt quan trọng khi Trung Quốc có dân số già nhanh chóng. Trong nhiều lĩnh vực, robot và AI có thể thay thế lao động, giúp giảm bớt vấn đề thiếu hụt lao động.
Song quá trình chuyển đổi kỹ thuật số chỉ mới bắt đầu, cần nhiều thời gian để hiểu hết những hệ quả kinh tế của nó. Trong khi một số lợi ích là rõ ràng, công nghệ kỹ thuật số cũng tạo ra nhiều vấn đề cho các nhóm yếu thế.

Quy định pháp luật về chuyển đổi số
Vào ngày 1 tháng 11 năm 2021, chính phủ Trung Quốc lần đầu tiên đưa ra luật mới nhằm điều chỉnh toàn diện việc lưu trữ, truyền và xử lý dữ liệu cá nhân. Luật bảo vệ thông tin cá nhân (PIPL) tôn trọng nguyên tắc đồng ý cho việc sử dụng và truyền dữ liệu cá nhân, đánh giá tác động đối với lĩnh vực riêng tư và bảo mật cũng như xử lý vi phạm bảo vệ dữ liệu. Điều 2 nêu rõ: 'Thông tin cá nhân của thể nhân được pháp luật bảo vệ; không tổ chức, cá nhân nào được xâm phạm quyền và lợi ích thông tin cá nhân của thể nhân'.
Tại sao chính phủ Trung Quốc quyết định thực hiện bước này ngay bây giờ? Cho đến nay, Trung Quốc vẫn chưa có biện pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân toàn diện. Luật mới thu hẹp khoảng cách này và do đó thể hiện – tương tự như Quy định chung về bảo vệ dữ liệu của Châu Âu (GDPR) năm 2018 – một bước quan trọng đối với việc chuẩn hóa, cập nhật và chính thức hóa các nguyên tắc bảo vệ dữ liệu.
Một số thay đổi quan trọng đã được đưa vào phiên bản cuối cùng của luật. Những điều này bao gồm lệnh cấm phân biệt giá theo thuật toán, đến yêu cầu mới về tính di động của dữ liệu và các phương pháp mới để truyền dữ liệu xuyên biên giới và xử lý dữ liệu của trẻ vị thành niên dưới 14 tuổi. Tuy nhiên, cuộc tranh luận sôi nổi còn lâu mới kết thúc, bởi vì luật thay vì đại diện cho một khuôn khổ - với các chi tiết cụ thể còn lại cần điền vào.
Từ quy định của Hoa Kỳ đến GDPR
Lúc đầu, có vẻ như Trung Quốc sẽ lấy quy định tương đối tối giản của Hoa Kỳ làm hình mẫu trong việc phát triển khung pháp lý của riêng mình. Tại Hoa Kỳ, quy định kỹ thuật số phần lớn là một sự chắp vá. Chuyên gia bảo vệ dữ liệu Amie Stepanovich cho biết: “Trong lịch sử, ở Hoa Kỳ, chúng tôi có rất nhiều luật liên bang [và tiểu bang] khác nhau” . Tuy nhiên, ngay sau đó đã có sự thay đổi đối với GDPR của Châu Âu. Văn bản cuối cùng, hiện đã có bản dịch tiếng Anh, xác nhận quỹ đạo này, vì các phần rộng trong văn bản thể hiện các khái niệm tương tự và thậm chí các công thức gần như giống hệt nhau.
Han Xinhua, giáo sư luật và thành viên của ủy ban an ninh mạng của Đại học Truyền thông Trung Quốc giải thích: “Luật này thực sự được lấy cảm hứng rất nhiều từ GDPR. "'Các quy tắc rất giống nhau về nhiều mặt, chẳng hạn như định nghĩa về thông tin cá nhân, quy tắc xử lý thông tin nhạy cảm,..., nghĩa vụ thực hiện các biện pháp bảo mật, thời hạn bảo quản (lưu trữ), đánh giá tác động bảo vệ thông tin cá nhân, DPO/ hệ thống trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân, v.v.'
Các cuộc thảo luận ở Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều năm về sự cần thiết và thiết kế quyền của người dùng trong lĩnh vực kỹ thuật số.
Vì luật mới áp dụng cho tất cả dữ liệu được thu thập ở Trung Quốc nên nó cũng liên quan đến các công ty và tổ chức nước ngoài đang hoạt động ở Trung Quốc. Theo chuyên gia Yiming Hu , hầu hết các công ty đều đã định hướng theo tiêu chuẩn GDPR một cách không chính thức. Nhưng bây giờ 'tất cả họ cần phải xem xét kỹ hơn'.
Việc từ chối mô hình của Hoa Kỳ và việc áp dụng rộng rãi GDPR ở quốc gia đông dân nhất thế giới đại diện cho một cuộc đảo chính xuất khẩu đối với Liên minh châu Âu trong nền kinh tế kỹ thuật số.
Các cuộc thảo luận ở Trung Quốc đã diễn ra trong nhiều năm về sự cần thiết và thiết kế quyền của người dùng trong lĩnh vực kỹ thuật số. Những cuộc tranh luận này đã diễn ra trong một bối cảnh mà tham nhũng, sự tùy tiện và thiếu cấu trúc pháp quyền được coi là một trở ngại cho sự phát triển của Trung Quốc. Điều này được thể hiện trong ' mâu thuẫn cơ bản' hiện nay trong xã hội Trung Quốc. Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) coi đây là mâu thuẫn giữa 'sự phát triển không cân bằng và không thỏa đáng với nhu cầu ngày càng tăng của người dân về một cuộc sống tốt đẹp hơn'. Do đó, 'phong trào thịnh vượng chung' do Đảng phát động nhằm mục đích thúc đẩy quản trị tốt hơn và một nền kinh tế cân bằng hơn
Chiến dịch này là một phản ứng đối với khoảng cách đã mở ra trong những năm gần đây giữa người giàu và người nghèo, sự xuất hiện của một tầng lớp trung lưu thành thị mới và nhất là sự trỗi dậy của các công ty kỹ thuật số hùng mạnh trong nước và tình trạng tham nhũng tràn lan trong nhà nước và Đảng. Theo các nhà Hán học Daniel Fuchs và Frido Wenten , thời đại của Tập Cận Bình được đặc trưng bởi một 'chiến dịch chống tham nhũng nghiêm trọng và sâu rộng' .
Trong những năm gần đây, sự xuất hiện của các tập đoàn kỹ thuật số lớn với tư cách là 'bộ xử lý dữ liệu cá nhân' đã gây nguy hiểm cho trạng thái cân bằng xã hội. Điều này đã làm phức tạp đáng kể mối quan hệ giữa chính phủ Trung Quốc và các công ty lớn. Quyền lực ngày càng tăng của họ đã được giám sát chặt chẽ và khi cần thiết sẽ bị kiềm chế. Ví dụ, vào cuối năm 2020, chính phủ đã tạm thời dừng đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng của Ant Financial Services Group, một chi nhánh của Tập đoàn Alibaba của Trung Quốc.
Luật mới của Trung Quốc lấy cảm hứng từ GDPR của EU thực sự củng cố quyền cá nhân đối với các tập đoàn kỹ thuật số lớn.
Luật mới phải được xem xét trong bối cảnh của một loạt các luật khác được thông qua trong những năm gần đây nhằm nỗ lực điều chỉnh lại không gian pháp lý kỹ thuật số. Ví dụ: Luật An ninh mạng có hiệu lực ở Trung Quốc đại lục vào ngày 1 tháng 6 năm 2017. Vào ngày 1 tháng 9 năm 2021, Luật Bảo vệ dữ liệu có hiệu lực, quy định về việc sử dụng, thu thập và bảo vệ dữ liệu ở Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa.
Zhenbin Zuo, chuyên gia về luật Trung Quốc tại Đại học Cambridge, xem cả Luật An ninh Mạng và Luật Bảo vệ Dữ liệu trong bối cảnh luật an ninh quốc gia. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng đã nhấn mạnh mối liên hệ này: 'Không có an ninh mạng thì không có an ninh quốc gia'.
Điều 58 của PIPL có cái gọi là 'điều khoản gác cổng', quy định các nhà điều hành nền tảng phải chịu trách nhiệm về tất cả các hoạt động của nhà cung cấp bên thứ ba trên nền tảng của họ. Theo Zuo, điều này buộc các nhà khai thác 'tự điều chỉnh các nhà cung cấp bên thứ ba của họ và duy trì một hệ sinh thái Ứng dụng trực tuyến tốt. Điều này tương tự như yêu cầu của FTC đối với Facebook sau sự cố Cambridge Analytica.'

Quy định pháp luật chuyển đổi số tại Liên minh Châu Âu (EU)
Thực trạng chuyển đổi số tại Liên minh Châu Âu (EU)
Công nghệ số đang làm thay đổi cuộc sống con người. Chiến lược kỹ thuật số của EU nhằm mục đích giúp quá trình chuyển đổi này mang lại hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời giúp đạt được mục tiêu về một châu Âu trung lập với khí hậu vào năm 2050.
Ủy ban quyết tâm thực hiện “Thập kỷ kỹ thuật số” của châu Âu này. Giờ đây, châu Âu phải củng cố chủ quyền kỹ thuật số của mình và đặt ra các tiêu chuẩn, thay vì tuân theo tiêu chuẩn của các nước khác – với sự tập trung rõ ràng vào dữ liệu, công nghệ và cơ sở hạ tầng.
Từ sản xuất thông minh đến Internet vạn vật trong công nghiệp và trí tuệ nhân tạo nhúng (AI), các công ty công nghệ mà chúng tôi đại diện đã dẫn đầu quá trình số hóa ngành thông qua việc kết hợp quy mô lớn công nghệ kỹ thuật số, kết nối và dữ liệu vào các hoạt động và dịch vụ của họ. Và các sản phẩm, hệ thống và dịch vụ mà họ sản xuất đang thúc đẩy quá trình chuyển đổi rộng lớn hơn dựa trên sự đổi mới của nền kinh tế và xã hội Châu Âu.
Nhưng để mở rộng lợi ích của việc chuyển đổi kỹ thuật số trong các ngành của chúng ta và thực sự mở ra tiềm năng của nó cho toàn bộ Châu Âu, điều quan trọng là phải có được khung chính sách và quy định ngay ở cấp độ Liên minh Châu Âu. Hơn nữa, chúng ta cần thúc đẩy một cuộc đối thoại toàn diện về mối quan hệ giữa công nghệ kỹ thuật số và các thách thức xã hội, để công dân châu Âu không chỉ chấp nhận mà còn đón nhận những lợi ích mà sự chuyển đổi này có thể mang lại.
Đây là lý do tại sao Orgalim đi đầu trong tất cả các cuộc tranh luận về chính sách của EU trong lĩnh vực kỹ thuật số: đưa ra các khuyến nghị về mọi thứ, từ chế độ dữ liệu đến an ninh mạng, công nghệ và cơ sở hạ tầng kỹ thuật số; và đóng góp quan điểm của các ngành của chúng ta vào các cuộc thảo luận về cách tăng cường thu thập dữ liệu, khuyến khích đầu tư vào các công nghệ then chốt như AI, đảm bảo tính bảo mật và khả năng phục hồi của sản phẩm hoặc điều chỉnh hệ thống giáo dục và đào tạo cho phù hợp với thế giới việc làm số hóa.
Cuộn xuống để xem tổng quan về công việc vận động chính sách của chúng tôi trong lĩnh vực này - và nhấp vào đây để xem tất cả các tài liệu về quan điểm của Orgalim về chuyển đổi kỹ thuật số.
Quy định pháp luật về chuyển đổi số
Các thông số pháp lý của quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của bạn vượt xa Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GPDR) quen thuộc của EU. Tìm hiểu ở đây chủ đề pháp lý nào có thể phù hợp với bạn.
Hoạt động kinh doanh của bạn sẽ luôn diễn ra trên cơ sở các thông số pháp lý. Các thông số này được xác định bởi luật pháp quốc gia và EU. Ở đây chúng tôi chỉ cho bạn những lĩnh vực nào được luật pháp Liên minh Châu Âu quy định. Vui lòng tự nghiên cứu các yêu cầu quốc gia của bạn. Ví dụ, bạn sẽ cần những thứ này cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số nếu bạn muốn phân tích môi trường bên ngoài của công ty mình với sự trợ giúp của cái gọi là phân tích PESTLE trong công cụ học tập trực tuyến của chúng tôi.
Có hai loại luật của EU: chỉ thị và quy định.
Chỉ thị là luật khung của EU. Chúng phải được đưa vào luật quốc gia bởi quốc hội của các quốc gia thành viên trong một khoảng thời gian nhất định. Mặt khác, các quy định là luật của EU được áp dụng ngay lập tức và trực tiếp ở tất cả các quốc gia thành viên. Các quy định của EU được quy định khá kỹ tại bao gồm các quy định của:
a. Bảo mật dữ liệu người dùng
Bảo vệ dữ liệu bao gồm các biện pháp kỹ thuật và tổ chức chống lại việc xử lý và phân phối dữ liệu không phù hợp. Các biện pháp cần được ban hành tùy thuộc vào loại dữ liệu được thu thập:
· dữ liệu cá nhân;
· dữ liệu giả danh (kết nối cá nhân có thể được khôi phục);
· dữ liệu ẩn danh (không thể khôi phục kết nối cá nhân);
· dữ liệu phi cá nhân (dữ liệu cho sản phẩm và máy móc);
· dữ liệu có sẵn công khai.
Đối với dữ liệu cá nhân, quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) được áp dụng trong Liên minh Châu Âu:
QUY ĐỊNH (EU) 2016/679 CỦA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ CỦA HỘI ĐỒNG ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân và về việc di chuyển tự do của dữ liệu đó và bãi bỏ Chỉ thị 95/46/EC (Quy định chung về bảo vệ dữ liệu)
Do giải pháp lex loci , điều này cũng bao gồm các công ty không ở EU nhưng cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ ở Liên minh châu Âu. Quy định này cũng áp dụng cho các ứng dụng 'Công nghiệp 4.0' mà dữ liệu cá nhân được xử lý có chủ ý (ví dụ: khi đánh giá hành vi của khách hàng với các ứng dụng dữ liệu lớn).
Lưu ý: Khi xử lý dữ liệu giả danh hoặc ẩn danh , bạn phải đảm bảo rằng bộ xử lý không thể khôi phục liên hệ cá nhân, nếu không, quy định chung về bảo vệ dữ liệu sẽ được áp dụng.
Quy định bảo vệ dữ liệu chung tạo thành vành đai bảo vệ dữ liệu cho dữ liệu cá nhân ở Liên minh Châu Âu, cùng với chỉ thị bảo vệ dữ liệu trong ngành cảnh sát và tư pháp:
CHỈ THỊ (EU) 2016/680 CỦA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ CỦA HỘI ĐỒNG ngày 27 tháng 4 năm 2016 về bảo vệ thể nhân liên quan đến việc xử lý dữ liệu cá nhân của các cơ quan có thẩm quyền nhằm mục đích ngăn chặn, điều tra, phát hiện hoặc truy tố tội phạm hành vi phạm tội hoặc thi hành hình phạt hình sự, và về việc tự do di chuyển dữ liệu đó, và bãi bỏ Quyết định Khung của Hội đồng 2008/977/JHA
Dữ liệu phi cá nhân (dữ liệu cho sản phẩm và máy móc) cũng phải tuân theo quy định của EU khi được phân phối:
QUY ĐỊNH (EU) 2018/1807 CỦA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ CỦA HỘI ĐỒNG ngày 14 tháng 11 năm 2018 về khuôn khổ cho luồng dữ liệu phi cá nhân tự do trong Liên minh Châu Âu
Quy định này nhằm mục đích bảo vệ luồng dữ liệu tự do không mang tính cá nhân trong Liên minh Châu Âu. Hiện tại, loại dữ liệu này cũng được xem là tài sản kinh tế, nhưng điều đó không có nghĩa là quyền tài sản và quyền sở hữu trí tuệ được áp dụng chung cho dữ liệu này. Thay vào đó, quyền sử dụng dữ liệu, hay nói cách khác là quá trình xử lý dữ liệu, được giao cho các hợp đồng do những người tham gia thị trường soạn thảo.
Dữ liệu có sẵn công khai , nói cách khác là dữ liệu mà các cơ quan công quyền, trong phạm vi chủ quyền thực hiện nhiệm vụ của mình, khảo sát, thu thập, đánh giá, xử lý hoặc được thông báo, cũng như dữ liệu thuộc quyền sở hữu của các cơ quan công quyền và công ty, cũng có thể được quan tâm cho các công ty hoặc người tự nhiên.
Hai chỉ thị của EU có liên quan để tiếp tục sử dụng:
CHỈ THỊ 2013/37/EU CỦA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ CỦA HỘI ĐỒNG ngày 26 tháng 6 năm 2013 sửa đổi Chỉ thị 2003/98/EC về việc sử dụng lại thông tin khu vực công
CHỈ THỊ (EU) 2019/1024 CỦA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ CỦA HỘI ĐỒNG ngày 20 tháng 6 năm 2019 về dữ liệu mở và tái sử dụng thông tin khu vực công
Chỉ thị đầu tiên đã ràng buộc về mặt pháp lý. Chỉ thị thứ hai phải được các quốc gia thành viên EU triển khai thành luật quốc gia chậm nhất vào ngày 17 tháng 6 năm 2021.
Cả hai chỉ thị đều đảm bảo rằng việc tiếp tục sử dụng dữ liệu có sẵn công khai là có thể và được hỗ trợ, do đó tạo ra các khuyến khích để phát triển các sản phẩm và dịch vụ mới.
b. Bảo mật công nghệ thông tin
Bảo mật CNTT là một chủ đề quan trọng trong nền kinh tế số hóa. Kho lưu trữ dữ liệu và hệ thống nối mạng phải cung cấp một mức độ bảo mật nhất định khi nói đến tính toàn vẹn, độ tin cậy và tính khả dụng của hệ thống. Chỉ thị đảm bảo mức độ bảo mật chung cao của hệ thống mạng và thông tin (chỉ thị NIS) đã tạo ra một khung pháp lý nhất quán cho việc này trong Liên minh Châu Âu:
CHỈ THỊ (EU) 2016/1148 CỦA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ CỦA HỘI ĐỒNG ngày 6 tháng 7 năm 2016 liên quan đến các biện pháp đảm bảo mức độ an ninh chung cao cho hệ thống mạng và thông tin trên toàn Liên minh
Chỉ thị của NIS bao gồm một gói toàn diện các biện pháp nhằm tăng cường mức độ bảo mật của hệ thống mạng và thông tin (an ninh mạng) và do đó để bảo đảm các dịch vụ cần thiết cho nền kinh tế và xã hội của EU. Các nước EU phải
chỉ định một hoặc một số cơ quan quốc gia chịu trách nhiệm và các nhóm ứng phó sự cố an ninh máy tính (CSIRT) và chỉ định một đầu mối liên hệ trung tâm nếu có một số cơ quan chịu trách nhiệm;
đăng ký các nhà điều hành các dịch vụ thiết yếu trong các lĩnh vực quan trọng, trong đó một cuộc tấn công mạng có thể làm suy yếu các dịch vụ quan trọng;
thực hiện chiến lược quốc gia về an ninh mạng đối với hệ thống mạng và thông tin.
Các lĩnh vực quan trọng là:
· Năng lượng (điện, dầu thô, khí tự nhiên);
· Giao thông vận tải (giao thông hàng không, giao thông đường sắt, vận tải biển, giao thông đường bộ);
· Ngân hàng;
· Hạ tầng thị trường tài chính;
· Chăm sóc sức khỏe (bao gồm bệnh viện và phòng khám tư nhân);
· Giao và cung cấp nước uống;
· Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số (thị trường trực tuyến, công cụ tìm kiếm trực tuyến, dịch vụ điện toán đám mây).
Trong số những vấn đề khác, các chiến lược quốc gia về an ninh mạng cần tính đến:
· đánh giá các biện pháp của các nhà khai thác dịch vụ thiết yếu liên quan đến an ninh mạng;
· việc tuân thủ các biện pháp phù hợp về an ninh mạng;
· nghĩa vụ báo cáo cho các sự cố an ninh hiện tại.
Có thể tìm thấy bản tóm tắt các quy định của chỉ thị này tại đây .
Để đảm bảo hoạt động đúng đắn của thị trường nội bộ EU và đạt được trình độ kỹ năng cao trong việc bảo vệ chống lại các cuộc tấn công mạng và tin tưởng vào an ninh mạng, EU đã thành lập thêm một cơ quan EU về an ninh mạng thông qua cái gọi là quy định ENISA:
QUY ĐỊNH (EU) 2019/881 CỦA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ CỦA HỘI ĐỒNG ngày 17 tháng 4 năm 2019 về ENISA (Cơ quan Liên minh Châu Âu về An ninh mạng) và về chứng nhận và bãi bỏ an ninh mạng công nghệ thông tin và truyền thông Quy định (EU) số 526/2013 (Đạo luật An ninh mạng) )
c. Sở hữu trí tuệ
Tiến trình số hóa và kết nối mạng giữa các công ty liên tục làm tăng nguy cơ mất bí mật công ty. Một số ví dụ về điều này là:
· In 3D (có thể chuyển các tệp CAD, các đối tượng có thể được sao chép);
· đổi mới mở (nội dung giao tiếp giữa các đối tác có thể rơi vào tay kẻ xấu);
· hợp tác giữa các công ty (nội dung giao tiếp giữa các đối tác có thể rơi vào tay kẻ xấu).
Do đó, chỉ thị 2016/943 của EU yêu cầu “các bước hợp lý […] để giữ bí mật thông tin”, nhằm bảo vệ thông tin kinh doanh bí mật và bí mật của công ty khỏi bị truy cập trái phép:
CHỈ THỊ (EU) 2016/943 CỦA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ CỦA HỘI ĐỒNG ngày 8 tháng 6 năm 2016 về bảo vệ bí quyết và thông tin kinh doanh (bí mật thương mại) chưa được tiết lộ khỏi việc thu thập, sử dụng và tiết lộ bất hợp pháp
Các bước hợp lý để giữ bí mật thông tin mở rộng đến mức hợp pháp, ví dụ như các thỏa thuận giữa các công ty hoặc giữa các công ty và nhân viên, cũng như lĩnh vực tạo ra các hạn chế truy cập phù hợp.
Với mục tiêu hài hòa hơn nữa luật bản quyền và các luật bảo vệ có liên quan ở Liên minh Châu Âu, chỉ thị sau đây của Liên minh Châu Âu đã có hiệu lực với sự cân nhắc cụ thể về việc sử dụng nội dung được bảo vệ ở cấp quốc tế và kỹ thuật số. Nó phải được triển khai thành luật quốc gia không muộn hơn ngày 7 tháng 6 năm 2021:
CHỈ THỊ (EU) 2019/790 CỦA NGHỊ VIỆN CHÂU ÂU VÀ CỦA HỘI ĐỒNG ngày 17 tháng 4 năm 2019 về bản quyền và quyền liên quan trong Thị trường chung kỹ thuật số và sửa đổi Chỉ thị 96/9/EC và 2001/29/EC
Chỉ thị này đặc biệt giải quyết các câu hỏi về bản quyền khi truy cập thông tin được bảo vệ bởi bản quyền thông qua các công cụ tìm kiếm trực tuyến và phương tiện truyền thông xã hội.
Theo nguyên tắc chung, tất nhiên điều quan trọng là phải ghi nhớ các quy tắc có hiệu lực trong các quyền sở hữu liên quan bên cạnh bản quyền: luật thiết kế, luật thương hiệu, luật sáng chế và luật mẫu tiện ích.
d. Viện trợ 
Chuyển đổi kỹ thuật số không được đề cập rõ ràng trong luật của EU được mô tả bên dưới. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc sử dụng quỹ công cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của bạn, điều quan trọng là phải ghi nhớ điều đó.
' Hiệp ước về Chức năng của Liên minh Châu Âu ' quy định trong điều 107 rằng viện trợ do một quốc gia thành viên cung cấp làm sai lệch hoặc đe dọa làm sai lệch cạnh tranh bằng cách tạo lợi thế cho một số công ty hoặc sản xuất một số hàng hóa nhất định, trong chừng mực nó ảnh hưởng đến thương mại giữa các thành viên quốc gia, không tương thích với thị trường nội bộ. Do đó, các chương trình viện trợ ở các quốc gia thành viên được Ủy ban EU xem xét liên tục theo điều 108 của hiệp ước và cần có sự chấp thuận của Ủy ban nếu chúng có thể dẫn đến bóp méo cạnh tranh.
Trong trường hợp trợ cấp mà số tiền được coi là nhỏ, thì không bắt buộc phải được chấp thuận – trong một số điều kiện nhất định. Các chi tiết được quy định trong cái gọi là quy định tối thiểu :
QUY ĐỊNH CỦA HOA HỒNG (EU) Số 1407/2013 ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc áp dụng Điều 107 và 108 của Hiệp ước về Chức năng của Liên minh Châu Âu đối với viện trợ tối thiểu
Điều 109 của hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu cũng cho phép hội đồng của Liên minh châu Âu chỉ định các nhóm trợ cấp được miễn các yêu cầu ủy quyền này. Trong những điều kiện nhất định, điều này cũng bao gồm, ví dụ, trợ cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Nội dung chi tiết được quy định trong quy định sau:
QUY ĐỊNH HOA HỒNG (EU) Số 651/2014 ngày 17 tháng 6 năm 2014 tuyên bố một số loại viện trợ tương thích với thị trường nội địa khi áp dụng Điều 107 và 108 của Hiệp ước
e. Trách nhiệm pháp lý
Chuyển đổi kỹ thuật số không được đề cập rõ ràng trong luật của EU được mô tả bên dưới. Tuy nhiên, khi đề cập đến việc sử dụng quỹ công cho quá trình chuyển đổi kỹ thuật số của bạn, điều quan trọng là phải ghi nhớ điều đó.
' Hiệp ước về Chức năng của Liên minh Châu Âu ' quy định trong điều 107 rằng viện trợ do một quốc gia thành viên cung cấp làm sai lệch hoặc đe dọa làm sai lệch cạnh tranh bằng cách tạo lợi thế cho một số công ty hoặc sản xuất một số hàng hóa nhất định, trong chừng mực nó ảnh hưởng đến thương mại giữa các thành viên quốc gia, không tương thích với thị trường nội bộ. Do đó, các chương trình viện trợ ở các quốc gia thành viên được Ủy ban EU xem xét liên tục theo điều 108 của hiệp ước và cần có sự chấp thuận của Ủy ban nếu chúng có thể dẫn đến bóp méo cạnh tranh.
Trong trường hợp trợ cấp mà số tiền được coi là nhỏ, thì không bắt buộc phải được chấp thuận – trong một số điều kiện nhất định. Các chi tiết được quy định trong cái gọi là quy định tối thiểu :
QUY ĐỊNH CỦA HOA HỒNG (EU) Số 1407/2013 ngày 18 tháng 12 năm 2013 về việc áp dụng Điều 107 và 108 của Hiệp ước về Chức năng của Liên minh Châu Âu đối với viện trợ tối thiểu
Điều 109 của hiệp ước về chức năng của Liên minh châu Âu cũng cho phép hội đồng của Liên minh châu Âu chỉ định các nhóm trợ cấp được miễn các yêu cầu ủy quyền này. Trong những điều kiện nhất định, điều này cũng bao gồm, ví dụ, trợ cấp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME). Nội dung chi tiết được quy định trong quy định sau:
QUY ĐỊNH HOA HỒNG (EU) Số 651/2014 ngày 17 tháng 6 năm 2014 tuyên bố một số loại viện trợ tương thích với thị trường nội địa khi áp dụng Điều 107 và 108 của Hiệp ước.
Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực
Một là, cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong các bộ ngành. Trước bối cảnh của cuộc CMCN 4.0, cần có những chiến lược, mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, cũng như thu hút và giữ chân nhân tài. Theo đó, đối với đội ngũ nhân viên hiện có, cần tổ chức những khóa đào tạo, tập huấn chuyên sâu về công nghệ thông tin, bồi dưỡng các nghiệp vụ, cập nhật các kiến thức về các kỹ năng vận hành công nghệ số vào các hoạt động, giao dịch trong doanh nghiệp. 
Đồng thời, cũng cần tổ chức các buổi giao lưu, học hỏi, đào tạo các kỹ năng mềm, tư duy sáng tạo, đột phá, kỹ năng giải quyết nhanh và hiệu quả các tình huống bất ngờ có thể xảy ra. Bên cạnh đó, cũng cần xây dựng các chế độ phúc lợi tốt cho nhân viên. Từ đó, tạo ra được một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, chuyên môn cao, năng động, sáng tạo, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi số trong ngành. Ngoài ra, đối với việc tuyển dụng nhân sự thì cần khắt khe, công bằng, minh bạch hơn. Có như vậy, thì mới thu hút được nguồn nhân lực chất lượng, trình độ cao, có tính tuân thủ về các quy trình vận hành cung ứng sản phẩm, dịch vụ, cũng như có đạo đức nghề nghiệp tốt để phát triển.
Hoàn thiện pháp luật liên quan đến chuyển đổi số
Hoàn thiện hành lang pháp lý, nhằm mở đường cho quá trình chuyển đổi số. Theo đó, pháp luật cần có cơ chế hoàn thiện quy định về chữ ký số, cơ chế xác thực danh tính người ký, công nhận hiệu lực của một số hợp đồng, giao dịch điện tử chưa được quy định... Đồng thời, xem xét sửa đổi, bổ sung một số quy định trong các lĩnh vực, hình sự, tố tụng, sở hữu trí tuệ, giao dịch điện tử... nhằm bám sát kịp thời quá trình tăng trưởng nhanh của chuyển đổi số, xây dựng một hành lang pháp lý cụ thể. Từ đó, tạo ra cơ chế giám sát, quản lý hoạt động số hóa được hiệu quả nhằm bảo vệ tổ chức, cá nhân tiến hành giao dịch, thanh toán qua nền tảng số. 
Tuy nhiên, để thực hiện mục tiêu trên cần thiết phải triển khai trên nhiều lĩnh vực nhằm tạo ra sự liền mạch giữa các quy định. Đối với lĩnh vực về sở hữu trí tuệ, cần giải thích rõ về khái niệm cũng như cơ chế bảo hộ đối với thông tin khách hàng trong hoạt động , từ đó giúp bảo vệ thông tin khách hàng với dạng bí mật kinh doanh một cách hiệu quả hơn31. Đối với lĩnh vực về giao dịch điện tử cần đẩy nhanh tiến độ nghiên cứu xây dựng Luật Giao dịch điện tử thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung Luật Giao dịch điện tử năm 2005. Đối với việc xác thực danh tính người dùng, cần nhanh chóng hoàn thiện việc xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và quy định cho phép các doanh nghiệp và tổ chức khác được phép truy cập sử dụng thông tin từ cơ sở dữ liệu một cách có kiểm soát nhằm cho phép cung cấp dịch vụ số nhanh chóng, an toàn, thuận tiện và tiết kiệm được nhiều chi phí. 
Đối với việc đấu tranh phòng, chống tội phạm kỹ thuật số, cần quy định bổ sung các chế tài trong lĩnh vực hình sự nhằm kiểm soát, phát hiện kịp thời hành vi vi phạm, từ đó có cơ sở xử lý hiệu quả nhằm răn đe, ngăn chặn xu hướng gia tăng tình trạng tội phạm kỹ thuật số. Đồng thời, cần ban hành cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (Sandbox) giúp hỗ trợ việc triển khai các công nghệ mới và khuôn khổ pháp lý ngay từ ban đầu.
Nâng cao cơ sở hạ tầng kỹ thuật 
Doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động đầu tư vào công nghệ, nâng cấp hệ thống hạ tầng bảo mật đảm bảo mức độ an toàn cao nhất, phòng ngừa trường hợp khi hệ thống máy chủ của doanh nghiệp bị tấn công sẽ hạn chế tối đa sự ảnh hưởng đến người dùng. Để thực hiện hiệu quả vấn đề bảo mật thông tin, các doanh nghiệp cần phải có sự kết hợp giữa nhiều giải pháp cụ thể đến nhiều đối tượng. 
Theo đó, đối với biện pháp bảo mật thông tin các doanh nghiệp cần đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phát triển hệ thống bảo mật, hợp tác với các tổ chức có lợi thế về công nghệ như các công ty Fintech, thiết lập hệ thống phòng, chống xâm nhập cho các vùng thông tin, tăng cường xác thực giao dịch bằng chữ ký số, tăng cường công tác quản lý, giám sát nhằm phát hiện kịp thời các lỗ hổng trong hệ thống, từ đó có biện pháp khắc phục, phát triển. 
Đối với biện pháp khắc phục hậu quả khi tình trạng tấn công thông tin diễn ra, doanh nghiệp cần có các quy định nhằm giảm thiểu rủi ro cho khách hàng trong trường hợp thông tin bị tấn công như quy định về hạn mức chuyển tiền trong từng lần, từng ngày, hợp tác với các tổ chức khác nhằm kịp thời phát hiện các bất ổn trong toàn hệ thống. Đối với công tác thông tin, các doanh nghiệp phải thường xuyên thông tin đến khách hàng thông báo về các trường hợp, phương thức lừa đảo, yêu cầu khách hàng không cung cấp các thông tin cá nhân cho các tổ chức, cá nhân khác.


HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG DOANH NGHIỆP TẠI VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0
Ông Trần Văn Duẩn – Phó Viện trưởng Viện Khoa học Chính sách và Pháp luật – Trưởng Văn phòng đại diện tại TP. HCM

1. Những vấn đề trong pháp luật về chuyển đổi số được cử tri nêu ra
Muốn làm tốt công tác đại diện, người đại biểu nói chung, đại biểu Quốc hội nói riêng phải thấu hiểu ai đã cử, đã bầu cho mình. Cử tri và các tác nhân liên quan đến cử tri, họ là những ai trong thời đại ngày nay?  Tổ chức Đảng, chính quyền, doanh nghiệp, người dân, đoàn thể, hết thảy đã và đang chuyển đổi rất nhanh. Các tác nhân đó ảnh hưởng tới quy trình lập pháp, tức là đến các công đoạn làm ra luật. Muốn đóng góp tích cực vào hoạt động lập pháp, người đại biểu phải xác định vị trí của mình trong mối tương quan với các tác nhân nêu trên, trong đó có mối quan hệ với cử tri.
Hàng năm đại biểu Quốc hội cần tham dự đầy đủ bốn phiên tiếp xúc cử tri (trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội), truyền thống ấy nhắc từng đại biểu phải nhớ về đơn vị bầu cử đã trao tín nhiệm cho mình. Đại biểu trước hết phải thấu hiểu người dân nơi đã trực tiếp bầu ra mình. Từ nơi làm việc, đơn vị bầu cử, suy rộng ra cho cử tri cả tỉnh và toàn quốc, người đại biểu có thể duy trì mối liên hệ với cử tri qua muôn vàn hình thức khác nhau. Phải bắt đầu bằng lắng nghe, thấu hiểu cử tri thì người đại biểu mới có được dần năng lực đại diện.
Việt Nam đang chuyển rất nhanh sang xã hội số. Hiện nay, 70% người dân nước ta đã có thể truy cập Internet qua máy tính hoặc điện thoại thông minh, với chi phí thuận tiện và chất lượng cao, ổn định so với tiêu chuẩn quốc tế. Chỉ với một vài nút bấm, việc tạo ra một văn phòng trực tuyến đã trở nên quá dễ dàng, người đại biểu có thể gặp gỡ cử tri online, ngay tức thì, với chi phí hầu như không đáng kể. Duy trì liên hệ với cử tri trở nên rất dễ dàng, thuận tiện, nếu đại biểu muốn. Kể cả nếu thụ động, người đại biểu cũng khó có thể né tránh được sức ép của các luồng dư luận xã hội. Các mạng xã hội kết nối người dân trong và ngoài nước, li ti như vô vàn cảm biến, hàng triệu con người tạo ra dòng thông tin bất tận, liên tục truyền tín hiệu đi khắp nơi, kể cả tới người đại diện của mình. Như vậy, thông tin không còn khan hiếm nữa. Ngược lại, người đại biểu ngày nay phải trang bị các kỹ năng để bình tĩnh, sáng suốt xác định trúng các ưu tiên chính sách và kiên định để không bị nhấn chìm bởi các đợt sóng dư luận. Các thuật toán chìm sau các mạng xã hội lặng lẽ thu thập, phân tích dữ liệu, kết nối những người có cùng quan tâm, sở thích, góc nhìn, quan điểm. Loan tin nhanh, tìm tin cũng rất nhanh, nếu lấy tin từ các mạng xã hội, các đại biểu phải rèn kỹ năng xét đoán đa chiều, cẩn trọng thảo luận dựa trên chứng cứ, bao dung chấp nhận ý kiến trái chiều. Ít ai có thể mãi quay lưng lại với xã hội số, người đại biểu phải học kỹ năng kháng cự chống lại các dư luận ồn ào, kháng cự sự cám dỗ của chủ nghĩa dân túy.
   Ngày nay, làm luật nghĩa là xác lập luật chơi cho rất nhiều tác nhân trong mối quan hệ giữa ba bên: Nhà nước, Thị trường, và Xã hội. Trong tương quan uyển chuyển và biến đổi không ngừng ấy, từng tác nhân có những vai trò dẫn dắt, thúc đẩy, phản biện, canh chừng qua lại rất khác nhau. Đảng cầm quyền, vì sự chính danh để duy trì quyền lãnh đạo, sẽ đề ra đường lối và nguyên tắc xác lập các chính sách. Dựa vào đường lối ấy, Nhà nước đề ra các chính sách, và thể hiện các chính sách đó dưới hình thức các văn bản pháp luật. Soi xét kỹ hơn, từng cơ quan của nhà nước lại có thể theo đuổi những lợi ích ngành khác nhau, đôi khi công khai, song cũng không hiếm khi được khéo léo thiết kế. Vì lợi ích của cử tri, Quốc hội phải xem xét các khía cạnh đa dạng của từng chính sách. Mỗi chính sách được đưa ra sẽ luôn có những mặt hạn chế nhất định, song nếu chính sách chỉ tiện cho cơ quan quản lý mà gây khó cho người dân và doanh nghiệp thì Quốc hội cần yêu cầu điều chỉnh. Để có lập luận cho quá trình phản biện ấy, người đại biểu phải lắng nghe và thấu hiểu cử tri của mình. Quốc hội chỉ có thể tham gia lập pháp một cách chất lượng, có hiệu quả, nếu Quốc hội có khả năng thấu hiểu, xác định đúng lợi ích của cử tri.
Trong mỗi dự luật, lợi ích và quyền lực thương lượng của các bên liên quan thường rất khác nhau. Nhà nước, vì ưu tiên của mình, có thể thúc đẩy các chính sách phát triển kinh tế, tự do hóa thị trường, thậm chí mạnh dạn xã hội hóa các lĩnh vực dịch vụ công mà lẽ ra Nhà nước phải cung cấp (ví dụ y tế công cộng, giáo dục). Về phía doanh nghiệp, tối đa hóa lợi nhuận, giảm chi phí tuân thủ luôn là các ưu tiên. Doanh nghiệp có nguồn lực, thế lực, và cũng có kỹ năng vận động chính sách, thậm chí là vận động hành lang, thúc đẩy các chính sách có lợi cho mình. Ngược lại, người dân và các tổ chức xã hội thường manh mún, phân tán, kém năng lực tổ chức hơn nhiều. Họ không có quyền lực nhà nước, cũng không có quyền lực thị trường. Việc tạo ra dư luận và duy trì sức ép xã hội là rất khó. Nhìn lại hơn 30 năm cải cách lập pháp, các văn bản luật liên quan trực tiếp đến thúc đẩy phát triển kinh tế như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Cạnh tranh, Luật Chứng khoán, Luật Đất đai dễ đạt được đồng thuận xã hội để thông qua. Ngược lại, các dự luật thúc đẩy liên kết công dân như dự thảo Luật về Hội, Luật Biểu tình đều bị trì hoãn qua nhiều năm.
Thực tiễn hoạt động lập pháp ở nước ta cho thấy, tuyệt đại đa số sáng kiến lập pháp đều do Chính phủ khởi xướng. Chính phủ hiển nhiên là người dẫn dắt quá trình soạn thảo luật, chí ít cho đến khi dự án luật được trình cho các Ủy ban của Quốc hội. Người đại biểu có thể tham gia vào quy trình làm luật thông qua hoạt động tại các Ủy ban và các phiên họp toàn thể của Quốc hội. Truyền thống làm luật này đã hình thành và trở thành thói quen khó thay đổi. Nói rộng ra, đó chính là những đặc thù trong quy trình hoạt động của Quốc hội nước ta, không chỉ đúng cho hoạt động lập pháp, mà cũng đúng cho quy trình ngân sách và xem xét thông qua các quyết định quan trọng của đất nước. Không thể lý tưởng hóa vai trò dân cử, phải nhận diện chỗ đứng và giới hạn của mình, khéo léo tham gia, người đại biểu mới có thể bảo vệ được lợi ích của cử tri.
Tóm lại, xã hội số đã giúp cử tri nhanh chóng trưởng thành và học cách liên kết thật nhanh. Họ quan sát và đánh giá các đại biểu dân cử. Nếu không thấu hiểu và đeo bám quyết liệt vì lợi ích của cử tri, người đại biểu tự đánh mất sự ủy nhiệm, sớm hay muộn sẽ rơi dần trong quên lãng, nhạt mờ dần trong trí nhớ của cử tri.   

Hoàn thiện chính sách chuyển đổi số hướng đến nền kinh tế số của Nhà nước
Cùng với xã hội số, Việt Nam đang chuyển nhanh sang nền kinh tế số. Các cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, doanh nghiệp, tài chính, dân cư đang hình thành. Thương mại điện tử, ngân hàng số, tín dụng số, các hình thức kinh tế chia sẻ lan truyền nhanh chóng. Quan niệm về tài nguyên đang được xem xét lại, không chỉ bao gồm đất đai, nguồn lực con người, mà hết thảy dữ liệu, thông tin, tương tác có thể thu thập, phân tích được. Nền kinh tế ấy cần tới những quan niệm mới, thách thức cách hiểu truyền thống. Với tầm nhìn trở thành một quốc gia có nền kinh tế số dẫn đầu ASEAN vào năm 2030, trong giai đoạn 2021-2025 các nền tảng cho nền kinh tế số sẽ được ưu tiên.   
Điều thú vị là, xóa bỏ bao cấp, trong 30 năm qua, Nhà nước đã rút lui dần, nhường lại quyền lực cho thị trường. Song, muốn thúc đẩy chuyển đổi số phải định nghĩa lại vai trò của Nhà nước. Thay vì rút lui, Nhà nước phải can thiệp hiệu quả hơn, phải điều tiết, nâng đỡ, bảo vệ, ban thưởng cho các ý tưởng sáng tạo. Một Nhà nước dấn thân, khởi tạo mang tinh thần doanh nhân công.
Bốn trụ cột thể chế của một kinh tế thị trường, khái quát nhất có thể tóm tắt gồm: (i) Chế độ sở hữu rõ ràng, (ii) Tự do kinh doanh, (iii) Tự do cạnh tranh, (iv) Có sự điều tiết, dẫn dắt có hiệu lực của Nhà nước. Kinh tế số vẫn dựa trên bốn trụ cột căn bản ấy, song tất cả các quan niệm liên quan cần được làm mới, uyển chuyển thay đổi cùng thời đại ngày nay.
Sở hữu đất đai là một ví dụ kinh điển. Tự cổ chí kim, mọi giàu có của loài người đều dựa trên đất, phái sinh từ đất. Ở nước ta, sở hữu toàn dân đã được trừu tượng hóa, thiêng liêng như một khái niệm chính trị. Song, trên thực tế, mỗi ô thửa đất ngoài đời đều đã có chủ rõ ràng; hoặc là đất tư của người dân và doanh nghiệp, hoặc là đất công thuộc quản lý của chính quyền. Quyền sử dụng đất mặc nhiên đã trở thành một quyền tài sản quý giá, hoặc là của tư, hoặc là của công. Trên mỗi ô thửa đất ấy lại phái sinh ra vô số các quyền tài sản khác, như dự án, căn nhà, căn hộ, các quyền thế chấp, cho thuê, sở hữu từng phần theo thời gian, theo mục đích. Các quyền tài sản vô tận ấy càng minh bạch, càng được bảo vệ rõ ràng, được số hóa, thì chúng càng thuận tiện cho giao dịch. Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là một sự chuẩn bị hướng tới một nền kinh tế chia sẻ, khi mỗi thông tin, mỗi quyền tài sản đều dễ dàng trở thành nguồn vốn thuận tiện cho lưu thông. Thời đại số làm cho cuộc tranh luận về sở hữu toàn dân hay tư nhân hóa đất đai trở nên thừa thãi. Đời sống kinh tế sôi động đã tự nó nảy mầm vô tận quyền tài sản um tùm xóa nhòa dần ranh giới giữa sở hữu công và tư.
Mặt khác, bất luận đất công hay tư, quyền của chủ đất luôn bị hạn chế bởi Nhà nước. Phố phường chật chội, không gian ngầm và quyền sử dụng bề mặt của các lô đất tư nhân đáng lẽ nên được giới hạn để khai thác vì lợi ích công cộng (ở những nơi và vào những lúc nếu Nhà nước xét thấy cần thiết). Tương tự, vì mỹ quan đô thị, việc thiết kế và khai thác mặt tiền của các tòa nhà tư nhân đều nên được kiểm soát, hạn chế khắt khe hơn. Người tích trữ, đầu cơ đất đai, người sở hữu nhiều nhà đất hiển nhiên phải gánh chịu những nghĩa vụ thuế tài sản và phí nhà đất đáng kể hơn so với những người chỉ có một căn nhà để ở. Tất cả những gợi ý này minh họa cho nhu cầu can thiệp đáng ra phải mạnh mẽ hơn của Nhà nước đối với tài nguyên đất đai khan hiếm. Tăng can thiệp của Nhà nước ngay lập tức sẽ thay đổi hành vi của người dân và doanh nghiệp trên thị trường.
Hiển nhiên, nhiều người, kể cả người có chức quyền quyết liệt phản đối những gợi ý như thế. Quốc hội chính là nơi trình bày, tranh luận các ý tưởng mới đó nhằm đạt tới thuyết phục dựa trên giá trị và chứng cứ. Rõ ràng, ai cũng muốn nước ta chấm dứt nền kinh tế thâm dụng lao động, thoát bẫy làm thuê cho người nước ngoài và bóc lột tài nguyên, vung phí tiêu xài nguồn lực. Ai cũng mong Nhà nước nâng đỡ, khuyến khích đổi mới, sáng tạo, bảo hộ mọi sáng kiến kinh doanh thân thiện với môi trường. Chuyển đổi số là một cơ hội để Nhà nước bẻ ghi các chính sách kinh tế theo lối mới ấy.
Một Nhà nước dấn thân - khởi tạo còn thể hiện ở chỗ: Hạ tầng của nền kinh tế số phải được tạo ra và bảo vệ một cách hiệu quả bởi Nhà nước. Ngoài cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, doanh nghiệp, bảo hiểm, tài chính, hộ gia đình, dân cư, các nguồn cơ sở dữ liệu vô tận khác liên quan đến đời sống và sinh hoạt của hàng triệu người dân sẽ hình thành (y tế, giáo dục, thói quen chi tiêu, đi lại, sở thích, quan điểm chính trị, tôn giáo…). Không gian riêng tư, sự an toàn của cơ sở dữ liệu, sự bảo hộ hiệu quả của Nhà nước đối với dữ liệu tích hợp được, các sáng chế, phát minh và vô số đối tượng khác của sở hữu trí tuệ là những tiền đề cho kinh tế số phát triển bền vững.
Kinh tế biến thiên mau lẹ đòi hỏi hoạt động lập pháp cũng phải uyển chuyển thay đổi theo. Những phiên thảo luận toàn thể với 500 đại biểu chắc rằng chỉ phù hợp với các nghi lễ như bầu cử, chất vấn, thảo luận định hướng chính sách, hơn là luận bàn về kỹ thuật chi tiết của từng văn bản luật. Công xưởng để làm ra luật hiển nhiên phải là các Ủy ban có tính chuyên sâu của Quốc hội. 
Ngoài ra, cần phải có một đầu mối tập trung, tập hợp được các chuyên gia, chuyên nghiệp giỏi nghề dịch chính sách thành những điều luật. Đầu mối này giúp canh chừng, bảo đảm rằng các dự thảo luật phải đạt chuẩn chất lượng trước khi được trình cho các đại biểu thảo luận. Nói cách khác, sản phẩm của lập pháp chính là các văn bản luật. Để bớt lạc hậu so với một nền kinh tế sôi động đầy sáng tạo, Quốc hội phải nghiên cứu cải tiến quy trình làm luật sao cho sản phẩm của lập pháp ngày càng được hoàn hảo hơn.

Thúc đẩy hành chính và phát triển tương tác số
Chính phủ đã ban hành một Chương trình đầy tham vọng, phấn đấu sẽ hoàn tất các cấp độ của Chính phủ điện tử vào năm 2025, từ đó tiến dần tới Chính phủ số vào năm 2030. Chương trình này ưu tiên các mục tiêu cải cách nền hành chính công, tạo cơ sở dữ liệu, mở rộng kết nối, từ đó đơn giản và số hóa các dịch vụ công. Bên cảnh Cổng dịch vụ công quốc gia, nền hành chính các địa phương hiện đang nỗ lực cạnh tranh để tạo môi trường ngày càng thân thiện hơn, phục vụ người dân và doanh nghiệp được tốt hơn. Vô số các sáng kiến chuyển đổi số nhằm cải thiện dịch vụ công đã xuất hiện từ cuộc cạnh tranh giữa các địa phương. Hành pháp đang thay đổi tiến tới Chính phủ số. 
Trong bối cảnh đó, cách vận hành các quyền lập pháp và tư pháp tất yếu sẽ phải thay đổi theo. Tòa án thông minh, Tòa án số, Quốc hội điện tử, Quốc hội số… chắc chắn là những khái niệm sẽ sớm định hình rõ dần trong một tương lai rất gần. Trong đại dịch COVID-19, đại biểu nước ta đã quen nhanh với các phiên họp trực tuyến. Tiếp nhận hồ sơ lập pháp trực tuyến, xây dựng cơ sở dữ liệu số hóa phục vụ cho các hoạt động lập pháp, xác lập cơ sở dữ liệu chung giữa các Ủy ban, giữa các đại biểu, và trao tiếp cận các cơ sở dữ liệu quốc gia chung, xây dựng quy trình thủ tục để tiến hành thảo luận và bỏ phiếu trực tuyến rồi sẽ trở thành hiện thực. Quốc hội không thể lạc hậu trước Xã hội số, Kinh tế số, và một Chính phủ đang tiến nhanh tới số hóa. Nếu không cải cách phù hợp với thời đại số, Quốc hội khó thực hiện được một cách suôn sẻ các quyền hiến định.
Với cá nhân mỗi đại biểu Quốc hội, có vô số thách thức cũ và mới trong hoạt động lập pháp. Một mặt, Quốc hội là một thiết chế truyền thống với những nề nếp rất khó thay đổi. Trong môi trường đó, không gian sáng tạo của từng vị đại biểu rất có hạn. Mặt khác, trong quá trình thảo luận và đề xuất chính sách, Chính phủ hiển nhiên có lợi thế hơn hẳn về thông tin. Cá nhân từng đại biểu phải chịu sức ép bất cân xứng thông tin từ phía các tổ chức trình dự án luật, từ các nhóm vận động chính sách, và từ dư luận xã hội. Đại biểu vừa thiếu thông tin, vừa thừa tín hiệu từ các nhóm vận động chính sách, dư luận và mạng xã hội, lại bị hạn chế về thời gian và nguồn lực hỗ trợ. Thời đại số chỉ làm trầm trọng thêm các thách thức nêu trên.
Thế giới quả là rộng lớn, một nhiệm kỳ 5 năm lại ngắn ngủi vô cùng. Không thể ảo vọng, cũng không nên lý tưởng hóa, với một cách tiếp cận sát thực tiễn, nếu thấu hiểu ước vọng của cử tri, nếu luôn đề cao lợi ích quốc gia, dân tộc, nếu bắt nhịp được cùng thời đại, người đại biểu sẽ xác lập được những thứ tự ưu tiên để từ đó làm được nhiều nhất những điều có thể trong giới hạn của mình.


GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY CHUYỂN ĐỔI SỐ TRONG 
DOANH NGHIỆP HIỆN NAY

Bà Trần Thị Hằng Nga 
-  Phó Viện trưởng Viện Khoa học Chính sách và Pháp luật

1. Tác động mạnh của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đến chuyển đổi số
Trong tương tác với quá trình toàn cầu hóa, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư sẽ có tác động mạnh đến Việt Nam, tạo ra nhiều cơ hội và thách thức, đặc biệt trong trung đến dài hạn.
Tương tự như với nhiều nước trên thế giới, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư có tác động tích cực đến tiêu dùng, giá cả và môi trường ở Việt Nam. Tuy nhiên, khác các nước tư bản phát triển, đặc biệt là các nước ở trình độ công nghệ cao, quá trình điều chỉnh ở Việt Nam sẽ gặp phải nhiều thách thức hơn do phát sinh ra những vấn đề mới liên quan đến tái cơ cấu trong lĩnh vực sản xuất. Tác động này có sự khác biệt giữa các ngành theo phân loại truyền thống.
a. Nhóm ngành năng lượng
	Nhóm ngành này cung cấp các đầu vào chiến lược cho nền kinh tế. Tuy nhiên tác động có sự khác biệt giữa dầu khí và điện năng, do có một sự khác biệt căn bản giữa hai phân ngành này: dầu khí có thể xuất nhập khẩu được và do vậy chịu sự chi phối của giá thế giới, trong khi đó điện năng cơ bản là không.
	Ngành dầu khí của Việt Nam hiện nay đang chịu áp lực rất lớn, trước tiên là do sự suy giảm tăng trưởng của Trung Quốc. Việc đầu tầu của kinh tế thế giới “ngốn nhiều năng lượng và nguyên vật liệu” này chạy chậm lại ảnh hưởng mạnh đến các ngành dầu khí và khai thác tài nguyên. Một nguyên nhân khác mang tính căn bản và có tác động dài hạn hơn là do có những đột phá trong lĩnh vực năng lượng (khai thác dầu đá phiến, sản xuất năng lượng tái tạo, ắc qui trữ điện) và vận tải (ô tô điện với chi phí sản xuất và giá giảm nhanh, kinh tế chia sẻ như Uber hay Grab taxi), nhu cầu đối với dầu thô khó có thể tăng mạnh. Ngay tại Trung Quốc, như đã nêu trên, nền kinh tế đang chuyển sang “thâm dụng công nghệ” hơn. Điều đó có thấy những thách thức mà Tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam phải đối mặt là mang tính dài hạn, đòi hỏi phải có một quá trình tái cơ cấu mạnh mẽ, điều mà một quốc gia dầu mỏ như Ả rập Xê-Út đã bắt đầu phải thực hiện. Đồng thời, cần điều chỉnh một cách căn bản và dài hạn các thông số liên quan đến dầu thô trong việc xây dựng các kế hoạch thu chi ngân sách để có các giải pháp phù hợp.
	Ngành điện có thể được hưởng lợi khá nhiều nhờ những đột phá trong công nghệ năng lượng tái tạo, trước hết là công nghệ ứng dụng năng lượng mặt trời cũng đã tiến bộ rất nhiều ở một số nước tiên tiến như Mỹ, Đức v.v… với tiềm năng phổ biến nhanh trên toàn cầu nhờ giá sản xuất giảm đáng kể. Sức ép tái cơ cấu của ngành điện Việt Nam lại là: làm thế nào để nắm bắt cơ hội tốt nhất để giảm giá đầu vào chiến lược của nền kinh tế, đồng thời giảm thiểu mạnh tác động đến môi trường. 
b. Nhóm ngành chế tạo
Đây là nhóm ngành mà Việt Nam sẽ phải chịu tác động mạnh nhất vì ba lý do: Thứ nhất, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đến nhóm ngành này rất mạnh. Thứ hai, cơ chế lan truyền tác động của công nghệ trong kinh tế toàn cầu rất nhanh thông qua kênh xuất nhập khẩu do bản chất thương mại quốc tế cao của nhóm ngành này (tradable sector). Thứ ba, những đột phá về công nghệ, đặc biệt là những tiến bộ vượt bậc trong tự động hóa và công nghệ in 3D đang làm đảo ngược dòng thương mại theo hướng bất lợi cho các nước như Việt Nam do làm giảm mạnh lợi thế lao động giá rẻ tại đây.  Cụ thể, những tiến bộ vượt bậc trong quá trình tự động hóa và số hóa đã và đang giúp giảm mạnh chi phí chế tạo và vận hành người máy, và do vậy làm tăng khả năng công nghiệp chế tạo quay trở lại các nước phát triển để gần hơn với thị trường tiêu thụ lớn và các trung tâm R&D ở các nước này.
Tác động đến một số phân ngành cụ thể như sau:
· Ngành dệt may, giày dép: 
Có một số đột phá công nghệ quan trọng đang vẽ lại bức tranh của ngành này trên phạm vi toàn cầu: (i) công nghệ chế tạo đắp dần, máy chụp thân thể, thiết kế bằng máy tính giúp có thể sản xuất các sản phẩm hàng loạt các sản phẩm phù hợp với những thông số đơn lẻ của từng khách hàng; (ii) công nghệ nano giúp các sản phẩm dệt may, giày dép có thể tích hợp các chức năng theo dõi sức khỏe (đo nhịp tim, lượng calo giải phóng liên tục v.v…); (iii) tự động hóa khâu cắt và khâu may (sử dụng robots, trong khâu may còn được gọi là sewbots). Điều này được kỳ vọng là sẽ làm thay đổi toàn bộ ngành dệt may, da giày, đồng thời cũng mở ra nhiều cơ hội thu hút đầu tư quay trở về Mỹ, trong một khoảng thời gian ngắn có thể chỉ là 5 năm tới.
Ở Việt Nam, ngành dệt may đạt được tốc độ tăng trưởng xuất khẩu cao, một phần lớn nhờ đơn hàng chuyển dịch ra khỏi Trung Quốc theo chiến lược “Trung Quốc + 1” của các tập đoàn đa quốc gia do chi phí lao động ở quốc gia này tăng mạnh. Tuy nhiên, tình hình đang thay đổi nhanh chóng với đơn hàng xuất khẩu của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam giảm mạnh, và khách hàng yêu cầu giảm giá đáng kể. Công nhân trong các doanh nghiệp dệt may của Việt Nam đang bị kẹt ở giữa trong cuộc cạnh tranh khốc liệt trên toàn cầu, với một bên là nhân công rẻ hơn từ các nước Campuchia, Bangladesh, Myanmar v.v…, và bên kia là người máy đang được ứng dụng ngày một rộng rãi ở các nước phát triển và cả ở Trung Quốc, dẫn đến sự chuyển dịch của sản xuất trong phân khúc có giá trị cao hơn trở lại các nước phát triển và trở lại Trung Quốc để gần hơn với thị trường tiêu thụ lớn, các trung tâm R&D và các trung tâm cung cấp nguyên vật liệu, phụ kiện. Triển vọng của ngành dệt may hiện nay hết sức bấp bênh, dẫn đến việc các doanh nghiệp hiện đang hoạt động kêu gọi không đầu tư thêm vào ngành này nữa.
Việc Việt Nam tham gia TPP có thể giảm nhẹ phần nào cạnh tranh từ các nhà cung ứng dựa trên lao động giá rẻ từ Campuchia, Bangladesh hay Myanmar. Tuy nhiên TPP có thể lại là “con ngựa thành Tơ roa” mở toang thị trường Việt Nam cho các sản phẩm có giá trị cao từ Mỹ nhắm vào tầng lớp trung lưu và thượng lưu mới nổi ở nước ta do nguyên tắc “có đi có lại” trong việc giảm thuế tại các nước tham gia TPP. Những sản phẩm dệt may, giày dép chất lượng cao, thân thiện môi trường và hỗ trợ sức khỏe “Made in USA”[12] với giá cả hợp lý (nhờ tự động hóa và sản xuất với qui mô lớn) lại may vừa với từng khách hàng (nhờ công nghệ chụp thân thể có thể tự thực hiện trực tuyến trong đo và khâu đặt hàng) bán rộng rãi ở Việt Nam để phục vụ những đối tượng có thu nhập khá có thể là kịch bản hiện hữu trong tương lai trung hạn.Các mô hình tính toán mô phỏng tác động của TPP đến Việt Nam của các chuyên gia quốc tếvới các kết quả rất lạc quan cho nền kinh tế Việt Nam nói chung và cho các ngành thâm dụng lao động như dệt may, giày dép nói riêng, đã bỏ qua yếu tố này. 
Tuy nhiên những giả định về lợi thế lao động giá rẻ của Việt Nam dẫn đến luồng thương mại về dệt may và giày dép mang tính một chiều từ Việt Nam sang các nước phát triển tham gia TPP không còn đúng nữa dưới tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đặc biệt là tự động hóa với giá người máy đang giảm đi nhanh chóng. Do đó mà các kết quả tính toán nêu trên hiện được trích dẫn rộng rãi trong các cuộc thảo luận về TPP ở Việt Nam rõ ràng là không còn phù hợp.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tổng mức giảm của lao động dệt may dưới tác động của CMCN 4.0 là khoảng 306.393 người, tương đương là 18,2%, trong đó “lực lượng lao động giảm 70% tại lĩnh vực sợi, 50% tại dệt, nhuộm nhưng chỉ 10% đến 15% trong lĩnh vực may”. Tuy nhiên tỷ lệ lao động ngành dệt may nằm trong nhóm sợi, dệt, nhuộm chỉ là 16,2% nên nếu nhóm này bị ảnh hưởng tới 50% lao động thì tính ra, lao động toàn ngành chỉ bị ảnh hưởng 7,5-8%. Cùng với đó là sự tăng trưởng ổn định của giá trị xuất khẩu, hay nói cách khác là khối lượng công việc, đòi hỏi cần phải tăng số lượng lao động tham gia vào sản xuất với mức cần thêm 293.000 lao động mới vào năm 2025 và 378.000 lao động mới vào năm 2030. Tựu chung lại, số lượng công việc, nhu cầu về lực lượng lao động của ngành dệt may trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ biến động tăng khoảng 130.000 người so với hiện tại. Các đánh giá trên cho thấy dự báo 85% lao động trong ngành may của Việt Nam sẽ bị rủi ro về việc làm dưới tác động của cách mạng công nghiệp 4.0.
· Ngành điện tử:
	Ngành công nghiệp điện tử của Việt Nam hiện nay có khoảng 510.000 lao động đang làm việc trong ngành, với khoảng 66% là lao động nữ, và khoảng 6,7% có trình độ chỉ ở mức tiểu học, và chỉ khoảng 13,5% từ 36 tuổi trở lên. Ngành điện tử trong những năm gần đây có những tiến bộ vượt bậc nhờ sự hiện diện của các tập đoàn đa công nghệ đa quốc gia dẫn dắt các chuỗi giá trị toàn cầu. Các tập đoàn này đã thực hiện chiến lược “Trung Quốc + 1” – chuyển dịch các nhà máy sản xuất ra khỏi Trung Quốc (để tránh chi phí lao động đang tăng nhanh tại quốc gia này) để đến những địa điểm gần với Trung Quốc (để hướng vào thị trường tiêu thụ khổng lồ với tầng lớp trung lưu có qui mô lớn nhất nhì thế giới). Với lợi thế tương đối về lao động giá rẻ, và vị trí địa kinh tế rất thuận lợi, Việt Nam đã hưởng lợi nhiều từ quá trình này, là ngôi sao đang lên trong con mắt các nhà bình luận quốc tế nhờ xuất khẩu điện tử tăng mạnh.
Tuy nhiên, trong trung hạn điều này có thể thay đổi do có những công nghệ đột phá (i) in 3D; (ii) người máy và (iii) Internet kết nối vạn vật, đang được triển khai áp dụng nhanh chóng trong ngành điện tử. Một thông tin gần đây đáng được quan tâm là công ty Đài Loan Foxconn – hãng công nghệ lớn nhất thế giới chuyên về sản xuất các bộ phận máy tính và lắp ráp sản phẩm cho những “đại gia” như Apple, Sony và Nokia, đã sử dụng người máy thay thế cho 60.000 lao động tại các nhà máy của công ty này một số thành phố của Trung Quốc. Động thái trên của Foxconn nhằm cắt giảm chi phí lao động cũng như nâng cao hiệu quả công việc, đồng thời tạo hướng đi mới trong việc sử dụng nhân công vốn đã bị chỉ trích quá nhiều của Foxconn. Đối với các công ty này, việc thay thế lao động bằng người máy tiết kiệm được chi phí do giá người máyđang giảm nhanh, đồng thời có thể vận hành liên tục trong hàng chục giờ mà ít bị lỗi, cũng như tránh được chi phí đóng góp an sinh xã hội hay sản xuất gián đoạn do đình công, không bị cáo buộc đối xử không tốt với người lao động v.v…
	Ở Việt Nam, chi phí nhân công mới bằng khoảng 60% so với ở Trung Quốc, xong xu thế này đáng lo ngại do giá người máy giảm nhanh. Cần phải dự tính kịch bản mà các tập đoàn đa quốc gia có sự hiện diện ở Việt Nam cũng có những bước đi tương tự như Foxconn trong trung hạn.Ví dụ, nếu Samsung Việt Nam sẽ thực hiện điều này, việc làm của hàng chục nghìn lao động tại Samsung sẽ bị ảnh hưởng. Các hoạt động kinh doanh có liên quan như cung cấp suất ăn hay chỗ ở, vận chuyển công nhân đi làm mà các doanh nghiệp Việt Nam đang cung cấp cho Samsung cũng bị ảnh hưởng theo. Trong khi đó Samsung Việt Nam vẫn hưởng lợi từ qui định xuất xứ trong TPP cho dù có thay thế lao động của Việt Nam bằng người máy. Nói cách khác, trong trường hợp đó, các doanh nghiệp FDI được lợi đơn lợi kép, trong khi phần của Việt Nam giảm mạnh bất chấp đây là cuộc chơi hai bên cùng thắng (win-win game).
· Ngành tài chính – ngân hàng: 
Trên thế giới, dưới tác động của công nghệ, nhiều ngân hàng phải đóng cửa một số chi nhánh và chuyển sang hệ thống sử dụng ít nhân lực hơn. Các ngân hàng tập trung mạnh vào các sản phẩm và dịch vụ kết hợp kỹ thuật mới như ngân hàng điện tử (internet banking) và ngân hàng qua điện thoại di động (mobile banking), những sản phẩm/dịch vụ không đòi hỏi phát triển mạng lưới khách hàng thông qua các chi nhánh. Sự phát triển của các dịch vụ trực tuyến đang ngày càng phổ biến khiến nhu cầu nhân lực ngành ngân hàng giảm, và dự báo xu hướng này sẽ còn tiếp tục tăng tốc trong thời gian tới, đặc biệt là tạo châu Âu.
Ở Việt Nam, theo số liệu của Điều tra Lao động việc làm, số lượng nhân viên của các ngân hàng Viêt Nam vẫn tiếp tục gia tăng trong những năm vừa qua, tuy có phần chậm lại. Điều này hoàn toàn đi ngược lại xu hướng của thế giới. Tuy một số ngân hàng đã phải cắt giảm nhân lực, nhưng số người nghỉ việc vẫn chưa đáng kể. Tuy các sản phẩm ngân hàng kết hợp với kỹ thuật mới đã và đang được đầu tư triển khai, và dịch vụ ngân hàng điện tử được triển khai ở tất cả các ngân hàng, nhưng kết quả vẫn còn hạn chế.  Lượng khách hàng sử dụng các sản phẩm này vẫn chiếm phần nhỏ.  Thói quen dùng tiền mặt cũng như tâm lý e ngại việc bảo mật thông tin cá nhân, và lo sợ bị mất cắp thông tin tài khoản khi sử dụng dịch vụ Internet banking của người dân khiến các loại hình dịch vụ này chưa phát triển mạnh.
Tuy nhiên, tình hình có thể sẽ thay đổi trong thời gian tới. Một số ngân hàng thương mại lớn như Vietinbank, VP Bank v.v… đang khuyến khích sử dụng các dịch vụ của Internet banking bằng việc thưởng thêm lãi suất cho những người gửi tiết kiệm sử dụng dịch vụ này. Sự nhập cuộc của các ngân hàng có vốn đầu tư nước ngoài, sự gia tăng nhanh của tầng lớp trung lưu và những người trẻ tuổi dễ dàng tiếp thu sử dụng công nghệ mới cũng thúc đẩy quá trình này.

Khó khăn của doanh nghiệp trong công cuộc chuyển đổi số
Bên cạnh các hoạt động chuyển đổi mô hình bán hàng, tiếp thị, quản trị và vận hành, nhiều cơ sở sản xuất kinh doanh nhận thấy chuyển đổi số là một cơ hội để sáng tạo ra những sản phẩm và dịch vụ mới, hướng tới thay đổi bản chất doanh nghiệp. Điều này đang góp phần tạo ra các doanh nghiệp y tế số, giáo dục số, nông nghiệp số, logistic, giao nhận, thương mại, xuất nhập khẩu, nhà hàng, khách sạn, du lịch... hoạt động theo những phương thức mới, dựa trên việc kết nối các hệ thống công nghệ, dữ liệu và xử lý thông tin tự động. Tuy nhiên, đối với không ít doanh nghiệp, hoạt động chuyển đổi số vẫn còn nhiều thách thức cần được giải quyết, cụ thể là các vấn đề sau:
Trở ngại về nhận thức, năng lực của doanh nghiệp: phần lớn các cơ sở sản xuất kinh doanh chưa có nhiều kinh nghiệm về ứng dụng, khai thác công nghệ. Việc có thể hiểu, hình dung và nhận thức được các thay đổi đang diễn ra sẽ ảnh hưởng như thế nào tới hoạt động của doanh nghiệp là điều không dễ dàng. Do đó, quyết định thực hiện chuyển đổi số hay không sẽ cần thời gian. Ngoài ra, khi nhận thức được về vai trò, ý nghĩa thì chuyển đổi số thành công vẫn là một thách thức không nhỏ. Sự hạn chế của doanh nghiệp xuất phát từ việc không chắc chắn về lợi nhuận đầu tư công nghệ, năng lực sử dụng công nghệ trong nội bộ còn yếu, tài chính hạn hẹp và những vướng mắc về pháp lý. Theo khảo sát của Ngân hàng Thế giới, có trên 75% doanh nghiệp nhỏ và vừa và 63% doanh nghiệp lớn của Việt Nam hiện chưa rõ lợi nhuận đầu tư công nghệ bằng bao nhiêu, cũng như việc đầu tư đó có phù hợp với nhu cầu của họ hay không. Chưa đến 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa cho biết, họ thiếu thông tin về những công nghệ hiện có, thiếu kỹ năng để sử dụng công nghệ. Các doanh nghiệp này cũng cho biết việc tiếp cận nguồn tài chính nước ngoài còn hạn chế.
Điển hình như các sàn thương mại điện tử ở Việt Nam dựa trên nền tảng số được phát triển trong nước (Sendo, Tiki) có khả năng cạnh tranh thấp so với các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á (Lazada, Shopee), do không tiếp cận được nguồn đầu tư từ nước ngoài. Đồng thời, các doanh nghiệp số của Việt Nam còn ít (khoảng 250 doanh nghiệp) so với các quốc gia khác trong khu vực Đông Á và Thái Bình Dương, như Malaysia (450 doanh nghiệp) hoặc Indonesia (530 doanh nghiệp).
Hạn chế về thị trường và các giải pháp chuyển đổi số: hiện nay, Việt Nam vẫn chưa hình thành các cơ quan, tổ chức đóng vai trò như một kênh độc lập để đánh giá khách quan ưu, nhược điểm của các giải pháp công nghệ, qua đó giúp doanh nghiệp có đủ thông tin để đưa ra lựa chọn phù hợp. Đồng thời, đây cũng là những thông tin hữu ích, minh bạch, phân tích cho các cơ sở sản xuất kinh doanh trong quá trình chuyển đổi số thấy được các khía cạnh (tính sẵn sàng, hiệu quả của giải pháp kinh doanh số, phân tích các công nghệ số, rủi ro, kinh phí đầu tư...) để có giải pháp tự hoàn thiện mình.
Hạn chế về nguồn lực tài chính cho chuyển đổi số: các dự án chuyển đổi số có thể tốn rất nhiều kinh phí đầu tư, trong khi năng lực tài chính của các doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn khá hạn chế. Theo khảo sát từ Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) năm 2020, có đến 55,6% doanh nghiệp tham gia khảo sát cho rằng chi phí ứng dụng công nghệ là hạn chế lớn nhất. Chi phí thay đổi quy trình, đào tạo nhân sự để thích ứng với quy trình mới; chi phí đầu tư cho hệ thống công nghệ thông tin như việc phải triển khai một số hệ thống công nghệ thông tin sẽ dẫn tới việc tăng đầu tư và các chi phí vận hành hệ thống.
Khung thể chế phục vụ chuyển đổi số ở Việt Nam còn cồng kềnh: mặc dù Chính phủ đã tăng cường Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số theo Quyết định số 1619/QĐ-TTg ngày 24/9/2021, các Ủy ban tương tự cũng được thành lập ở cấp tỉnh, trong đó Chủ tịch UBND tỉnh là người đứng đầu Ủy ban. Tuy nhiên, ở khâu vận hành, các nhiệm vụ lớn trong chương trình chuyển đổi bị dàn trải, khiến cho công tác phối hợp và triển khai chính sách gặp nhiều thách thức. Bên cạnh đó, sự hỗ trợ của Chính phủ còn hạn chế đối với các doanh nghiệp số hoặc doanh nghiệp đang muốn đầu tư vào các công cụ số. Hỗ trợ từ khu vực công vẫn chỉ tập trung cho hoạt động nghiên cứu và phát triển thay vì cho nâng cấp công nghệ và thương mại hóa công nghệ.
Thiếu hệ sinh thái thuận lợi thúc đẩy các cơ sở sản xuất kinh doanh chuyển đổi số: môi trường kinh tế số tại Việt Nam còn khá khiêm tốn, ngoài chỉ số mật độ thuê bao internet băng rộng, các chỉ số khác còn rất hạn chế, cụ thể: chưa có các định hướng công nghệ trọng tâm, mang tính thương hiệu của Việt Nam thông qua các dự án nghiên cứu và đầu tư lớn; doanh nghiệp công nghệ số của Việt Nam hiện có mức đầu tư thấp vào phát triển khoa học và công nghệ để đổi mới so với các doanh nghiệp quốc tế. Ngành công nghiệp công nghệ thông tin và điện tử viễn thông có tỷ lệ nội địa chỉ đạt 15%. So sánh với các nước, tỷ lệ nội địa hóa của các doanh nghiệp Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam năm 2017 là 33,2%, năm 2018 là 36,3% (trong khi Trung Quốc là 68%, Thái Lan là 57%)

Giải pháp thúc đẩy chuyển đổi số
Việt Nam vẫn còn đi sau thế giới về mặt công nghệ, cũng như chưa làm chủ được các công nghệ lõi của chuyển đổi số, các hệ thống nền tảng cơ bản. Để các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi số thành công, Việt Nam cần xây dựng các giải pháp ngắn hạn kết hợp song song với dài hạn, cụ thể là:
Nâng cao kỹ năng số tại doanh nghiệp: người lao động cần có kỹ năng phù hợp để tận dụng thế mạnh của công nghệ số, việc phân bố kỹ năng không đồng đều có thể gia tăng bất bình đẳng. Tỷ lệ người lao động có trình độ trong lực lượng lao động của Việt Nam hiện còn thấp và số lượng sinh viên tham gia các chương trình đào tạo sau đại học chưa đủ để khỏa lấp chỗ trống. Với tốc độ thay đổi nhanh chóng và sự bất ổn định về yêu cầu của việc làm trong tương lai, Việt Nam có thể cân nhắc 5 phương án bổ trợ như sau: (i) Bồi dưỡng nhân tài trẻ về công nghệ số thông qua chương trình học bổng quy mô lớn để chuẩn bị cho sinh viên sẵn sàng trước thời đại số; (ii) Xây dựng các chương trình chuyển đổi số quốc gia kết hợp phát triển kỹ năng liên quan đến kinh tế số với tài trợ và cố vấn của các doanh nhân số; (iii) Thúc đẩy việc đưa công nghệ vào giáo dục từ các giai đoạn đầu; (iv) Thu hút nhân tài từ những kiều bào đang tham gia các lĩnh vực số trên thế giới; (v) Khuyến khích phát triển kỹ năng mềm cho người lao động, như kỹ năng tư duy phản biện, giải quyết vấn đề, truyền thông, làm việc nhóm, sáng tạo, và quản lý...
Bồi dưỡng năng lực đổi mới sáng tạo: duy trì năng lực cạnh tranh, đổi mới sáng tạo liên tục là điều kiện bắt buộc đối với các doanh nghiệp. Hiện nay, hầu hết sự hỗ trợ của Chính phủ đều hướng vào các nỗ lực nghiên cứu và phát triển, thay vì tạo điều kiện thuận lợi cho lan tỏa, áp dụng và thích ứng công nghệ mới của các doanh nghiệp. Để tái cân bằng chính sách trên, Chính phủ có thể áp dụng các phương án: (i) Hạ thấp rào cản gia nhập, đặc biệt là đối với các công ty có năng lực công nghệ cao; (ii) Cải thiện chính sách cạnh tranh và việc triển khai thực hiện chính sách; (iii) Khuyến khích, thúc đẩy các doanh nghiệp nhỏ khởi nghiệp trong ngành công nghệ số. Bên cạnh đó, Nhà nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp được tiếp cận nguồn tài chính, thông tin nhằm phát triển kỹ năng công nghệ số một cách tối ưu nhất.
Hỗ trợ ứng dụng giải pháp công nghệ chuyển đổi số cho doanh nghiệp: Việt Nam cần xây dựng các gói hỗ trợ, bao gồm các chỉ dẫn giải pháp công nghệ cho các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đơn vị tham gia được hỗ trợ tối đa 50% chi phí ứng dụng các giải pháp trên nền tảng số để tự động hóa, nâng cao hiệu quả quy trình: kinh doanh, quản trị, sản xuất, công nghệ trong doanh nghiệp và chuyển đổi mô hình kinh doanh; xây dựng các gói hỗ trợ theo các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên như sản xuất, chế biến/chế tạo, nông nghiệp, giao thông vận tải, logistic, du lịch.
Có thể nói, với tinh thần đổi mới của các doanh nghiệp hiện nay, việc số hóa toàn diện là yêu cầu không thể thiếu, đặc biệt là với chủ trương chuyển đổi số của Chính phủ trong những năm gần đây. Do đó, các doanh nghiệp cần phải có sự chuẩn bị về tinh thần và tài chính, tạo nền móng vững chắc cho quá trình chuyển đổi số. Các nhà lãnh đạo, quản lý cần nâng cao chuyên môn về chuyển đổi số để đưa ra các quyết định hỗ trợ phù hợp và đầu tư đúng đắn cho doanh nghiệp.
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1. Giải pháp hỗ trợ chuyển đổi số tại Trung Quốc và Singapore
Sáng kiến “SMEs Go Digital” được Singapore triển khai từ năm 2017 hay chương trình thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số của Trung Quốc là những kinh nghiệm tham khảo để Việt Nam thúc đẩy chuyển đổi số doanh nghiệp.
Theo nghiên cứu của Bộ TT&TT, cơ quan thường trực Ủy ban quốc gia về chuyển đổi số, tại một số nước trên thế giới, việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa đã được đưa vào các chương trình nghị sự quan trọng của chính phủ, điển hình là Singapore với sáng kiến "SMEs Go Digital” và Chương trình thí điểm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số đã được Chính phủ Trung Quốc công bố.
Tại Singapore, doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm tới 99% số lượng doanh nghiệp, 2/3 lực lượng lao động và đóng góp 50% vào GDP. Chương trình “SMEs Go Digital” được Cơ quan phát triển Thông tin và Truyền thông (IMDA) của Singapore triển khai từ tháng 4/2017 để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên hành trình chuyển đổi số. Tính đến tháng 3/2022, đã có 80.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) được tiếp cận và sử dụng giải pháp công nghệ số từ Chương trình.
Trong chương trình, các doanh nghiệp nhận được hỗ trợ gồm: “Xây dựng lộ trình số hóa” - Hướng dẫn từng bước các doanh nghiệp xác định rõ lộ trình số hóa, các giải pháp công nghệ dự kiến áp dụng và đào tạo kỹ năng số cho nhân viên; “Các giải pháp đã được tiền đánh giá” - Danh sách giải pháp công nghệ số, các nền tảng số được IMDA tiền đánh giá đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp; “Gói “Bắt đầu số” - Các giải pháp chuyển đổi số đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số cơ bản của bất kỳ doanh nghiệp SME.
“Gói Tăng trưởng số” - Các giải pháp thúc đẩy kinh doanh quốc tế theo mô hình doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B), doanh nghiệp với khách hàng (B2C) mà không cần doanh nghiệp có hiện diện ở nước ngoài; “Gói Số hóa nâng cao” - Các giải pháp công nghệ hướng tới xây dựng doanh nghiệp số bền vững, có sức chống chịu tốt; “Dịch vụ tư vấn”; “Dịch vụ Giám đốc kỹ thuật như một dịch vụ” - Doanh nghiệp SME có thể tiếp cận dịch vụ này nhằm đánh giá mức độ sẵn sàng, tiếp cận giải pháp số và các tư vấn khác liên quan.
Với Trung Quốc, quốc gia này có 46 triệu doanh nghiệp, trong đó khoảng 99% là doanh nghiệp nhỏ và vừa. Kể từ năm nay cho đến năm 2025, Trung Quốc lên kế hoạch triển khai thí điểm Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số.
Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số được triển khai theo Thông tư liên tịch giữa Bộ Công nghiệp và CNTT với Bộ Tài chính của Trung Quốc nhằm mục tiêu hỗ trợ từ 4.000 đến 6.000 doanh nghiệp nhỏ và vừa tiếp cận với dịch vụ của khoảng 300 nền tảng số. Triết lý của Chương trình là “thị trường có nhu cầu, nền tảng có khả năng, doanh nghiệp có ý chí”.
Năm 2022, mục tiêu đặt ra là hỗ trợ 100 nền tảng số nhằm thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số doanh nghiệp. Mỗi một doanh nghiệp sở hữu nền tảng số được giao chỉ tiêu hỗ trợ tối thiểu 10 doanh nghiệp nâng cao năng lực thông qua chuyển đổi số với 1 khoản tối đa từ ngân sách nhà nước không vượt quá 6 triệu nhân dân tệ (khoảng 885.000 USD).  
Doanh nghiệp SME tham gia chương trình thí điểm được lựa chọn từ 100 ngành công nghiệp bao gồm dệt may, dược, ưu tiên các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ mới, độc đáo, thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa… Chương trình tập trung vào thúc đẩy phát triển từ 4.000 – 6.000 doanh nghiệp SME hoạt động theo mô hình doanh nghiệp số, thúc đẩy phát triển kinh tế số. Thông qua dự án thí điểm, Chính phủ Trung Quốc sẽ tổng kết kinh nghiệm hay, cách làm đột phá có thể nhân rộng ra toàn quốc.

Giải pháp chuyển đổi số của Châu Âu
Phân tích dựa trên trải nghiệm khách hàng (customer experience) và xu hướng điều khiển dữ liệu (data driven) sẽ được ưu tiên.
Với hầu hết các doanh nghiệp đang nỗ lực để “giữ chân” và phát triển cơ sở khách hàng (Customer Base) hiện có của họ, phân tích trải nghiệm của khách hàng (Customer Experience) đã trở thành vấn đề được ưu tiên hàng đầu.
Chuyển đổi số đã nhắc nhở các doanh nghiệp phải chú trọng trải nghiệm khách hàng (Customer Experience) và các nhà lãnh đạo cũng đã nhận ra lợi ích của việc áp dụng phương pháp điều khiển dữ liệu (Data Driven - sử dụng dữ liệu sẵn có, thu thập dữ liệu, phân tích, xử lý dữ liệu và áp dụng dữ liệu đó cho chiến lược quảng cáo, tiếp thị và kinh doanh của doanh nghiệp) để phân tích, cải thiện trải nghiệm khách hàng và vẽ ra lộ trình vận hành nhằm mở rộng cơ sở khách hàng.
Với những khó khăn dự kiến ​​sẽ vẫn tiếp tục diễn ra, bao gồm giãn cách xã hội cũng như việc hạn chế di chuyển hàng hóa do giới hạn nguồn nhân lực và một số những thách thức khác thì việc cung cấp trải nghiệm khách hàng dựa trên phương pháp phân tích được cho là sẽ tạo thêm sức hút để giúp các doanh nghiệp tiến lên trong hành trình tăng trưởng.
Các phương pháp phân tích giúp doanh nghiệp đánh giá được nhu cầu và thị hiếu của cơ sở khách hàng (Customer Base), mang đến cho họ những trải nghiệm cụ thể và khác biệt. Ở thời điểm hiện tại, trong suốt thời gian đại dịch diễn ra, Ocado - một trong những siêu thị trực tuyến lớn nhất ở Anh, đã nhanh chóng điều chỉnh mạng lưới giao hàng của mình bằng cách sử dụng AI và phương pháp phân tích để quản lý hàng tồn kho trong môi trường kinh doanh đầy biến động năm 2020. Theo kết quả được lưu lại, doanh thu của Ocado đã tăng trong khi đây là quãng thời gian thách thức nhất đối với hầu hết các doanh nghiệp.

Sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh trực tuyến mới sẽ thúc đẩy tăng trưởng
Với nỗ lực duy trì và phát triển kinh doanh trong thời kỳ hậu Covid-19, các doanh nghiệp trên toàn thế giới đã khám phá các nguồn bổ sung doanh thu khác. Điều này dẫn đến sự xuất hiện của các mô hình kinh doanh trực tuyến mới - mô hình chủ yếu sử dụng các nền tảng kỹ thuật số và hệ sinh thái kỹ thuật số với mục đích bổ trợ cho các mô hình kinh doanh hiện có hoặc hoạt động riêng lẻ như một doanh nghiệp hoàn toàn mới.
Những mô hình này có thể áp dụng cho một nhóm ngành hoặc đa ngành, với mục tiêu là lấy khách hàng làm trọng tâm và khả năng sinh lời từ khách hàng.
Trường hợp áp dụng nhiều nhất mô hình kinh doanh trực tuyến của các nước Châu Âu là tư vấn khám bệnh qua video. Do những hạn chế về tương tác trực tiếp và chuẩn đoán tại nhiều khu vực, phương pháp này đã được chấp nhận và áp dụng rộng rãi khi đại dịch Covid-19 đạt đến đỉnh điểm vào năm 2020. Chính vì vậy, trong thời kỳ đại dịch, các mô hình kinh doanh (dưới dạng cung cấp các dịch vụ) đã thực sự phát triển trong các lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng như một số các lĩnh vực khác.

Tập trung phục hồi chuỗi cung ứng linh hoạt bằng cách áp dụng phương pháp phân tích
Vào năm 2020, các chuỗi cung ứng đã phải đối mặt với những căng thẳng tột độ do những hạn chế trong di chuyển. Các doanh nghiệp đang dần phục hồi sau những gián đoạn đã phải tìm cách sửa chữa các phần bị lỗi của chuỗi cung ứng bằng cách tập trung vào các nguồn tài nguyên địa phương (Local Source). Việc định hướng lại mạng lưới chuỗi cung ứng và sử dụng công nghệ để quản lý chuỗi cung ứng đã cho phép các doanh nghiệp trở lại với trạng thái kinh doanh thông thường.
Để đảm bảo khả năng phục hồi trong hoạt động thương mại (Logistic), các doanh nghiệp và nhà cung cấp dịch vụ sẽ tiếp tục tập trung vào việc tăng cường chuỗi cung ứng ở cả trong nước và quốc tế. Theo định nghĩa của CSCMP - một hội đồng chuyên gia quản lý logistic thì quản lý logistic là một phần của quản lý chuỗi cung ứng. Trong đó, quản lý logistic sẽ hướng tới sự hiệu quả của chuỗi hàng hóa, dịch vụ và thông tin trên cả hai chiều, từ nhà sản xuất tới người tiêu dùng và ngược lại.
Phương pháp sử dụng kỹ năng phân tích để dự báo nhu cầu và quản lý nguồn cung với sự trợ giúp của tự động hóa như một công nghệ hỗ trợ đã trở thành mục tiêu trọng tâm và dự kiến sẽ tạo nên sức hút. Tập trung vào logistic là điều phù hợp với tình hình ở châu Âu hiện nay khi chuỗi cung ứng giữa Anh và các khu vực còn lại của châu Âu cần được liên kết lại dựa trên các quy định liên quan đến Brexit. Trước tình hình đó, xây dựng mạng lưới chuỗi cung ứng chặt chẽ, sử dụng tự động hóa, phân tích và AI sẽ là lĩnh vực tập trung của các doanh nghiệp.

Sự phát triển của văn hóa làm việc linh hoạt sẽ mang lại lợi ích cho cả người lao động và người sử dụng lao động
Nhằm tuân thủ các hạn chế do chính phủ đưa ra để đối phó với đại dịch Covid-19, trong khi nhiều doanh nghiệp được trang bị về cơ sở hạ tầng để tạo nên môi trường làm việc linh hoạt cho người lao động thì một số doanh nghiệp khác đã bắt đầu triển khai mô hình làm việc từ xa (Remote Work Model) vào năm ngoái. Mặc dù việc nâng cấp cơ sở hạ tầng là cần thiết để đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho nhân viên, nhưng hơn hết, tiết kiệm chi phí bất động sản mới là điều có lợi trước mắt cho các doanh nghiệp.
Các doanh nghiệp áp dụng công nghệ kỹ thuật số có thể sử dụng mô hình làm việc lai (hybrid work) kết hợp làm việc tại nhà và công ty. Trong khi người sử dụng lao động vẫn có được năng suất công việc ổn định với việc cắt giảm chi phí, người lao động lại được hưởng lợi về sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, giảm thời gian di chuyển và tăng hiệu suất công việc. Theo ước tính từ một nghiên cứu được thực hiện ở Liên minh châu Âu, 40% người lao động bắt đầu làm việc từ xa từ sau khi đại dịch bùng nổ. Với việc nhiều người lao động và người sử dụng lao động áp dụng thành công văn hóa mô hình làm việc lai (Hybrid Work), mô hình này được kỳ vọng sẽ tiếp tục mang lại lợi ích cho cả đôi bên.
Tập trung vào xây dựng cơ sở hạ tầng 5G
Dưới áp lực về yêu cầu tăng cường xây dựng các dịch vụ cầu nối then chốt giữa các ngành, nhu cầu triển khai các thiết bị biên kết nối IoT (Internet of Things Edge Devices) ngày một tăng lên, dẫn đến đòi hỏi việc phát triển cung cấp dịch vụ 5G cho người tiêu dùng cuối (End Customers).
Vào cuối năm 2020, EU đã quyết định thành lập một quỹ hỗ trợ phục hồi kinh tế trị giá 750 tỷ Euro (tương đương 914 tỷ USD) nhằm mục đích cải thiện khả năng kỹ thuật số. Trước tình hình đó, các công ty viễn thông đã có kế hoạch triển khai mở rộng cơ sở hạ tầng của mình để kích hoạt các dịch vụ 5G với tốc độ truy cập internet nhanh hơn gấp 20 lần so với tốc độ hiện tại.
Fredrik Jejdling, Phó Chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc Mạng của Công ty Ericsson, cho biết: "Trong năm nay, xã hội đã có một bước tiến lớn hướng tới số hóa. Đại dịch đã chỉ rõ tác động của kết nối đến cuộc sống của chúng ta và chính đại dịch cũng đóng vai trò chất xúc tác cho sự thay đổi nhanh chóng, điều này cũng được thể hiện rõ ràng trong Báo cáo Di động mới nhất của Ericsson”.
Với sự gia tăng phát triển của các thiết bị điện toán biên (Edge Computing Devices - phương pháp tối ưu hoá hệ thống điện toán đám mây bằng cách xử lý tính toán dữ liệu tại vùng rìa (biên) của mạng, gần với nguồn dữ liệu nhất) nhà nhà được kết nối, người người được kết nối. Cùng với đó, việc áp dụng mô hình làm việc tại nhà (Remote work) là những yếu tố thúc đẩy nhu cầu gia tăng về băng thông.

Tập trung cao độ vào an ninh mạng (Cybersecurity)
Đã có rất nhiều cuộc tấn công mạng tới các doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi. Chính vì vậy, sự tập trung vào an ninh mạng là điều cần thiết và được coi là vấn đề được ưu tiên cao nhất trong năm 2021. Các doanh nghiệp bắt buộc phải đảm bảo sự an toàn cho môi trường làm việc của họ nói riêng và trong ngành IT nói chung.
Một cuộc khảo sát doanh nghiệp đã chỉ ra rằng bảo mật mạng, phòng chống rủi ro dịch vụ thanh toán, bảo mật thanh toán và bảo mật web là những thách thức hàng đầu đối với các tổ chức. Do đó, việc đào tạo đội ngũ nhân viên có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu là trọng tâm của một tổ chức, doanh nghiệp trong quá trình chống lại các cuộc tấn công mạng.

Cloud và IoT chất xúc tác của quá trình tăng trưởng
Khi đại dịch Covid-19 thúc đẩy quá trình chuyển đổi số, điện toán đám mây (Cloud) và mạng lưới vạn vật kết nối internet (IoT) đã nổi lên như những công nghệ được ưa thích nhất, chúng được sử dụng nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tăng trưởng và mở rộng kinh doanh.
Các doanh nghiệp đưa các ứng dụng của mình lên đám mây nhằm tăng tính linh hoạt các chức năng kinh doanh. Xu hướng này được dự báo sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới. Sử dụng mạng lưới vạn vật kết nối internet để mở rộng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng đồng thời cải thiện vận hành tối ưu (Operational Excellence) cũng là một lĩnh vực được nhiều doanh nghiệp ở Châu Âu chú trọng. Theo nhu cầu tăng trưởng kinh doanh ở châu Âu vào năm 2021 hai lĩnh vực công nghệ này dự kiến sẽ được các doanh nghiệp săn đón rất nhiều.

Blockchain (công nghệ chuỗi) có xu hướng được coi là công nghệ chủ đạo
Đã có rất nhiều dự đoán về tiềm năng của công nghệ chuỗi (Blockchain) và tác động của nó trong vài năm qua, nhiều tổ chức và doanh nghiệp nhận ra tiềm năng của blockchain và triển khai nó trên các lĩnh vực khác nhau và hứa hẹn sẽ là một ứng dụng hữu ích trong hai năm tới.
Công ty khởi nghiệp công nghệ sâu Peaq có trụ sở tại Đức đã huy động được 750.000 Euro để khởi chạy một nền tảng blockchain cho ngành công nghiệp ô tô. Công ty đã phát triển công nghệ hỗn hợp blockchain (Hybrid Blockchain) trong nội bộ và cung cấp nền tảng công nghệ của mình cho các nhóm công ty lớn dưới mô hình phần mềm dạng dịch vụ (SaaS), giúp khách hàng giảm chi phí một cách đáng kể, bên cạnh đó tạo ra các nguồn doanh thu mới, hệ thống hoạt động linh hoạt và bảo mật hơn.
Blockchain cùng sự kết hợp với IoT hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi ích giúp các thiết bị trên thế giới được kết nối và kết nối an toàn. Khi blockchain đã chứng tỏ giá trị khi được ứng dụng rộng rãi trong thế giới fintech (tài chính công nghệ) thông qua thanh toán trực tuyến, giao dịch điện tử và sự gia tăng chóng mặt của các loại tiền kỹ thuật số. Nó sẽ tiếp tục đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong an toàn, bảo mật trong tin mạng và trong hệ thống IoT.
Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Đối với Nhà nước
a. Hoàn thiện khung pháp lý
Nhà nước ta luôn ưu tiên, chú trọng hoàn thiện thể chế, sửa đổi, bổ sung hệ thống pháp luật để đáp ứng đòi hỏi của thực tiễn, tạo thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội.
Một trong các khâu đột phá chiến lược theo tinh thần Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27.9.2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư chính là “Hoàn thiện pháp luật để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chuyển đổi số quốc gia và phát triển các sản phẩm, dịch vụ, mô hình kinh tế mới dựa trên nền tảng công nghệ số, internet và không gian mạng... Hoàn thiện pháp luật, chính sách về dữ liệu, quản trị dữ liệu”.
Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã khẳng định trong giai đoạn 2021 - 2030 cần phải “chú trọng phát triển hạ tầng thông tin, viễn thông, tạo nền tảng chuyển đổi số quốc gia, từng bước phát triển kinh tế số, xã hội số”. Trên cơ sở đó, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Quá trình chuyển đổi số ngoài việc tích hợp công nghệ kỹ thuật số vào tất cả đời sống kinh tế - xã hội mà còn là sự thay đổi tư duy, tập quán, cách làm khác với thực tiễn lâu nay. Quá trình chuyển đổi số đang diễn ra rộng khắp, từ các cơ quan quản lý nhà nước, cơ quan dân cử đến các ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người dân. Có thể kể ra nhiều điểm sáng về chuyển đổi số như hệ thống cơ sở dữ liệu công dân, trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ,… nhưng mạnh mẽ và hiệu quả nhất có lẽ là trong lịch vực tài chính, ngân hàng với thuế điện tử, hải quan điện tử, fintech, ngân hàng số...
Nhà nước ta đã thấy rõ sự cần thiết, quan điểm, mục tiêu sửa đổi các luật có liên quan nhằm thể chế hóa chủ trương đó của Đảng để vừa chủ động tham gia cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư vừa khắc phục các vướng mắc, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật trước sự phát triển rất nhanh của các công nghệ mới đang tác động đến hầu hết các lĩnh vực của đời sống kinh tế - xã hội, thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia và từng địa phương, từng ngành và lĩnh vực, từng doanh nghiệp cụ thể.
Theo kế hoạch, Luật Giao dịch điện tử 2005 sẽ được sửa đổi, bổ sung, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội Khóa XV, mở rộng phạm vi áp dụng tới tất cả hoạt động giao dịch điện tử  của đời sống xã hội, tạo khung pháp luật thống nhất về hoạt động giao dịch điện tử trong các lĩnh vực để chuyển những giao dịch từ môi trường thực sang môi trường số.
Luật Phòng, chống rửa tiền năm 2012 cũng sẽ được Quốc hội xem xét sửa đổi, bổ sung nhất là đối với các lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, trò chơi có thưởng, bất động sản, kế toán, luật sư, công chứng, thương mại điện tử, giao dịch tiền ảo, tài sản ảo… để răn đe, ngăn ngừa và xử lý thích đáng các hành vi rửa tiền bất hợp pháp, tác động tiêu cực đến nền kinh tế, mối quan hệ đầu tư quốc tế.
Sang năm 2023, Luật Các tổ chức tín dụng, Luật Bảo hiểm tiền gửi hay Luật Ngân hàng Nhà nước sẽ được Quốc hội xem xét sửa đổi để theo kịp thực tiễn đang đặt ra cho quá trình chuyển đổi số trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.
Các doanh nghiệp đang chờ đón các quy định mới của Nhà nước về cơ chế thử nghiệm có kiểm soát công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng, nhất là trong các lĩnh vực số hóa hoạt động thanh toán, tín dụng, cho vay ngang hàng, cho vay online, hỗ trợ định danh khách hàng điện tử, giao diện lập trình ứng dụng mở, ứng dụng các công nghệ mới như blockchain, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, tự động hóa - robot trong chấm điểm tín dụng, tiết kiệm, huy động vốn… Việc tích hợp các hệ thống cơ sở dữ liệu công dân, bảo hiểm, y tế, tài chính, tài sản cá nhân với việc phân quyền truy cập sẽ càng làm cho xã hội văn minh, minh bạch hơn, giảm thiểu các rủi ro về tài chính cho cả cộng đồng và doanh nghiệp, tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
Kinh nghiệm của Hàn Quốc cho thấy, để xây dựng và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu MyData và Open Banking, nền tảng của chuyển đổi số trong hoạt động tài chính, trong 2 năm 2020 - 2021, khi đại dịch Covid-19 còn hoành hành, Quốc hội Hàn Quốc vẫn khẩn trương xem xét, sửa đổi, bổ sung các Luật Thông tin tín dụng (năm 2020), Luật Xử lý khiếu nại dân sự (năm 2020), Luật Chính phủ điện tử (năm 2021), Luật Khuyến khích công nghiệp dữ liệu và kích hoạt sử dụng dữ liệu (năm 2021) và Luật Bảo vệ thông tin cá nhân (2021). Chẳng thế mà, theo Cơ quan thông tin tín dụng Hàn Quốc KCIS, đã có tới 42 triệu người đăng ký ít nhất một trong số các ứng dụng MyData (số liệu ngày 31.7.2022) và 113% dân số có hoạt động kinh tế ở Hàn Quốc là 32 triệu người với 140 triệu tài khoản ngân hàng tham gia Open Banking, theo số liệu của Ngân hàng Công nghiệp Hàn Quốc IBK.
Làn sóng chuyển đổi số đang diễn ra với tốc độ ánh sáng trên toàn cầu, một năm bằng cả chục năm, nên việc chậm sửa đổi, bổ sung các quy định pháp luật có liên quan vô hình chung sẽ kìm hãm sự phát triển của đất nước và chúng ta khó có thể bắt kịp các nước tiên tiến. Hơn nữa, chính các hoạt động tài chính,	tín dụng trên nền tảng số sẽ giúp cắt giảm chi phí, tăng cường hiệu lực, hiệu quả đồng vốn, góp phần cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.
b. Nâng cao nhận thức về chuyển đổi số
Nghị quyết Đại hội Đảng đã xác định đến năm 2025 cơ bản hoàn thành chuyển đổi số và các tỉnh đã tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện nội dung này, cùng với đó các doanh nghiệp cũng đã xác định các nền tảng để sẵn sàng thực hiện xã hội số.
Đại biểu Trần Thị Hồng Thanh – Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình, cho rằng vấn đề chuyển đổi số không chỉ dừng lại ở chuyển đổi về công nghệ thông tin mà còn là chuyển đổi về mặt nhận thức. Nếu như trong tổ chức bộ máy nhà nước, những tầng lớp tri thức hoặc những người dân ở nơi đô thị văn minh có thể tiếp cận hoặc chuyển đổi về nhận thức đối với vấn đề này rất tốt. Tuy nhiên, đối với vùng nông thôn, những vùng sâu, vùng xa, vấn đề nhận thức của người dân về chuyển đổi số là một vấn đề. Do vậy, đại biểu Trần Thị Hồng Thanh đề nghị Chính phủ quan tâm cùng với việc triển khai thực hiện đầy đủ các giải pháp, cung cấp đầy đủ các hệ hạ tầng để thực hiện chuyển đổi số thì phải tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân, để người dân cùng thực hiện nội dung này, đạt mục tiêu nghị quyết đã đề ra.
Có cùng kiến nghị, đại biểu Vũ Hải Quân – Đoàn đại biểu Quốc hội Tp.Hồ Chí Minh, cho rằng để thực hiện các các mục tiêu làm sao chuyển nền kinh tế chủ yếu từ gia công sang kinh tế dựa vào chất xám, dựa vào khoa học công nghệ; chuyển từ các sản phẩm đầu ra được lắp ráp tại Việt Nam trở thành được tạo ra ở Việt Nam, được sáng tạo ra bởi người Việt Nam; chuyển từ mục tiêu là thu hút nguồn lực tài chính, nguồn lực đầu tư sang thu hút nhân tài, thu hút chất xám, thu hút hàm lượng về khoa học công nghệ thì Chính phủ trong quá trình xây dựng hệ thống giải pháp để cụ thể hóa chủ trương của Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII phải chuyển đổi về nhận thức. Theo đó, phải chuyển đổi nhận thức về vai trò của nguồn nhân lực, của khoa học công nghệ, của chuyển đổi số. Từ nhận thức này mới dẫn tới hành động.
Ngoài ra, đại biểu Vũ Hải Quân cũng cho rằng cần phải có các hệ thống giải pháp cụ thể. Đại biểu chỉ rõ, trong giai đoạn 2021 – 2025, tỷ lệ qua đào tạo là 70% dù tăng khoảng gần 6% so với giai đoạn trước nhưng đây là một trong những chỉ tiêu chưa đạt ở giai đoạn trước. Cùng với đó, lần đầu tiên chúng ta đặt ra chỉ tiêu về kinh tế số chiếm khoảng 20% GDP nhưng lại chưa phân tích rõ nội hàm của kinh tế số là bao gồm những thành phần nào? Do đó, cần phải được phân tích làm rõ để có thể tính toán số liệu và đặt mục tiêu chính xác,  đồng thời cần phải có một lộ trình tăng chi ngân sách cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, công tác về chuyển đổi số.
Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa
Về cơ bản, hầu hết công nghệ kỹ thuật số đều mang lại những lợi ích vượt trội cho doanh nghiệp lẫn khách hàng của họ. Tuy nhiên, đã có nhiều bài học nhãn tiền cho thấy, nếu lãnh đạo và cán bộ nhân viên trong một doanh nghiệp thiếu tư duy đúng đắn về chuyển đổi số, thì trên một mô hình tổ chức kinh doanh và vận hành còn nhiều nhược điểm khiếm khuyết, chuyển đổi số sẽ đơn giản là càng phóng đại những nhược điểm đó.
Có thể khẳng định rằng, chuyển đổi số thành công ở những tổ chức mà nhà lãnh đạo biết áp dụng nguyên tắc: Tập trung vào việc thay đổi tư duy của các thành viên, cũng như văn hóa tổ chức trước khi họ quyết định sử dụng công nghệ gì và sử dụng chúng như thế nào.
Hay nói khác, chuyển đổi số không phải là vấn đề về công nghệ, mà là vấn đề của chiến lược và cách tư duy mới.
Có một số bài học rút ra từ những doanh nghiệp đã triển khai chuyển đổi số thành công như sau:
Thứ nhất, chuyển đổi số phải dựa vào và phù hợp với chiến lược kinh doanh thực tế của công ty. Không bắt đầu thực hiện chuyển đổi số bằng tư duy về một công nghệ cụ thể nào đó, mà hãy bắt đầu từ bước xác định thật chính xác các "điểm đau" (pain point) cố hữu trong mô hình kinh doanh hiện hữu và xem xét nếu các "điểm đau" này được xử lý triệt để, thì cơ hội và các giá trị mới sẽ bùng nổ hay không.
Thứ hai, không nhất thiết phải đi thuê các nhà tư vấn đắt đỏ để thực hiện chuyển đổi số. Đã có rất nhiều tổ chức không triển khai tới nơi, tới chốn các giải pháp chuyển đổi số mà trước đó được tư vấn, đây là các giải pháp tốt nhất. Thay vào đó, hãy khởi đầu chuyển đổi số bằng việc dựa vào những người trong cuộc - những nhân viên có kiến thức chuyên sâu về những gì hiệu quả và những gì không hiệu quả trong hoạt động hàng ngày của họ.
Thông thường, các công nghệ mới không cải thiện được năng suất và hiệu quả của tổ chức. Không phải vì những sai sót cơ bản trong công nghệ, mà bởi vì kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của những người trong cuộc đã không được xem xét và lắng nghe nghiêm túc ngay từ giai đoạn chuẩn bị triển khai chuyển đổi số.
Thứ ba, nếu đặt mục tiêu trọng tâm của chuyển đổi số là mang đến trải nghiệm vượt trội cho khách hàng, thì cần thu thập ý kiến thực từ khách hàng một cách cẩn thận và chi tiết nhất có thể, rồi từ đó hãy xác định giải pháp, công nghệ kỹ thuật số nào là phù hợp. Hết sức tránh việc lựa chọn công nghệ dựa trên các giả thuyết mặc định xuất phát từ nội bộ.
Cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí và thời gian triển khai chuyển đổi số là nên thực hiện các thay đổi ở quy mô nhỏ hơn đối với các công cụ khác nhau tại các điểm khác nhau của chu kỳ dịch vụ. Cần phải nhấn mạnh lại, cách tốt nhất để biết nơi cần thay đổi và cách thay đổi là thông qua việc thu thập đầy đủ thông tin từ chính khách hàng.
Thứ tư, cần tổ chức và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức hiện hữu để phù hợp với hành trình chuyển đổi số. Đặc thù của chuyển đổi số là một hành trình “Thử và Sai liên tục” cho đến khi tìm ra công thức thành công, do đó tốc độ ra quyết định là một yếu tố vô cùng quan trọng.
Hệ thống phân cấp ra quyết định theo kiểu truyền thống sẽ là yếu tố cản trở rất lớn đến tiến độ thực thi và kết quả chuyển đổi số, bởi nếu mỗi quyết định phải trải qua nhiều tầng quản lý thì sai lầm không thể được phát hiện và khắc phục nhanh chóng.
Do đó, cần có sự điều chỉnh về phân cấp và phân quyền cho phù hợp và tốt hơn cả là nên áp dụng một cơ cấu tổ chức phẳng, hơi tách biệt với phần còn lại của tổ chức.

Một số ví dụ về chuyển đổi số thành công trên thế giới
Chipotle: Chuyển đổi số trong lĩnh vực F&B
Chuỗi nhà hàng nướng Mexico - Chipotle Mexican Grill sở hữu hơn 2700 cửa hàng trên toàn thế giới. Năm 2018, chuỗi nhà hàng bắt đầu bán món ăn trực tuyến trên ứng dụng của Chipotle. Đồng thời, công ty đã bắt tay với các đối tác giao hàng công nghệ trên nền tảng của mình. Ngoài ra, Chipotle ra mắt trên chính ứng dụng các chương trình khách hàng thân thiết và đạt được 20 triệu thành viên. 
Chỉ sau gần 2 năm triển khai chuyển đổi số, giá cổ phiếu của chuỗi nhà hàng nướng Mexico này đã tăng lên đến 152%.

IKEA: Chuyển đổi số trong lĩnh vực bán lẻ
IKEA đã mua công ty TaskRabbit chuyên lắp đặt nội thất. Nhờ đó, nhiều người mua hàng trực tuyến của IKEA hơn, vì khách hàng không phải đến tận nơi mua nội thất cồng kềnh rồi tự mang về đóng. Ngoài ra, IKEA đá chéo sang lĩnh vực xu thế hiện thời là nhà thông minh khi không ngừng phát triển các sản phẩm. Với một công ty lâu đời sở hữu quy trình bán hàng đậm chất truyền thống như IKEA, chỉ cần cởi mở hơn về tư duy chuyển đổi số sẽ là nền tảng để thành công trong việc bắt kịp thị trường.

Trelleborg: Chuyển đổi số quy trình vận hành
Thật khó tin khi ứng dụng các máy móc tự động lại có thể khiến cho nhu cầu nhân sự của doanh nghiệp tăng lên. Nhưng Trelleborg (Thụy Điển) đã làm được điều này. Nhờ tăng mật độ máy móc tự động đã giúp thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Trelleborg. Vì vậy, công ty đã tuyển thêm các nhân viên trình độ cao để có thể đáp ứng được tiến độ công việc mới trong giai đoạn chuyển đổi số.

Microsoft: Áp dụng Điện toán đám mây
Năm 2014, Nadella đã tiếp quản Microsoft và đã ra một quyết định lịch sử: tập trung chuyển đổi sang điện toán đám mây. Nhờ đó, nguồn doanh thu chính của công ty không còn phụ thuộc vào sản phẩm máy tính nữa. Nhờ nắm bắt thành công xu hướng chuyển đổi số, Microsoft trở thành tập đoàn chủ chốt trong mảng điện toán đám mây với Office 365 và Azure.



CÁC ỨNG DỤNG HỖ TRỢ CHUYỂN ĐỔI SỐ 
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Trung tâm hỗ trợ và tư vấn chuyển đổi số TP.HCM
1. Các lĩnh vực chính của chuyển đổi số
Chuyển đổi quy trình kinh doanh
Đây là sự cộng tác giữa con người, quy trình và ứng dụng của doanh nghiệp. Trong thế giới chuyển đổi số, nó đề cập đến việc chuyển đổi các quy trình kinh doanh, dịch vụ và mô hình mà doanh nghiệp sử dụng bằng cách giới thiệu công nghệ có thể tận dụng các kỹ năng, thành công và cơ hội của doanh nghiệp. Dữ liệu, API, học máy và các công nghệ khác cung cấp cho các công ty những cách thức mới có giá trị để phát minh lại các quy trình trong toàn công ty — với mục tiêu giảm chi phí, giảm thời gian chu kỳ hoặc tăng chất lượng. Hiện nay, các công ty đang triển khai các công nghệ như tự động hóa quy trình bằng robot để hợp lý hóa các quy trình văn phòng. Việc chuyển đổi quy trình có thể tạo ra giá trị đáng kể và việc áp dụng công nghệ trong những lĩnh vực này đang nhanh chóng trở thành xu hướng quan trọng.
Chuyển đổi mô hình kinh doanh
Một số công ty đang theo đuổi công nghệ kỹ thuật số để chuyển đổi mô hình kinh doanh truyền thống. Trong khi chuyển đổi quy trình tập trung vào các lĩnh vực hữu hạn của doanh nghiệp thì chuyển đổi mô hình kinh doanh nhằm vào các nền tảng cơ bản về cách thức giá trị được phân phối trong ngành. Đại tu một mô hình kinh doanh là sự kết hợp công nghệ vì nó sẽ thúc đẩy doanh thu và cải thiện trải nghiệm của khách hàng, thay vì chỉ triển khai công nghệ vì lợi ích của công nghệ. Một ví dụ rất nổi tiếng là Netflix, họ chuyển đổi từ một doanh nghiệp DVD sang dịch vụ phân phối video trực tuyến như ngày nay hay việc Uber/Grab định hình lại ngành công nghiệp taxi.

Chuyển đổi miền
Chuyển đổi miền là một lĩnh vực mà ít được quan tâm tới nhưng nó lại mang tới cơ hội rất lớn. Các công nghệ mới đang xác định lại các sản phẩm và dịch vụ, xóa mờ ranh giới ngành và tạo ra các đối thủ cạnh tranh phi truyền thống hoàn toàn mới. Điều mà nhiều giám đốc điều hành không đánh giá cao là cơ hội rất thực sự cho những công nghệ mới này để mở ra các hoạt động kinh doanh hoàn toàn mới cho công ty của họ ngoài các thị trường đang phục vụ. Và thông thường, chính kiểu chuyển đổi này là cơ hội lớn nhất để tạo ra giá trị mới.
Chuyển đổi miền xảy ra khi một doanh nghiệp có thể chuyển sang lĩnh vực khác thành công. Ví dụ, Amazon đã thêm nền tảng phát trực tuyến của riêng mình (Amazon Prime), cũng như Amazon Web Services (AWS), hiện là dịch vụ cơ sở hạ tầng / điện toán đám mây lớn nhất. Điều khiến Amazon thâm nhập vào lĩnh vực này là sự kết hợp của các khả năng kỹ thuật số mạnh mẽ mà họ đã xây dựng trong cơ sở dữ liệu máy tính, lưu trữ để hỗ trợ hoạt động kinh doanh bán lẻ cốt lõi của mình cùng với cơ sở được cài đặt gồm hàng nghìn mối quan hệ với các công ty trẻ đang phát triển ngày càng cần các dịch vụ máy tính để phát triển.

Chuyển đổi văn hóa / tổ chức
Chuyển đổi số toàn diện, lâu dài đòi hỏi phải xác định lại tư duy, quy trình, tài năng và năng lực của tổ chức cho thế giới kỹ thuật số. Các tập đoàn tốt nhất thừa nhận kỹ thuật số yêu cầu quy trình làm việc nhanh nhẹn, thiên về kiểm tra và học hỏi, ra quyết định phi tập trung và phụ thuộc nhiều hơn vào hệ sinh thái kinh doanh. Và họ thực hiện các bước tích cực để mang lại sự thay đổi cho tổ chức của họ. Experian, cơ quan tín dụng tiêu dùng và là một trong những doanh nghiệp chuyển đổi số thành công nhất, đã thay đổi tổ chức của mình bằng cách đưa sự hợp tác và phát triển nhanh vào quy trình làm việc của mình và bằng cách thúc đẩy sự thay đổi cơ bản về trọng tâm của nhân viên từ thiết bị sang dữ liệu trong toàn công ty. Tương tự, Pitney Bowes, công ty thiết bị bưu chính 100 năm tuổi, đã thực hiện chuyển đổi thành công để trở thành một “công ty công nghệ” bằng cách thúc đẩy “văn hóa đổi mới”. Khi sự thay đổi công nghệ tăng lên, các ngành công nghiệp sẽ tiếp tục buộc phải thay đổi. Những doanh nghiệp quan tâm và theo đuổi chuyển đổi số theo cách đa chiều sẽ đạt được thành công lớn hơn những doanh nghiệp không theo đuổi.
Các ứng dụng chuyển đổi số hàng đầu cho doanh nghiệp
Ứng dụng di động
Các doanh nghiệp đang hướng đến tận dụng nền các nền tảng di động hiện nay để cung cấp trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng. Ứng dụng di động cho phép các doanh nghiệp:
Tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng và cung cấp các giải pháp sáng tạo để thực hiện các chiến dịch marketing, tiếp thị. 
Tăng mức độ tương tác từ đó thu hút đối tượng mục tiêu, khách hàng tiềm năng cho doanh nghiệp và đẩy mạnh chuyển đổi.
Thúc đẩy doanh số bán hàng và tối ưu lợi nhuận, cải thiện trải nghiệm người dùng. Người dùng có thể mua sắm nhanh chóng qua ứng dụng, đăng ký để nhận thông báo hay thực hiện thanh toán chỉ với vài thao tác,…   
Ngoài ra, ứng dụng di động còn là giải pháp hỗ trợ tăng cường nhận diện thương hiệu, tăng khả năng cạnh tranh, tiết kiệm chi phí và tối ưu hiệu quả hoạt động. Lazada đã tiến hành tiếp thị trực tuyến trên ứng dụng đặt xe, đồ ăn nổi tiếng tại Việt Nam – Grab. Người dùng khi truy cập vào ứng dụng Grab có thể nhìn thấy các video, gif quảng cáo của Lazada và chuyển đến trang thương mại điện tử này bằng cách click vào quảng cáo đó.

Điện toán đám mây 
Điện toán đám mây liên quan đến lưu trữ, quản lý, phân tích xử lý, bảo trì bảo mật dữ liệu thông qua khai thác các máy chủ dựa trên mạng internet. Điện toán đám mây giúp doanh nghiệp tối ưu quản lý điều hành, hợp lý hóa quy trình, nâng cao năng suất, tối ưu hóa chi phí và nâng cao trải nghiệm khách hàng cùng nhiều lợi ích khác như:
Cho phép doanh nghiệp tiết kiệm chi phí bằng cách không phải đầu tư vào việc thiết lập và duy trì tài nguyên CNTT nội bộ.
Khả năng bảo mật cực kỳ tốt, cho phép lưu trữ nhiều bản sao lưu dữ liệu trong một hệ thống phân tán nên khi xuất hiện một lỗ hổng bảo mật gặp sự cố, dữ liệu khác được lưu trữ cũng không chịu ảnh hưởng.
Tạo ra khả năng kết nối hệ thống nhân sự linh hoạt vì các nhóm khác nhau có quyền truy cập vào dữ liệu có thể làm việc cùng nhau, hỗ trợ nhau dù không ở gần nhau về khoảng cách địa lý.
Netflix là ví dụ điển hình cho doanh nghiệp ứng dụng điện toán đám mây trong tiến trình chuyển đổi số. Netflix sử dụng dịch vụ điện toán đám mây của AWS để cung cấp dịch vụ ổn định và an toàn cho hàng trăm triệu người dùng trên toàn thế giới. AWS cung cấp cho Netflix cơ sở hạ tầng và khả năng tính toán thích hợp để mở rộng quy mô nhanh chóng và đổi mới liên tục để cung cấp dịch vụ tại hơn 190 quốc gia với hơn 30 ngôn ngữ.

IOT 
IoT là một mạng lưới các đối tượng vật lý được tích hợp với cảm biến, phần mềm và các công nghệ khác. Mục đích của IoT là kết nối và trao đổi dữ liệu giữa các đối tượng vật lý qua mạng Internet. 
Nền tảng IoT cho phép tối ưu quy trình chuyển đổi từ thu thập, xử lý, lưu trữ và hiển thị toàn bộ dữ liệu doanh nghiệp được thực hiện với tốc độ cao nhưng không cần quá nhiều nhân sự. IoT giúp doanh nghiệp đạt được những mục tiêu chuyển đổi số nhanh hơn,  gia tăng khả năng cạnh tranh, cải thiện hiệu quả hoạt động và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Công nghệ IoT ứng dụng tại các máy bán hàng tự động giúp Coca-Cola thu thập dữ liệu bán hàng ở tất cả các máy bán hàng vật lý. Dữ liệu này giúp Coca-Cola phát minh ra hương vị mới, cụ thể là bằng cách phân tích dữ liệu lớn do IoT thu thập và phân tích, Coca-Cola nhận thấy khách hàng ưa chuộng vị pha trộn giữa Cherry Coke và Vanilla Coke. IoT cho phép thanh toán không dùng tiền mặt, cập nhật thông báo về tình hình của từng máy đồng thời thu thập dữ liệu về hiệu suất và dịch vụ…

RPA 
Tự động hóa quy trình bằng robot (RPA) là một trong những ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp nổi bật và được chú ý trong những năm gần đây. Việc sử dụng RPA tại các doanh nghiệp mang đến nhiều lợi ích bao gồm giảm chi phí, tối ưu hóa hoạt động, cải thiện trải nghiệm khách hàng, giảm lỗi, quản lý và kiểm soát lỗi dễ dàng hơn.
Bot phần mềm RPA sao chép cách con người thực hiện một tác vụ thủ công và sau đó tự động hóa tác vụ đó. Các tác vụ mang tính quy trình, lặp đi lặp lại và được thực hiện thủ công thường tiêu tốn nguồn lực nhân sự. Khi tác vụ đó được tự động hóa, sức lao động của nhân sự được giải phóng, cho phép nhân viên thực hiện những công việc quan trọng hơn.
Virgin Trains – công ty vận hành xe lửa ở Anh đã triển khai RPA để tự động hoàn tiền cho khách hàng nếu khách hàng gặp trường hợp tàu chạy trễ. Khi nhận được email phản hồi của khách hàng, một công cụ xử lý ngôn ngữ tự nhiên sẽ phân tích xử lý dữ liệu và xác định thông điệp được truyền tải. Thông qua việc phân biệt giữa email thường và email khiếu nại sau đó tự động hoàn tiền cho khách, Virgin Trains đã tự động hóa một tác vụ có quy trình xử lý cồng kềnh, cần nhiều nhân sự. Cụ thể giải pháp RPA giúp giảm 85% nhân sự và thời gian để thủ công xử lý tác vụ này.
AI và Máy học 
Trí tuệ nhân tại (Ai) và Máy học (ML) là những ứng dụng chuyển đổi số trong doanh nghiệp được sử dụng phổ biến trong chuyển đổi số. AI mô phỏng trí thông minh của con người để xác định và phản ứng với các hành vi và sự kiện. ML sử dụng dữ liệu lớn để cung cấp thông tin chi tiết về hành vi của khách hàng và các sự kiện khác để đưa ra giải pháp.
Các doanh nghiệp thường sử dụng AI và ML trong việc lập kế hoạch bởi dữ liệu sẽ được phân tích theo thời gian thực và có tính chính xác cao. AI và ML cũng mang đến nhiều lợi ích cho doanh nghiệp trong tiến trình chuyển đổi số:
Phân tích dữ liệu: ML và AI hỗ trợ phân tích dữ liệu phức tạp để đưa ra những thông tin quan trọng cho doanh nghiệp nhanh chóng, chính xác với chi phí thấp.
Hỗ trợ bảo mật: Các công nghệ được hỗ trợ bởi AI và ML sẽ tăng cường bảo mật hệ thống, loại bỏ tác động của các cuộc tấn công và mối đe dọa từ bên ngoài.
Cải thiện trải nghiệm khách hàng: AI và ML tối ưu hiệu suất, năng suất của doanh nghiệp, giúp phát triển sản phẩm nhanh hơn, phản hồi khiếu nại của khách hàng theo thời gian thực,… từ đó mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.
Kasisto – tổ chức tài chính phát triển chatbot AI đặt tên là KAI. KAI có thể tích hợp vào các ứng dụng điện thoại thông minh, trang web và trang tổng quan cho nhân viên phụ trợ. Chatbot AI KAI có thể phản hồi các thắc mắc và trực tiếp thực hiện một số yêu cầu của khách hàng. Khi xuất hiện các trường hợp phức tạp hoặc cần sự hỗ trợ của nhân sự, chatbot AI tự động gửi yêu cầu hỗ trợ cho nhân viên.

Công nghệ AR 
Thực tế tăng cường (AR) là một loại môi trường hiển thị tương tác sử dụng màn hình, âm thanh và hiệu ứng do máy tính tạo ra để nâng cao trải nghiệm trong thế giới thực của người dùng. Công nghệ AR tạo ra nhiều lợi ích ấn tượng cho doanh nghiệp:
Thúc đẩy năng suất: AR có khả năng cung cấp hình ảnh chân thực và các hỗ trợ theo thời gian thực từ đó dễ dàng ra quyết định hơn. AR cũng đơn giản hóa các quy trình phức tạp, giảm áp lực cho nhân sự từ đó nâng cao hiệu quả của họ.
Cải thiện trải nghiệm khách hàng: Cho phép doanh nghiệp cung cấp trải nghiệm giống thực tế cho khách hàng mà không cần trực tiếp thực hiện. Ví dụ: nhờ thực tế ảo, các công ty cho thuê nhà có thể giúp khách hàng tham quan không gian căn hộ mà không cần trực tiếp đến.
Cải thiện khả năng chuyển đổi và tối ưu doanh số bán hàng: Khách hàng có thể trải nghiệm sản phẩm dù đang mua sắm online nên sẽ nhanh chóng đưa ra quyết định mua sắm hơn.
IKEA – thương hiệu đồ nội thất Thụy Điển thành công ứng dụng công nghệ AR trong tiến trình chuyển đổi số. Khách hàng của IKEA có thể xem thiết bị nội thất đặt trong không gian nhà họ nhờ công nghệ thực tế tăng cường. Điều này giúp khách hàng xác định được sản phẩm ưng ý và giảm thiểu tỷ lệ đổi trả hàng.


